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SÁCH CŨ LIÊN XÔ 
* Kỷ niệm với Sách cũ Liên Xô - Hoàng Nguyễn 
* Sách cũ Liên Xô - Những Trang thân ái - Lllis Media 
* Vẫn còn người nghiện sách Liên Xô - Yên Chỉ 
* Albert Likhanov - Kiều Chính 
* Album ảnh kỷ niệm offline nhóm Sách cũ Liên Xô 
* Khảo sát 7 tượng đài sách thiếu nhỉ Liên Xô 
* Gamebox - Kiểu Chính 
* Dòng sách Vật Lý - Đào Đăng Đạt 
* Chữ X bí ẩn - Kiều Chính 
* Chữ X thứ 30 
* Cô bé thành thị - Lê Hải Đoàn 
* Cô bé thành thị - Hoàng Nguyễn 
* Niểm vui nhà ta - Lê Hải Đoàn 
* Sách cũ Liên Xô trong thế giới kỹ thuật số - Hoàng Nguyễn 
* Trang thơ - Hoàng Nguyễn, Kiểu Chính, Hải Đoàn 
* Sưu tập sách Liên Xô - Hoàng Nguyễn 


VĂN HỌC LIÊN XÔ 
* Lịch sử nễn văn chương Nga - Phạm Văn Tuấn 
* Quyển sách đắt nhất được xuất bản ở Liên Xô - Sputnik 
* Chuyện về cha đẻ của Mít Đậc và Biết Tuốt - Thụy Oanh 
* Linda và cây phong nhỏ - Yanka Bryl 
* Mikhail Sholokhov, Sông Đông không luôn êm đềm - Phạm Bá Thủy 
* Những giai thoại về các nhà văn Nga - Xô Viết - Tô Hoàng 


* Tôi yêu em - Puskin 
* Đợi Anh Về - Konstantin Mikhailovitsh Sinionov 
* Con đường mùa đông - Puskin 
* Lạ lùng quyển sách dành cho trẻ em hư ở Liên Xô 
* Pinocchio và Buratino - Vĩ Như 
* Mùa lá rụng - Olga Berggoltz 
* Số phận của Timua và đổng đội - Nam Vu Hoang 


VĂN HỌC LIÊN XÔ VỚI BẠN ĐỌC VIỆT NAM 
* Văn học Xô Viết với bạn đọc Việt Nam - Văn Hường 

* Văn học Nga Xô Viết - Dấu ấn của một thời không thể quên - 

Tường Vy 
* Ông tướng của tôi - Việt Anh 

* Thép đã tôi thế đấy trong lửa đỏ và nước lạnh - Phan Việt Hùng 

* Người truyển lửa tình yêu văn học Nga - Hằng Liên 
* Văn Học Nga : Xô Viết với thế hệ chúng tôi - Trần Hoàng 


HOÀI NIỆM LIÊN XÔ 


* Trở về thời Xô Viết - Hồng Anh 
* Matryoshka - búp bê truyển thống của xứ sở Bạch Dương 
* 10 vật dụng huyền thoại một thời của Liên Xô 
* Cachiusa 
* Hãy đợi đấy - Liên Xô Đồng Hới 
* Danh mục sách Liên Xô in cho Việt Nam trước năm 1991 
Nội dung cuốn sách là sự tổng hợp các bài viết được cóp nhật trên Internet và 
các post của thành viên nhóm Sách cũ Liên Xô, việc sử dụng các bài viết hoàn toàn 
phục vụ cho mục địch cá nhân, không phục vụ cho mục đích thương mại. Dù có cổ 
gắng chin chu trong việc biên soạn, cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót khỉ 
chưa ghỉ được đấy đủ hết nguồn bài viết cũng như thông tìn minh họa được sử dụng 
trong ẩn phẩm, kính mong quý tắc giá cũng như độc giá lượng thứ. 
Ban biên tập rất mong nhận được những đóng góp quý báu của quý độc giả về 
nội dung cũng như hình thức để chúng tôi có thể cải thiện trong những lắn xuất bản 
những ấn phẩm sắp tới. 


La-giun 


Ẩ 
0ng Già Khôt 1a Bít 
Tác giả: : L. La Gin 
Nhà xuất bản: NXB Câu Vồng Mát-xcơ-va 
Năm xuất bản 1990 


Khổt-Tà-Bít là một vị thắn trong truyện cổ Nghìn lễ một đêm. bị nhốt trong 

cái bình gẩm phủ rêu đã yếm bùa có khắc tên đức Allah hàng nghìn năm dưới 
đầy sông Moskva. Ông được Vône», một đội viên thiểu niên !2 tuổi mò lên vả giải 
thoát 


chuyện là hành trình vuï nhộn về những cuộc phiêu lưu của một ông 
thần tứ xứ sở cổ tích lạc vào cuộc sống của một thành phố hiện dại; về tỉnh bạn 
giữa ông già Khẩtta-bít với cậu bé Võnca mà ông không thể làm vừa lòng bằng 


phép thuật của mình, bởi lẽ quan niệm của ông về cuộc sống và hạnh phúc không 
phủ hợp vải cảch nhìn nhận của cậu bé này 


Được mệnh danh là truyện Nghĩn lê một đêm của văn học thiếu nhỉ Nị 
Ông già Khổita-bit rất hài hước, hấp dẫn, được nhiễu thể hệ bạn đọc Nga cũng 
như nước ngoài cực kỳ yêu thích, trong đó có cả Việt Nam. Xoay quanh các nhân 
vật chính là những mẩu chuyện ngộ nghĩnh. cắm động, đem lại những bài học hay 


về lối sống trung thực, về tình bạn, tình yêu thương gia đình và nhiều điều cẩn 
thiết để phát triển nhân cách cho bạn dọc trẻ tuổi, cũng như những bất ngờ thú vị 


cho cả người đọc trưởng thành. 


XYẾI mình Àa ấu hết bạn trẻ VN thể hệ 6x, 22 SẼ 
"RỐx ÑNu dã lá giữ rất nhiều kỹ niệm với sách LioAõ. 
Những cuốn sách đã mua, đã đọc, đã mượn, để tiêm. 
thuổng vì không đỏ tiền... và nay bầu hết đã thất lạc. 
"Những tiếc nuối, “mất mát tỉnh thắn” của tuổi nhỏ thì 
khó bao giờ quên, nhất là niêm đam mê sách vớ, trong 
đó sách cũ LX chiếm phần quan trọng, 

Nhiều bạn trể 9x, 0x thích sách Liên Xô vì nó hạy 
„ đẹp, nhưng với thể hệ 67x 8x bọn mình thì có thêm, 
một lý do để tìm sưu tập li, đó là ký niệm. Những kỹ 

dỡ dang, Những kỷ niệm thất lọc. Và nay khi có 
diều kiện thì ta sổ tìm gộp lại. 

Mỗi lần lọ mọ trên mạng, mỗi lần lần đò hàng sách 
cũ, mỗi lần bắt chuyện hỏi han thông tin, giá cả.. đều 
chung một động lực, một mạch ngắm đam mê luôn 
trực sẵn trong tâm trí, là, phát hoàn thành những giấc 
mơ dang dỡ ngày xưa. 

“Kỷ niệm thất lạc” của các bạn là gì. Với mình cũng 
Khó nhiều. 

'Bột mì vĩnh cửu quen thuộc với 7x, đầu 8x vì đã 
từng được đăng ở báo Thiểu niên tiến phong, khoảng 


cuối những năm 80, truyện tranh hấp dẫn. Thời sinh 
viên lấn mè hàng sảch mới biết và mua được bản 
truyện chữ do LX in. 

“Timua cùng đồng đội, "động lực” chỉnh để mình 
tham gia các groop sách Liên số. Cuốn truyện tranh 
“Timua khổ ngang NXB Novosti ấn hành đã từng sở hữu. 
"Đạp, hấp dẫn, các bạn trẻ, các trẻ nghịch ngợm, trận 


đánh vườn tảo... ồi năm lớp 7, trong dịp nhà trường 
tổ chức kế hoạch nhỏ, đồng góp giấy vụn, lại xin được 
cuốn truyện chữ từ một cô bạn càng lớp. Sau, dọn nhà 
thất lạc hết. 

Sapse, ký niệm là cuốn sách Novosi vẫn còn giữ 

cđến nay Nghe bảo còn có cuốn tiếng Pháp. Lần mờ 
trên mạng và nay đã cỏ thêm bản tiếng Anh, 
“Truyện tranh "Những kế bảo thủ tài tỉnh”... Một buổi 
xem nhờ của cậu em họ, khoảng năm I988-90..Tìm 
kiểm. Đứng một năm trước xem qua tại nhà một bạn 
sách, Thắng trước biết được mốt hàng. Tuần rối vừa 
sử hữu. 


ị 

“Truyện tranh Lịch sử cuộc CMM Nga, được nhìn 
thoảng qua tại nhà một cậu bạn, hỗi cuối 80s, Tò 
mò, lần mô. Và thời sinh viên đã kiểm được tử một 
chà tập kết giấy vụn ở phổ Quang Trung. Hai mầu 
vời nhau, mua về đóng bí, quát bột màu chỉnh 
trang... Về sau lên mạng lại kiểm được bản tiếng 
Anh. 

AM độc, Bà ngoại, Hành quân,.. đều mượn đọc 
tử các bạn cũng lớp, hàng xóm. Khả đất nên không 
sở eơ hội sở hữu. 

Rối Lê nin của em, ngày trước rất phổ biển, 
“Cũng xem ké hổi đầu 80s... Cả chục năm sau đỏ mới 
mua được từ nhà xuất bản Kim đồng, cuốn xấu còn 
lại cuối cùng... Gắn đây lại thêm duyên mua được 
bản tiếng Nga 

“Thép đã tôi thể đấy truyện tranh Noxost, bản 
nhan nhân ở Ha từ những năm 1985, đến tận năm 
1992 vẫn thấy ( Cổ t nhất bại lần xuất bản của cuốn 
truyện khổ ngang này ở VN, cũng như cuốn Tỉmua). 
Sách mỹ thuật Liên xô. Vẫn vậy. Kỷ niệm là nhưn 
buổi đi bộ về từ lớp về Cung thiểu nhỉ. Qua Tràng 
Tiến. Ngắm tủ kính và chỉ có thể mua đối ba cuốn 
khổ nhỏ, giá L5-2k đồng, Các quyển to chỉ nhìn 
thêm thuống, giá tấm 8-I0k, 

`Vật ý gi tr, tiếng Việt. Mình nhớ không nhắm 

thì cuốn đã mua chỉ có duy nhất một tập, mà nay 
thấy anh em sưu tập đếu show bộ 02 tập ? 
Sách Liên xõ những năm 80, đầu 90 bản đầy ở các 
"hiệu sách. nhất là khu Tràng Tiền với ít nhất bạ hiệu 
khác nhau. Nhiều nhưng không rẻ nên với phần lớn, 
chỉ là một sự thèm thuống kéo dài đến mấy chục 
năm sau để tìm mưa lại dần dẫn. 

`Việc hoãn thiện giấc mơ dang đổ dù sao làm cho. 
cuộc sống tỉnh thắn hiện tại thêm thú vì 


HOANG NGUYEN. 


“Khi được bạn nhờ mua những cuốn sách của Liên Xô từ trang 
Amazon ở Mỹ mang về Việt Nam, tôi mới nhận ra thật rõ bạn tôi 
sưu tập sách không phải chỉ vì nhớ một thời tuổi thơ và yêu mến 
Liên Xô mà còn vì những cuốn sách tự thân chúng đẹp thật. Sách 
mới xuất bản bây giờ, ở Mỹ và ở Việt Nam, nhiều quyển đ lẹp lẫn 
trong rất nhiều quyển không đẹp; sách Liên Xô thì cứ in ng thể cuẩn 
nào cũng đẹp. Tôi nhớ những trang sách Liên Xô mình từng giở khi 
còn nhỏ. Đó là một nguồn cảm hứng khiến tôi bắt đâu vẽ, mà lâu 
lắm rồi tôi không vẽ. Tôi không biết làm thể nào 
những cuốn sách ấy ở trong nhà, về sau không cố thêm nữa, Hình 
như cái gì cũng có thời lịch sử của nó. Mà lịch sử không chỉ là quá 
khứ, nó còn là hiện tại: người ta nhớ và quên như thể nào, người ta 
đang sống ra sao 
Xin mời bạn bỏ chút thời gian ghé thăm, xem 
những cuốn sách nào được nâng niu, và những cuốn 
nào khiến bạn đừng lại lâu hơn, để nhận những món 
quà tậng, là những gì bạn nhìn thấy hoậc may mắn 
hơn có thể bỏ túi mang về. Có cả sách tiếng Anh, tiếng 

ệt, và tiếng Nga, thuộc các dòng văn học thiểu nhỉ, 
văn học kinh điển, chính trị xã hội, văn hóa, khoa học 
phổ thông. Sách này để xem cho vui, cho thân ái, mà 
cũng là nguồn tư liệu quý cho những người làm 
nghiên cứu. Những người sưu tập và trưng bày sác 
sẽ chuyện trẻ để sẻ chia niễm dam m 
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Phòng 516, 


Nhân dịp kỉ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga 


(1917-2017), ngày 27/10/2017 tại Trường Đại học Ngoại 
ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra buổi trưng bày. 
sách với chủ đề “LIÊN XÔ - Những Trang Thân Ái” do 
Bộ môn Đất nước học, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các 
'Nước nói tiếng Anh tổ chức với sự phối hợp của nhóm. 
những người yêu thích sách Liên Xô, trong đó có cả cán 
bộ giảng đạy và cựu học viên cao học của ULIS. 


'Với khoảng 500 đầu sách bảo khác nhau thuộc 5 hạng mục 
'Văn học Trẻ em, Văn học Kính điền, Chính trị-Xã hội, Văn 
hóa-Lịch sứ, Khoa học Phổ thông bằng nhiều thử tiếng Nga, 
Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, buổi trưng bày đã thu hút 
được sự quan tăm, cha sẻ, và khích lệ của nhiều thấy cô giáo 
các khoa đào tạo trong trường như Khoa Ngôn ngữ và Văn. 
hóa Nga, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng 
Anh, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa Ngôn ngữ và Văn 
hóa tiếng Trung Quốc, cản bộ các phòng ban chức năng 


của Trường cũng như các bạn sinh viên cả trong và ngoài 
0lUls 


Í... Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Các nước nói tiếng Anh 
Tnông ạiHọc Ngai Ngủ ‹ Đại Học Chốc Cũ Hà Nội 
l3Hr <. 207 
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1- Phạm: Văn Đồng) 


cạng 
'Đến buổi trưng bày, khách tham quan đã có cơ hội 
được gập lại những cuốn sảch vàn học thân thương 
thuở thiếu thời như Bác sỹ Al-bô-li, Chiếc Chìa khóa 
vàng hay Chuyện Ly kỳ của Bu-ra-i-nô, Chuyện Phiêu 
lưu của Mit Đặc và Các bạn, Thuyền trưởng Đơn vị, 
Lê-nin của em, Timua và Đồng đội, Đaghextan của 
töi, Truyện Núi đổi và Thảo nguyên, Thép đã tôi thể 
đấy, v.v. cùng nhiều đầu sách bảo khoa học, chính 
luận được viết một cách rất giản dị, để hiểu, rất hữu. 
ích cho việc mở mang kiến thức khoa học phổ thông 
cũng như nghiên cứu, m hiều văn hóa của các nước 
thuộc Liên bang cắc nước Cộng hòa Xã hội Chú nghĩa 
Xô-viết trước đây. 


Những cuốn sách này được thực hiện bồi . 
những nhà xuất bản hàng đầu của Liên Xô lúc bấy gi, 
như Nô-vóxd, Tiến Bộ, Cáu Vóng, Hành tỉnh, Trẻ Nhỏ, Rạng Đông, 
Hòa Bình, v.v. Nội đung chính thường ca ngợi và giáo đục lòng đũng cảm, 
nhân hậu, cao thượng, sự trung thực, lòng yêu nước, tỉnh thắn tập thể, sự bình đẳng, 
tình yêu với thiên nhiên, với động vật, cây cối, sự tràn trọng con người, ình yêu với lào 
động. Tắc cả đều được In ấn tuyệt đẹp ngay tại Liên Xô và phát hành bằng nhiều thử tiếng 
để qủi tới các nước trên khắp thể gii, trong đồ cỏ Việt Nam. 


Buổi trưng bảy này vừa là hoạt động thường kỷ về đất nước học và quốc tế học của 
Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa là một hoạt động ÿ nghĩa nhằm kử/ 
niệm 100 năm Cách mạng Thắng Mười Nga. Đày cũng như một lời trí ân tới những điều tốt 
đẹp mà Liên bang Xô-viết đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn, trong đó 
có việc làm phong phủ thêm đời sống tỉnh thắn của nhiều thế hệ người Việt bằng những cuốn. 
sách đẹp đề với trình độ ấn loát, địch thuật, mình họa hàng đầu thế giới. 


ULIS Media 
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CÂY. XANH RÌ RÀO 


Tác giả: A-lếch-xây Mu-xa-tốp 
Nhà xuất bản: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va 
Năm xuất bản 1989. 


Mu-xa-tốp sinh ra, học hết phổ thông, và sau đó làm 

giáo viên ở nông thôn. Ông đã tận mắt chứng kiến những 
biến cổ to lớn làm thay đổi hẩn bộ mật của vùng nông thôn 
cũ, nơi thành lập những nông trang tập thể, nơi cháy sáng 
những ngọn đèn điện đầu tiên ở nông thôn, nơi máy càu rạch 
trên đất đai những luống cày đầu tiên. 
Nếp sinh hoạt của làng quê thay đổi làm thay đổi cả nếp sống 
của người lớn, trẻ nhỏ trong những làng quê ấy. Trong những 
tác phẩm của mình, nhà văn kể cho chúng ta nghe về những 
em học sinh đóng góp phẩn sức lực nhỏ bé của mình vào 
công việc chung của nông trang tấp thể một cách say mê, 
sáng tạo và đẩy nhiệt tình. 


\ 


VẤN CòN N€Ưỡi NGHIỆN SáCH 


TTO - Giới trẻ hiện tại có lẽ Ít biết về những cuốn 
sách từng gÌ vị trí 'áp đảo' trong lòng bạn đọc nhiều 
thập niên trước, đủ vậy, văn học Xô viết văn 
còn sức sống riêng: 


Nhiều độc giả thời naụ vẫn sau mê những 


®â 8 giá F- nhân văn. những bèi học sầu sắc 
trong các tác phẩm tường 
như "lạc thời" nàu. 
«£ 3, 
à 


löệ c2 H688 0erEei Thanh Hùng - giáo viên một trường THPT. 
ở Hà Nội - có một tình yêu đối với sách Liên Xô kỳ lạ vị 
mãnh liệt. 
"Được thừa hưởng niềm say mê với sách Liên Xô từ người cha, 
một nhà nghiên cửu văn hóa và cũng là một người mê đắm sách 
Liên Xô, sau gắn 2 năm sưu tập, hiện Hùng có đến 


To sec ca Non cả. hàng ngàn cuốn sách "Cấu Vồng” (sách Cấu Vồng 

nhiêu snciscạu _._ được gọi chung cho những cuốn sách được xuất bản 

Vòng oh#t nẻchứt ˆ_— tại Liên Xô của các Nhà xuất bản Câu Vồng, Tiến Bộ, NovostL.. 
nặt hư BC Hùng có thểnói về ch Cáu Vớng gi này sang giớ khác, nghy 
đong cóc bạn mmnus __ Đây đua ngày khác mà không biết chắn 


e0ng đ2ng đi Ông... Trong cân hộ chung cư rất nhỏ mà hiện cô đến ba thế hệ cùng 
MNERI chung sống, Hùng phải đành nguyên một phòng để chửa sách Cầu Vồng. 
Kho sách của Hùng có những cuốn mà rất nhiều fan của Cấu Vồng “chết mê. 
chết mệt” như Bắc sĩ Albollt, Buratino, Mít đạc và các bạn, Timua cùng đồng đội, Ông tưởng của tôi.. 
Và sở dĩ kho sách cử ngày một đầy lên là vì anh quyết không bán đi bất cử cuốn nào, đủ thậm chỉ 
mỗi cuốn anh đã có đến 3-s bản. Cũng thí thoảng cao hừng và biết chắc là người nào yêu sách thì Hùng 
mới tảng. 
Người nhà anh kể có cậu em thân thiết lập ga đình 
lề nghị Hũng tặng một cuốn Bác sĩ Albollit 
ay cho quà cưới. Nhưng 
Hùng cũng phải suy 
nghĩ mấy ngày, vÌ 
"thà Cho 500.000, 
1 triệu vào phong 
bị làm quà còn hơn 
là phải chia tay một em 
bác sĩ” Hùng nói vậy. 


Cũng như phán lớn những người yêu sách Liên 
Xô, yêu nước Nga và văn học Nga, sở đi Hùng đầm đuổi với những 
cuốn sách đô là đo anh được sống với văn học Liên Xô từ nhỏ. 

Và nó có ảnh hướng lôn đến tâm hồn/tính cách của anh. Đồng 
thời anh cảm nhận được những giá trị văn học lớn tử những cuốn sách 
của Leo Tolstoy, Mikhail Sholokhoy, A. Pushkin, Abraham Alikhanov... 


ItíI30|E 
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“Bọ tp ich HH địc ch Hành ến Lẻ Hải Doàs Ảnh: Yên CM. 
Mê mắn sích thiếu nhĩ 

Lê Hải Đoàn - ađmin của trang Sách Đẹp - cũng, 
là một “con nghiện" của sách Liên Xô. 

'Với mong muốn sẽ thành lập một thư viện sách 
miễn phí cho cộng đồng, tử thời học THPT,Đoàn đã 
“6 ý thức sưu tập sách. 

Riêng với sách Cảu Vồng, Đoàn chủ tầm sưu tạp 
sảch cho thiểu nhí. Cô bao nhiều tiền bổ mẹ cho, tiền 
đi làm thêm... Đoàn đều đành để mua sách cả. 

“Sách thiểu nhỉ Liên Xô thường được in bằng giấy 
tốt, nội đung dễ thương và đặc biệt là hình ảnh mình: 
họa đẹp đến mê mắn. Ngoài ra, nhiều cuốn sách thuộc 
loại cực kỷ hiểm có khó tìm. Những cuốn như Theo 
lệnh cá măng, Chủ Stepa huy Niềm vui nhà ta em tìm 
suốt 3-4 năm mà chưa mua được..” Đoàn chỉa sẻ. 

“Mấy năm trước sách Câu Vồng còn được bán 
với giá khá hợp lý thì từ cuối năm 201é đến nay nỗ 
đã bị thổi giá kinh khủng. Ví dụ như cuốn Câu vồng 
toän học vải năm trước có người chỉ bản s20 đồng 
thi nay đã lên đến 300.000-400.c0 đồng/cuốn. 

Hay một số cuốn thuộc hàng quý hiếm như Hành 
quản, Bà ngoại, Theo lệnh cá măng.. lên đến 00000 
700000 đồng cuốn. Vậy mà cũng không có mà mua 
anh g* Đoàn cho biết. 

Bao nhiêu hàng sách cũ ở Hà Nội, Đoàn đều đã 
“ượn* qua và trổ thành khách quen của không ít hàng. 

Bất cử khi nào có sich Câu Vống về, Đoàn luôn 
được ưu tiên gọi trước. Bao nhiêu hàng sách cũ trên. 


mạng, Đoàn cũng đều đã liên lạc, giao địch... 
Mê sách Cầu Vồng thiếu nhỉ một cách điên cuồng, 
.s‡p cuốn sách nào thích, cậu sẽ “chiếm” lấy bằng mọi giá. 
Đang ở trọ tại Hà Nội, kho sách được cậu “cất giấu” 
.ð Hải Phòng. Tuần nào Đoàn cũng phải về quê, vừa để mang, 
sách về vừa để thỏa mãn cảm giác được “ngủ” trong một 
căn phòng toàn sách là sách. 


Không  bợn tệ uộc gói % đến xem tiến lăn sịch bảo Lien Xô đo nhóm, 
Sch cũ Lên Xô tổ ức vào ngyy 7:19 va gu: Ảnh, Yên Chỉ 


“Sách cũ Liên Xô” và hơn 1.400 thành viên 

“rên mạng xã hội có một nhóm mang tên “Sách 
ci Liên Xô” quy tụ hàng ngàn thành viên trên khắp cả 
nước có niềm đam mê sách Liên Xô nói chung. 

“Các thành viên thường xuyên trưng bày những cuốn 
sách mà mình sưu tập được, trao đổi về những cuốn sách 
'nên đọc, mua ở đầu, giá bao nhiêu thì hợp l. 

Môi tháng, thành viên của nhôm cũng thường xuyên 
tổ chức offline để giao lưu, chỉa sẻ kinh nghiệm bảo quản 
sách. 

Admin Hoang Nguyên cho biết khi mới thành lập, 
nhóm chỉ lềo tèo trên chục thành viên nhưng hiện số 
lượng thành viên đã lên tôi hơn 1.400 người, có cả những 
thành viên ở Ấn Độ, Nga, Đức.. 

Hoang Nguyen cũng được biết ti là một tay sưu 
tắm "hủng” khỉ ngoài những cuốn “độc” như Những người 
trả thủ tài tình trong lòng địch, anh còn có bộ sưu tập tạp. 
chí Misha, Sputnik... 

Một admin khác của nhóm là Nguyễn Thành Vân - 
tiảng viên khoa tiếng Anh Trường đại học Ngoại ngữ, Đại 
học Quốc gia Hà Nội. 


Anh đồng thời là chủ của trang Fanpage My. 
Raduga (Câu Vông của tô « nơi anh chỉa sẻ những. 
cuốn sách trong bộ sưu tập của mình với hi vọng 
có thêm nhiều bạn trế biết đến vàn học Xô viết, 
Yêu sách Liên Xô như anh. 


"hành viên Tien Doan thì i có bộ sưu tập tác 
phẩm Ông tướng của tôi của nhà văn Albert Lkhanov 
với rất nhiều án bản hiếm quỷ. Đã cỏ nhiều người 
trả cả chục triệu đồng để mua cả bộ sưu tập nhưng, 
“Tien Doan báo sẽ không bao giờ bán. 


Chị Nguyễn Thủy Loan - trưởng ban biên tập 
sách văn học của Nhà xuất bản Kim Đồng - cho biết 
thời gian qua dù văn học Nga không là dòng sách. 
“hot” trên thị trường, song hằng năm Nhà xuất bản 
Kim Đồng văn tái bản khá nhiều tác phẩm của các 
nhà văn Liên Xô với mong muốn gi thiệu đến đọc 
giả những tác phẩm có giá trị, säu sắc, cõ ý nghĩa 
giáo dục và lẽ sống cao thượng. 


“hành viên của Nhóm sách cũ Liên Xô trong buổi 
iao lưu với nhà văn Albert Lihanoy 
Ảnh: YÊN CHI 


"Mộc sổ eilne của Nhóm Sch có Lên Xe ti TP HCM Ánh: YÊN CHÍ 


“Cũng theo chị Loan, với nền văn hỏa đặc sắc, sích Nga 
nói chung và văn học Nga nói riêng luôn có vị trí trong trái 
tm bạn đọc nhiều lửa tuổi, nhiều thế hệ. 


Mặc dầu vậy, những người yêu sách Liên Xô như Thanh 
Hùng, Hải Đoàn, Chinh Kieu... vẫn không khỏi buổn khi giới 
trẻ ngày một thờ ở với văn học kinh điền nói chung và Liên 
Xô nói riêng. 


“Ngay như các học sinh, sinh viên, giảng viên bộ môn 
tiếng Nga cũng không nhiều người quan tâm đến những tác 
phẩm của L. Toloy, . Sholokhop, A. Puskin... chứ chưa nói 
.đến việc ham mê và truyền bả những giá trị của văn học Nga 
.đến mọi người Thanh Hùng tàm sự. 


YÊN CHÍ 
htps//1uole.vn 


tuổi giao lu tắc giả "Ông tưởng của tốt 
Mặt lí niệm nÑó đãng vê, 

Tại Miôngg máu kẾt tflam dự các buẩi giúp g, 
.giao lim tù tọa đầm nhagg lân đụ cũng) quyết 
đnfi đt mật chyén co biết “Với laiumáu bữa 
trước dã đọc Íiết "Ông luehgg của tôi" cà ty 
có cảm tinfi cởi cu truqyên nà. 


'Ðinli nh trong đâu là buổi giao lưu sẽ diễn 
a ở một nà săn Hỏa fioc một Mông gian 
"bác fipc" llơn, nón lượn qua lượn lai cái na 
Âiảng đỡ má lần. tất mới cở lẽ nó cflinfi là 
địa điểm minlï cần tim. 'MaM mái nggười ta 
lưng một lim pHiông cÍtào mừng ở ngay lắt 
"Ra bào nộn tất bước củo ad pftim tự tín là minfi 
Mông nhắm chế 


Tải đền kiá aớm, nữưng cũng đã đồng đủ 
các tianfï phân quan trong ; nÏd căn. 'MC 
ed các ø{ kfìđcfi mới, nùing em fioc ainfï ptiổ 
hông. Töi đìon một đìá ngôi gắn cuốt các đây. 
,gilê đế eo dời buổi giao lưu, tôi tieảng lai 
lãt gi những trung ađdfi nưua từ hàn của bạn 
tổ chi tà cñụp một cải bức flinfš nữẫã ân. 
'Buôi giao hưu diễn ra được mặt lát ti có mặt 
đt nam nữ clac 30 tuổi hước cào, eä ngói 


do fiâng ,fÏl trước nnất lối. 
1o đạt xuống gilế nÌững cuớn 
sddi la mắt, Ít là nữa pfiln 
hảm "Ông tưởng) dia tới", Tp diườhy 
nữ: kđiöng cña ý nÑiều đến buới 
tạiao lau mà đâm đi nêu mm cáo 
màn Íìnfï 2 ciiếc điên tÌoat, 

Một độc giả đạt câu Hit eẻ auạy tan rử 
âu tiết it ta dị 1 Tấï đhững ông TL-Nfa-'Nấp nói rằng, 
ng đặt niêm tin ed fẦM oong cản lai của tÌnfÏ oào các 
Km “Việt nam ct tối aắm ti 


J gai người cì íc động, Tất 
ngũ đở là một tử thui cảm tốt đạp cả ân cản. Đời 


nam nữ ngài trên tổ kéo nẩaw cười cầu nái đụ Một lút 


E—=== 
«au kfi buổi giao lau có lHioäigg trúng giữa đÌưengg trìnl đi 
đo kéo nfiau lên lầu cñữ k cà fiá iï ra có li đìương trufi 
mới được 1/3 ! Có leo rất iâm mô đầ lí dia nÍkä cân eä 
di nfiên là rắt mãn nguyên Mi ra c. 


Niing bài ñiãt'Nga nfp năng, ki âm dịu lúc rốn rùng. 
ậ» nau.'MC li lâm cả các Äfiãcñ mới gản giá. Tôi 

cauết buổi giao lưu. mọi người sắp ñiàng đế tớ lượt nnifï vn 

cđầữ lí nhi săn. Tải mang tao # aiớn minfi tự làm (liền 


nói tả 


(du ha sddfi nên tối quyết dịnlï tự lâm). Ta eăn 
1I-Ñlla-INãip cằm cuốn sacfi của tài ti Miưng lai 
đâm diều oà niau đáng gi mốt ngưới- các trong. 
'BTC.ti fii.'PRit nói nằng tát đột da tực sự. Tôi 
ậy kiuôn mặt ông rát bản oan, giống nư là 


Äfiông oui. Tôi lập tức ng tới cíqyên bản quyền 


tá ÍE âng đang ng ngờ NCCH nào đồ in addfi dủa 
đhg má Midng tãng qua ông, đắc eđụ rủi. Tôi cói 
tảng nói oới người pHiên didfi đ là các cuốn adđiÏ 
đổi tự Và tới cÑ đợi câu trả lờt trong đit điệp, 


'Nguuời pfiên dlcf giá toát cải cảm giác áụ đĩo tái 


ii nút nàng nĩà oan rất bắt ngở cối pRiên bản đỏ 
Ông đụ căng đề ng tôi tăng lai mốt rong bán cuốn 


4ö, rải tự la lựa 1 quồn ...đụp nđit. ung ! (Nð lã 


cuẩn đạp nfiát, được ín hằng giầy mụỹ tihuät của j 
cà được lãi cất vớn cẩluẩn tắc niắt. Tỏi có tiếc kiông? 
G dhứ ! 2Mihứng ngÑ lai ti, nấu lã món qua biểu 
i nên la tứ tắt nất oì món quả đụ là đai điền dủa 
“infi mini. Ông cũng đề ng tối ciết lã thụ ea địa 


đi aia tminf lên sácf. “Tát tiậ đất sung sưng. 


tất đang nun nh ciết lên sác ti đngy xoa đâu tải nữ 


cai oái một điấa trẻ. Tối tiấ tát ẩm áp: 


Tài na té mà trong lông tậu rất cuá, một kí niệm đăng 


nÑG, đăng yêu 


KIEU CHINH 


TƯƠNG ĐÀI 2 


Lê Hải Đoàn đã tạo một cuộc thâm dò ÿ kiến 
9 hàn vivện 3á 2 2017 


SÚCH THIÊU THI LIêT Hồ 


7 'Wonders” of the Soviet childre's books 
(bởi SÁCH CŨ LIÊN XÔ). 

Lý do : Trên thế giới đã tổ chức rất nhiều cuộc thí 
để tìm ra '7 kỳ quan thể giðf, hay “7 kỷ quan thiên 
nhiên thể giới" 

~ Chủng ta đã quen với cụm tử tử trụ :“ B - MÍt - 
Khốt - LÍ trên group khi nhắc về những cuốn sách 
phó biển trong danh sách thiếu nhị Liên Xô như là 
1 chuẩn mực, để cho các mem mới biết và phấn 
“đấu sưu tập. 

Và thời gian thấm thoát thoi đưa, khải niệm ấy có 
thể lỗi thời hoặc chỉ được chấp nhận bởi 1 nhỏm 
nhỏ vậy tại sao chủng ta không thử khảo sắt để tìm 
ra7 “Wonders” of the Soviet childrer's books; 

~ Nhâm tăng sự tương tc giữa các thành viên trên 
group với tiêu chí vui là chính 

+ Cách thức : 

Mỗi thành viên báu chọn 7 cuốn sách thiếu nhỉ Liên 
Xô mà bạn cho là kinh điển 

-+Yêu cáu : Sách Liên Xô tiếng Việt (Bia cũng hoặc bìa 
mm) 

+ Kết quả : Có thể ảnh bìa mới group sẽ là hình ảnh 
của 7 em tử tụ mới đỏ.Minh xin đưa ra 1 ải cuốn 
mình biết để mọi người đồng góp ÿ kiến nhé. 
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2 Z 2 ˆ 
Ở XỨ CỎ RẬM 
Tác giả: Vla-đi-mia Bra-ghin 
Nhà xuất bản: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va 
Năm xuất bản 1988 


(Nữ Có Rậm... Những sinh vật lệ lùng chiếm hữu xứ nảy 
Cổ loài, trong khi dị săn, biết bắt mỗi một cách chắc chắn, đến nỗi con mồi không 


thể cứ dộng được, cử như dỡ sống đê chế 

Có loàý dược trang phụe như thể nào dõ mà kẻ dịch, dù ở bên cạnh, cũng không 
nhìn thấy được. Chúng như biến thành một vật tàng hình. 

Một sổ cư dân trong xử này, hằng chục năm sống bí mật đến múc ta không thế. 
tưởng tượng được lã chủng tồn tại thật. Nhưng sau đó chủng đổi cách sống, xuất 
hiện trong thời gian ngắn và tiêu vong. 


Các cư dân ở xứ này biết định hướng di tới những dịch xa hàng chục ki-lô-mét 

Ở dây cũng có trưởng hợp những sinh vật muốn thoát một người khách không mời 
mà đến thành phố của chúng, lao tới nó và như xẫy bít nó vào trong tường. 

Có bạo nhiêu vật liệu để xây nhà ở xứ này: Có nhà làm bằng gỗ, có nhà làm bằng 
giấy và lụa, bằng xì măng và lá cây. Ở xứ này biết sản xuất các tông và chỉ, biết làm 
vãng và đồ gấm, làm sắp, bông và rượu cồn... 

Những cuộc phiêu lưu của con người đến xử này đã được miêu tả bằng nhiều ngôn 
ngữ khác nhau và trong nhiều thời gian khác nhau. 

Cách đây đã lâu, trong cuốn sách Ở Xứ Cỏ Rậm này, tôi đã kể về số phận của một 
con người, Xécgầy Đumsép, sống ở xứ nảy gần 40 năm và về chuyện ông ta đã trở 
về thành phổ Chenxeơ của mình như thế nào. 

.Mấy năm sau tôi nhận nhiều thư từ của bạn đọc, trong đó họ góp nhiều ý kiến hay 
và những nhận xét về một số chỗ chưa chính xác trong cầu chuyện của tôi về xứ 
Có âm. 

"Thể xứ đó là xứ gi? Nó ở đâu? Tôi sẽ kể về nó, dựa vào chứng kiển của những người 
đã từng ở xứ đó. Song câu chuyện này sẽ hơi bất thường đôi chút... 


In 1917 the October Socialist Revolution took 
place in Russia, and the working people came. 
1o power. The enemies of the Revolution địd 
not lay down their arms, however, and Civil 
'War broke ouL. lasting from 1918 to 1920. 

At that time lvas ñifteen years 
old, bụt he foueht along with adults in the ranks 
of the Red Army against the counter-revolutiona- 


ries Wwas no exception: in those 
dangerous years children grew up fast. Of 
course, at fifteen.j lhad no 


idea that he would become a 
writer and describe ïn his 
tories much of what he. 

had seen and experienced 
during the Civil War. 

Soviet children are very 
fond of| 

hooks~ 


(âu 1. Hãy cho biết tên người bị ẩn dấu 
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'Cả 5 hình gợi ý đều có ý nghĩa 
liên quan đến 1 nhân vật ẩn dấu. 
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"Tất cả các sách giải trí của la [Perelman - Tượng. 
đài lớn của các sách giải trí cho đại chứng, Vật lý. 
giải trí( hay Vật lý vui ) có 5 bản in ( còn 1 bản 
tiếng pháp nữa ^^). Bản in đầu tiên gồm 4 cuốn 
(In nảm 1976 mỗi cuốn 20.000 cuốn) , 
bản thứ 2 của tủ sách 2 tốt (In nãm 1877 với số 
lượng đến 100.000 cuốn). Bản thứ 3 in năm 1989 
tại Nga gồm 2 cuốn( mỗi cuốn ín 50.000 cuốn) 
Bản cuối cùng là 2 cuốn (in năm 2003 với 
6000 cuốn).1 bản tiếng anh siêu đẹp in tại Nga mà 
hôm nay mua được ( in nãm 1975 có màu và hình 
vẽ siêu đẹp mua vs giá 20$ ).Cơ học vui có 3 bản  Perelman cũng viết các sách 
2 Bản đầu tiên khổ to và nhỏ năm 1978, bản toin toán giải trí gồm: đại số giải 
30.000 cuốn, bản nhỏ ín 25.000 cuốn ; cuốn cuối __ trí, và hình học giải trí( in tại 
xb năm 2001 in 2.000 cuốn). Ngoài ra cuốn thiên Nga năm 1978 ,Toán ứng dụng 
văn giải trí siêu hiếm chỉ in một lần duy nhất năm _ trong đời sống in năm 1987 với 
1984 tập 1 với 2050 cuốn tập 2 năm 1965 với 1750 20.050 cuốn,Figures for Fun 
cuốn. xuất bản năm 1979, Fun with 
maths and physics ín tại Nga 
bản tiếng anh màu vẽ và hình 
ảnh siêu đẹp in năm 
1984). 


lun 


Theo những bónh xe khóc cỡ nhou s¡o chú xreoo, em moso 


Vò Con gốu. mo Ô Đónhrøimem Đò ngOgirren 
Øường,CÔ ‹ .Đé Thònh Thị — so lOòi VỘT VuÏ đùo. emmóu ĐÒ 
rơm lưng dính @IỮ nhựo Đông hoo Đỏu mòu. 
vô cũng giét CÓ. sÓi hóf như thế 
nòo Chó Đf: sơ ko nói KOóc ø móu 


mọt COr\ hưƠu †rồng. †heo lệnh có möng, cóo vò Thỏ cu hònh 

quôn run COn hưƠu †rồng. Con gì mọnh hơn đôu) móch khóc 

củo CÓO somio Đí một quôn sự từ côu chuuện về chiếc trồng 
trộn củo Chú xreoo. cô Đé Thònh Thị góp được. Đò ngoi. quo 
mrững cu Chuuện Triều øọu thế nòo lò đở thế nòo lò hou 

Trên đôi cónh lọ, con kiến vò nhò du hònh vũ Trụ øuo mọi người 
Trở vê. 


“Chưa khi nào chủ để "chữ X Gấp theo" lạ trở 
thành một trong những chử để nóng trên groop sich. 
cũ Liên Xô như thế, có lz bởi hấu hết các cuốn sách, 
xuất hiện đều là một nhân tốt mối, một cuốn sich mà 
bắu hết mọi người chưa biết mật, thậm chí lš cả những. 
thành viên đã rất ký cựu: Chúng ta đã khả quen tai ối 
thững cải tên trong dong sich bìa mềm Liên Xã nhạc 
Bà Ngoại, Hành Quản, Cô Bê Thành Thị Nội Khoác - 
háy mới số đấu sách hiểm hơn nhưng đã từng xuất 
"hiện đôi lần như Chó Sói Hát Như Thể Nào, Minh Khóc 
“Của Ca; Con GIAlanh Nhất Trong thối gian ngấn vn 
qua, một loạt các chữ X đã được lạc mổ, đem lại một 
liẾng giã mái cho nhóm. TẾ Ko. BỂ Sở Ka đến Ó 
Bảnh, bày Có Những Cậu Bé Thế Đy- Tất cï dưỡng 
như đều nứn thờ chữ đợi những chữ X bí ẩn tiểy theo 
`Và hôm nay trong số tạp chỉ Siêu Đặc Bit này, chúng 
tồi xin mạng đến chơ các bạn CHỮ X 30 vất một cuốn 
xích cũng đặc biết như chính vị trí cóa nó > QUÀ, 


Sách đính kèm 2 
phụ bản để bạn đọc 
cất và ghép vào các 
Ô tương tác. "Các ¿ 
em hây cẩn thận 
cất. tờ giấy này P&© 
thành những - dải 


Bây giờ chúng ta sẽ bắt đấu buổi truyển hình, nhưng trước hềt phải vặn 
máy truyển hình của chúng ta đã. 

Các em hãy cắt cái màn ảnh theo những đường vạch đỏ và chuẩn bị các giải 
in hình vẽ trên tờ giầy kèm theo đây. 


ủ lông tôi oi cũng uêu quý (Tisco, không phổi 
chỉ Bởi những côu chuyện hòng ngày của em về cuộc 
sống ở thủ đô (TioExcovo trồng lệ, nơi có quỏng 
trường Đỏ, có lông Leni ~,có nhỏ thờ Bosi lung lĩnh 
sốc mu trong đêm tối _. mỏ còn bổ (Tfsco con 
gói của CHÚ XTEPA - một chiến sĩ Hẳng Quôn Liên. 
Xã với boo huy chương donh giỏ đã tử trộn trong 
một lồn HÀNH QUÂN vùng ngoại ô Xiberi fTiẹ em. 
Vẫn đong phụ trộch một. công trường trồng rou ở 
thònh phố nên gửi em về nhò BẢ f\GOẠI Chúng tôi 
vốn gợi (Tlsco lò em 'fTisco bé nhỏ” nhưng mỗi khi 
có di khóc nhốc tới em thì chúng töi đều đổng thonh 
hô to “fTisco - CÔ BÉ THÀNH THỊ" 

(Tisco thích nhốt lò cứ mỗi chiếu thứ 7 lợi được 
quöy quốn với cóc bọn trong xớm dưới gốc củu 
phong già ðể tổ chức cóc trò chơi như hỏi hoa dõn 
chủlên những kế hoọch nhỏ sốp tới ho đơn giỏn lò 
kể những côu TRƯƯỆT THIẾU (NHI mà mọi người đỗ 
đọc được gắn đô trên giỏ sóch hò bóc Putin 

'Bọn Lopbep xung phong kể về côu chuyện nghe 
THE0 LỆNH CÁ fnĂn, CHÓ BÍT SƠ KA, Eín\ 
mA §A VÀ C0F GẦU ch nhou Ổ BẢNH mỹ như 


CÔ BÉ 
THÀNH THỊ 


De v phư km 
cay Zăm `) tt mhn it 


Anh Li Kho ốp thì chỗ kể chuyện mò 
Øưn nqoụ một côu đố COI1 GÌ \ẠNH Hơn 2 
CÁO, THỞ ho COf\ HƯƠU TRẮNG khiến di 
cũng bức đổu vì khó Bọn Loptep thì kể chuuận 
cóc LOÀI VẬT VUI ĐÙA vò xem CHÓ SÓI 
HÁT ñHUƯTH 0 trên fHỮnG BÁnH XE 


KHÁC CỠ fIHAU rồi sou Øó củng nhou thỏo 
luộn xem THẾ f\ÄO LÀ HAU, THẾ "À0 LÀ. 
DỠ. fhưng vưi nhất chốc lò cuộc thi dỉ ñIÓI 
KHOÁC hoụ nhốt. với ghốn thống thuộc về onh 
Tonxtoi Anh kể về CHÚ KIẾn VÀ nHÀ DU 
HÀfH VŨ TRỤ, TRÊn ĐÔI CÁnH LẠ bọ tới 
xử cổ rộm tìm cho ro được BÔ/\G HOA B.'!/ 


Tới lượt (Tlsco, em không kể về côu 
chuyện nòo trong sóch cổ, em nói về bổ em với 
những CHUVỆT KỂ VỀ CHIẾC TRỐNG 
TRẬN bố luôn mong theo trên dộm dòi đốt. 
nước Có những điều chúng Lối tỏ mỏ, muốn biết, 
lồ nhưng em bỏo Ø6 lò BÍ IẬT QUÂN SỰ và 
bố em dỉ nói lò cóc con cử yên tôm, có 
ng Quốn Liên Xô, có Lerin, có SEolrt chúng 
'to nhốt. ðịnh thống lợi 


Nghĩ hè, cô bé thành thị xã Mạc 
tự khoa rổi theo cánh buểm đổ 
thẩm của thuyền trưởng đơn vị xuối 
về tại hè Ác tếch bên bở sông 
Đông êm đếm. 

Và nơi đầy bình mình yên tình, 
đi dạo cũng con bim trắng tai đen, 
em gập Tìmua cùng đồng đội. rồi 
biết cả Võ lô đi a và các bạn. Nơi 
những miễn trải chín, của kiến và 
chim bổ cầu, của cây xanh rì rào, 
nim vui nhà ta tưởng như bất tận. 
Bão tấp nổi lên khi cướp biển Bác 
mà ly cười cả sấu xú giục chủ bé 
Misea chuyên nói khoác. Chúng 
đánh cắp chiếc chìa khóa vàng của 
bà ngoại Mít đặc gửi thể kỷ tương 
lại đổi lấy bột mỹ vĩnh cửu của ông 
già Khốt ta bi. 

Chiến tranh đã bắt đầu như thế 
đó 

Hiệp đầu 0 1 khi bí mật quản sự 
lộ, số phận cậu bé đánh trồng được 
quyết định. 

LLửa trong thành phố xẩm tối. 
Đêm nguyệt thực. 

tiên bở sông hoang vắng, Võ lõ 
đã a và các bạn vẫn gắng sống đến 
bình mính. 

“Timua cùng đồng đội tiếp tục 
bảnh quân xông vào dông bão. 
“Chiến tranh và hòa bình cứ tiếp nối, 
chuyện những người sống và những 
người chết trở thành chuyện 
thường ngày ở huyện 


Bộ tổng tham mưu Xô viết trong chiến tranh cứ ông tưởng của 
tôi, Sapaep, đến giúp những người bạn kiên nghỉ. Coxchia lùn cũng 
tham gia dò tên anh không có trong danh sách, Chiến dịch Tíu bê 
tủy ka bắt đầu với việc giành lại ngọn cỡ trên thắp, 

"Vùng đấc Xanchiakov đã hồi sinh. 

“Tưởng cướp Bác ma lấy chiến bại, lên đoạn đầu đài. Cá sấu Giê 
ta và các bạn không chốn nương thân, may được bác sĩ Aibolit thụ 
nhận. 

Những người bạn kiên nghị chiến thắng, thép đã tôi thế đặc 
CChuyện nói đối và thảo nguyên kết thúc, chuyện sông Đông cũng 
» 

Bình mình mưa, những bông bồng vàng tỏa hương đánh thúc 
cổ bể tuổi mướt bảy. 

“Chiếc nhẫn bằng thép gợi em nhớ lại và suy nghĩ về chuyện 
một người chân chính () Tay rồng những ký niệm của tuổi thơ 
mãi mãi cùng ta nhưng câu hỏi “Lớn lên em sẽ làm gi?” từ người 
thầy đấu tin, Lễ nin của em, luôn ghi nhổ, 

Rồi cả chuyện những người sinh viên, chuyện chúng em chọn. 
nghề ra sao luôn nhắc nhổ. Con người trở thành khổng lỗ còn nhờ 
đó. 

Chuông đồng hổ điện Cờ rem.in nơi trải tìm Maeova đã 
điểm, nhắc Marubda đi bọc thôi 


“ 


'Nếu bảo tóm tắt câu chuyện thì chắc chỉ cần| 
dùng một câu : Một em bề được người lính Hồng 
quản Liên Xô cứu mang về nhà cho vợ nuôi trước 
-khi người bố trên chiến trường của em bó đến đón 
mang về. Tuy nhiên câu chuyện khai thắc nhiều về 
những câu chuyện giản dị của gia đình khi có thêm 
thành viên mới và cả những mầu chuyện vụn vặt 
của mấy đứa trẻ trong Xóm. 

Ốc-xa-na - tên em bé tội nghiệp được người 
1ính Hồng Quân đưa về Khi cứu được em trong một. 
trận cân của địch, mẹ em đã bị giết, được miệu tả 
Với mái tốc mâu vàng sẵm, chiếc áo dải ín hình 
một đàn bướm có cảnh mâu đỏ và tên em cả ngũ 
ch có ai như thế. Người anh bất đắc dĩ I-a-min thì 
.ôm chẩm lấy em vì sung sướng thì cuối cùng cùng| 
có một người em gái, cặu hảm hở lấy hốt đồ chơi 
của mình ra cho em, lại còn hứa với mẹ rằng “Con 
s8 không bao giữ trêu em, bắt nạt em...” Chẳng 
biết tác giã có viết quá nên không nhưng cá nhân 
tôi vẫn tìn đưới thời bao cấp đủ Xô Viết hay ở Việt 
Nam, thì tỉnh cảm của người đảnh cho người vẫn 
chan chửa (ít nhất là so với bây gi) 

Cách tác giả tiếp cận vấn đề, rồi những câu. 


chuyện thân thương, những hình ảnh mà ta thường 
bắt gập ở những tháng ngày tuổi thơ trước đây: 


nhf trễ bá ngay lấy cổ bà khí lâu ngày bà đến 
thầm ÿä lúc hảo cùng mang cho quà - những con chỉm 
on hãn bằng bột nhi, và đặc biệt là hai đôi giày da 
mới; muốn đi giây mới thì phải rửa chân và trẻ con thì 
.đều cảm thấy lạ thường và hãnh diện khi được đi giày 
mới ra đường - cái thứ cảm xúc mà không chỉ trẻ con, 
mả ngay cả người lớn vẫn thấy lạ lẫm và đặc biệt mỗi 
khi điện đồ mới. 

"Truyện được diễn biến tiếp theo với một chuỗi những 
Sự kiện như thẳng Ru-san đa bỏ chiếc giày của Ốc-xa-na. 
“xuống bè gỗ nhỏ để thả trời sông, rằng I-a-min đã phải 
nỗ lực chạy dọc theo bờ sông và cuối cùng dưới sự giúp. 
sức của ông I-ắc-si-gõn “chân chính” đã có thể lấy được 
chiếc giây để cô thể về dự lễ kỷ niệm mồng một tháng 
Nảm. Những hình ảnh trong buổi lễ cũng được miêu tả 
bằng hình ảnh các bé cầm quốc kỹ và hô vang:” Tổ. 
quốc vĩ đại của chủng ta muôn nãm!”, Từng câu chữ. 
luôn chan chữa tình thần hào hững mỗi khi tác giả nói 
.về những lỗ kỷ niệm, hình ảnh những lá quốc kỹ nhuộm. 
sắc đỏ hắp lễ đài” Thiêng llêng nghĩa là rất quý. Trong 
tay tôi bây giờ có một lá cở... Tôi nắm chật lá cờ hơn. 
nữa " Hình ảnh mà đọc đốn đây, nói không ngoa thÌ 
cũng thấy hơi rưng rưng. AI yêu tổ quốc, yêu đất nước . 
mà không thấy hanh diện, không yêu và trân quý lá cở' 
cơ chữ. Khi đọc truyện tôi cũng phần nào liên tưởng. 
được khung cảnh đó, và tôi cảm nhận được KhÌ sống. 
trong thời bao cấp, Sống ở một đất nước Cộng Sản đang. 
rất hung mạnh thời đồ, niềm kiêu hãnh của đốt nước 
với €fe anh Hồng quân đang ngày đêm trên mật trận. 
chống phát xít, thì chắc hẳn tác giả là một người rất 
tự hào và E6 niềm tìn vào chế độ, 


“CHÚ CÓ GẶP BỐ CHÁU KHÔNG?” 

1à câu hỏi mà các em bê đã chạy đốn 

nhà chủ Ra-Ma-Dan đổ hỏi Khi biết tin 

“Ngày chiến thắng”, những ngày tháng 
chờ đợi ấy được khắc họa bởi những 

hình ảnh gần gi, lã những ngây mấy 

“đứa trẻ ngồng nhìn con đường Xe lửa 

* về làng, đổ thấy thoáng bóng người là 
chạy ra đón, là đàn ngỗng từ ngây bố 
đi côn nhỏ tí tẹo thì nay đã lớn, là cây 

táo nhỏ ngày ngây được tưới nước cũng 
đã mọc lá nhiều... mọi thử đều biến đối 
chỉ có hai đôi giày là nguyên vọn vì 

được giữ? gìn cẩn thận cho đến Iúc bổ về. 


Ngày bố về là những tháng ngày hạnh phúc, nhìn tranh minh họa 
Và chấp ghép hình ảnh từ những tác phẩm đa đọc trước đây như Hai 
Cây Phong, Ông Tướng của tôi, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. 
đã phần nào tự ve ra ngôi lãng thân quen đó, cái ngôi lâng với rừng 
bạch đương tít tận mạch nước, cô con sông Bạc, có hồ Cây Sồi, cô 
đoân xe lửa chạy đưới đân núi xa xa. 


tôi 


“Đây là tất cả quê hương yêu quý của các con. 
Sau những day núi, những cánh rừng, những dòng 
sông này vẫn là đất nước yêu dấu của các con...” 

"Các con có biết thương nhớ là gì không? - 
Bổ cũng mong gập các con lắm.... bố còn muốn nhị 
thấy những cánh rừng, những đòng sông. 
Và những con đường này nữa.” 

Những người lính Hồng Quân 
mang ra ngoài mật trận không chỉ là tính 
thần chiến đấu bất khuất chống phát xít 
mà còn là những hình ảnh thân thương nơi 
hậu phương: hình ảnh người vợ quanh năm 
không hết việc, những đứa con khở dại, là những 
nông trưởng trồng rau, những chuồng ngựa, những 


cảnh lê hị xŠ 
Tửng bạt ngân của quê hương. F3 0 VÀ 
Những chương cuối của câu chủ SN 
tđẫn đặt người đọc tới một diễn biến khác 


Về thủ PLỐt ~ bổ một của Ốc xa-na. „Ÿ 
Mấy ngày sau đô là chuỗi những hành 
'hạnh phúc khi chú PhỐt dẫn hai anh em đi thám. 
thú làng xôm trước khi đến phút tiến biệt. 

Hình ảnh quấn quÍt của 2 anh em rong những 
"gây cuối cùng gần nhau cũng khiến người đọc cảm 
động, cối câu nói Ốc-xa-Hã bảo -* Anh hãy lấy con 
'›iúp bê của em đặt lên con ngựa của anh để chúng 
Trình dẫn nó đi tơi bây glð, Khiến tô iên tưởng 
đốn câu chuyện :" Cuộc chia tay của những con búp 
bê” khi 2 người anh em nhường nhau côn búp bê 
“em nhỏ" và “siêu nhân” khí bị mẹ yêu cầu chía 
nhau trước khi mẹ đón em rời đi nơi khác. Hình ảnh. 
đó như một lời mình chứng cho tình cảm của 2 anh 
em, một quâng thời gian tuyệt đẹp bên nhau. : 

Những hình ảnh tiễn biệt được miêu tả xúc động Xin mượn câu nói của “Bố” để Kết cho câu. :. § 
với chuyển xe ngựa của cả gia đình ra bến tâu tiễn _- pứa con gái nhỏ CŨã chúng mình 8ð mãi 
hai bố con Ốc xa-na, những cái ôm hôn, những vòng _ VUI CỦA NHÀ TA Bây giờ không Hồng gì Ốc xa-na mà ^ 


1ay, đôi vai rung rung của mẹ cả nhà ai cũng có hai tổ ấm.... 
- Thể là chím non của tôi đã bay về tổ cũ. LHDI 


BÁC SỸ AI-BÔ-LÍT 


Tác giả: Coóc-nây Tru- cốp-xki 
Nhà xuất bản: NXB Cầu Vông Mát-xcơ-va 
Năm xuất bản 1984 
Cuốn sắch truyện Bác sĩ Ai-bô-lít của Coóc-nây Tru- cốp-xki là sự kết hợp 
thơ, Theo tiểng Nga thì Ai-bô-lit có nghĩa 


lí của nhân vật chính của câu chuyện đã gơi mở và hứa 
giới ly kì cùng nhiễu tình tiết sinh động, hấp dẫn. 


hoàn hảo giữa lối viết văn xuối và truyệ 
l 
hẹn cho các độc giá một th 


đầu quất". Ngay tên 


Cuốn truyện được chia làm 4 phắn: Du lịch đến đất nước khi, Chú Pen-ta và 
bọn cướp: biển, Bác sĩ và tên cướp bí 


Cuộc phiêu lưu eủa chuột trắng. Thông qua 
nội dung, độc giả được quay trở về và hòa mình với thế giới tuôi thơ. Nhân vặt 
(MIÂN của viếu thuyết 03 bác sĩ Ai-b-li, một người giàu lồng nhân ái. Ông rất yêu 
Nuịt Bọn chim lnuông, khú vật, Nơi nào có bệnh nhân ông đều đi đến để chữa bệnh 
Và muôn loài Ïều làm bnọi thịf mã 
“.a.....ẽs.-ẽ-.....êÍi 
biệt lề con:Kéo Đẩy 


cấu. Ông cượymang'fhững con vật đáng 
Wí Cuelll sóc.. vã đặc | 


L) ⁄ 
(| sáen cơ Lien xô 


Khoa học công nghệ giớp con người 
tà làm được những điều mà trước đây 
tưởng như phí lý, Bài viết này thử hình - 
dụng những cầu chuyện sẽ xảy ra trong 
tương bi gắn, trong cuộc sống của những 
thành viên có thật của group "Sách cũ Liên Xô - SovieL bool”, 

“Câu chuyện như sau; 


Thời đại công nghệ giúp kết nối con người gắn nhau hơn. Cả 5000 
thành viên Sảch cũ Liên Xô (sổ liệu tháng 012023) luôn được online 
trao đổi, trò chuyện, về những cuốn sách mình ưa thích, 

'Online ngày ngày. offline đều tuần, Chuyện offline được đều đận, với 
vài trăm thành viên cả nam lẫn bắc như lúc này là chuyện hấu như 
không thể, ở những năm 3017 xa xưa 

“Tất cả là nhờ công nghệ “thực tại ảo” 

Công nghệ thực tại áo đi vào mại mật của cuộc sống, công việc, giải trí, 
nghiên cứu, học tập, .. của từng con người 

Với những người yêu sch, và nhất là SCLX, thì cuộc sống của họ thay đổi 
hư thế nào nhờ công nghệ?! 

“Trước hết, nói về một cuốn cbook của thời kỹ này, 

Nếu như chook thời kỳ đầu 2000-20f7, chỉ có hình ảnh phống của các trang 

sách và chỉ đọc được bằng mắt, thì ebook thời kỳ 2023 có thể cảm nhận được 
bằng tất cả các giác quan. Tất nhiên, phương tiện để sử dụng cbook sẽ phức tạp 
hơn, không phải chỉ cần mỗi cái màn hình computer hay mobiphone, 
Người dùng book thời kỳ 2023 sẽ phải mặc một bộ "quấn ảo thực tại ảo” vào 
người. "Mớ” sảch ebook ra, họ sẽ cỏ cảm nhận như đang cắm, nằm một cuốn sách 
thực sự. Mỗi ebook có kích thước dày mỏng khác nhau, chất giấy thô, nhám hay 
bóng khác nhau. Mới giấy công khác. Các choek này được mua bản, trao đổi qua 
internet. Ebook do các nhà xuất bản phát hành, cbook cũng có thể thực hiện bởi 
các cá nhân có máy scan 3đ thực hiện. 

`i việc mua bán sách thật qua facebook thì có thay đối gì ? 

Mỗi lần chủ một online boolsbop chuẩn bị bản hàng, họ không chỉ chụp. 
một vài cái ảnh bìa rồi post lên mạng cùng với g 


Cách cổ điển này của năm 
307, người mua ở xa không thể cảm nhận được hết cải hay của cuốn ch, từ nội 
dụng cho đến hình thức. Người chủ shop sẽ cho sách vào một mắy scan 3i và số 
hhéa nó. Sản phẩm số hóa không phải là vài trang ảnh chụp 2d với định dạng Rle 
pdf jpg, bitmap và chỉ đành cho thị giác cảm nhận, của thời kỳ đổ đá công nghệ. 
Sản phẩm của thời 2023 sẽ là một le chứa đầy đó hình khối, ích thước ba chiếu, 
chất giấy mùi giấy và người đọc có thể đọc nó khi mặc bộ quần áo+ kính thực 
tại áo. 

Vấi việc mượn cbook công thế. Với các cbook bản quyển, bạn không thể 
sopy ra hàng loạt, mà chỉ có thể mượn của nhau nếu không muốn mua. 


'Với việc giao lưu, offline , triển lãm sách, thì công 
nghệ “thực tại áo” sẽ tác động như thể nào?" 


độn. Nhờ công nghệ thực tại ảo, người yêu sách có thể 
tham gia các hội chợ sách quốc tế, khu vực, và nội đạ. -  À` IS, 
Họ mặc bộ quần áo thực ti ảo vào người, mua vế online, b 

nhận mã, rồi tự mình bước vào không gian giao lưu mua. 900IÂL | Ƒ 
bản ảo trên toàn cầu. l l3 lÏÌ 

Còn việc offine. Thử tưởng tượng chí tiết hơn. 

“Trước tiên là địa điển, thành viên Sài Gòn và các tỉnh 
Nam bộ rất đông, mà thành viên miền Bắc thì cũng không 
phải. Mỗi người một công việc, một lịch sinh hoạt, làm sao có thế ụ tập cùng nơi, cùng lúc 
được. 

Công nghệ thực tại áo 2023 sẽ giúp ta điều này 

“Trước tiên à việc chọn địa điểm, một quản cafễ ở Săi Gòn, một góc phố sách Hà nội, hay 
một thư quản mãi là bên bờ sông Hương..là những điểm quả quen thuộc đến nhàm chân 
Các thành viên sẽ để xuất, một quán caf€ tắng thượng của một khách sạn MAatxeova gắn quảng 
trường Đó , bay một bài cổ bên bờ sống Nexa của thành phổ Saint Peterbourg.. 

Sau khi thống nhất, các member cứ người liên hệ để đăng ký một room ảo trên internet. 
Tại nói về room ảo được mọi người lựa chọn, quán cafễ tắng thượng ở Moscow này, khá rộng 
rải. Từ những năm đầu của công nghệ thực tại áo, họ đã chủ động scan 3 toàn bộ không 
gian kính doanh của mình. Việc scan không chí diễn ra trong một vài giỏ, mà đỏ 365 ngày. ° 
Các mãy scan giống như camera thời 2017) sẽ đặt rải rác. Tất cả âm thanh, ảnh sảng, gió, 
đếu được lưu lại. Tất cả để đạc, vật dụng đều được số hóa. Số hảa hình ảnh, màu sắc, chất 
Mu đ nhâm, độ bóng mới i..còg tất cảnh ác đến a quanh nó ương suốt 365 ng, _sỈ2 

Sản phẩm sẽ là một le định dạng 
tựa và p lên internet. Người dùng bố 
chỉ phí, đăng nhập và sẽ được cảm 
nhận đẩy đủ không gian ảo này, Công 
nghệ thực tại ảo của năm 2027 còn 
cho phép các fle tra cập nhật thông 
tin hàng nghy hàng giữ. 

Đăng ký được chỗ, vào đúng giỏ, 
sắc memben từ khắp miễn đất nước, 
và cả một số ở nước ngoài, dếu đội 
mũ và mộc quấn áo thực tgi áo và 
bước vào chỗ hợn trước. 

Có chút sự cể kỹ thuật xây ra. 
Những ngày đấu thẳng H này 
NMatxcova rất lạnh, bẩu trời thì u ám. 


Các bộ quấn ảo thực tế áo bắt đầu giảm nhiệt, rết 
run người. Công may, bộ phận kỹ thuật của quản 
đã kịp điều chỉnh cho không gian áo trở về mùa bê. 
Mọi người cám thấy ấm áp hẩn. Đúng là lần đầu đi 
tây oÍf thiểu kinh nghiệm. 

Những cái bắt tay, vỗ vai, những cái õm thân 
tình đều có cảm giác như thật. Lê Hải Đoàn mang 
theo một chống sich 3d scan và mời mọi người 
xem. Ai cũng trắm trổ khen ngợi công phu sưu tập, 
“của chủ. Do sách tự 3đ sean nên không mắc vấn để 
bản quyển, Lê Hải Đoàn copy cho mỗi người một 
cuốn. Còn mr Nguyễn Thành Vân một giáo viên 
đến tử Hà Nội, người sở hữu tới trên ba nghìn cuốn 
sách Liên Xô (sau I0 năm sưu tập) thì khoe về thư 
viện sách khổng lỗ của mình, cả thực và ảo cảng 
làm mọi người báo hức thêm. Nguyễn Thành Văn 
cũng đã sean 3l toàn bộ thư viện của mình thành 
các le ảo rồi share lên internet, hàng nghìn cuốn, 
và tạo thành một Íree Hồrary trên mạng. Nghe 
Nguyễn Thành Vân kể, hảo hức, mọi người cùng 
nhận địa chỉ, mã số, tạm chia tay không gian ảo 
Moseow colfee để cùng enter vào lbrary của 
Nguyễn Thành Văn Việc bất ngờ, làm ông chú quản. 
eaf€ áo giật mình, khi đoàn khách ảo đến tử Việt 
nam đột ngột biển mất. 

Tiếp đến là Kevin Vương, một thành viên ở ø 
châu. Giới thiệu với mọi người về room áo của một 
sổ thư viện, phổ sách cũ u châu mà chàng đã kịp 
3dwean mỗi khi có địp tham quan. Việc sean này 
không hể đề dàng, do một số không gian trưng bày 
bạn chế, nghiêm cắm scan để giữ bản quyền. 

Ngôi trong "quán", nhìn quảng trường đỏ, ngắm 
động sông Matxcova hiển hòa, thành phổ yên bình 
“của một ngày chủ nhật. Cảm giác thật thư thải và 
dễ chịu. Khác với mọi người, anh Andy mặc bộ 
quần áo thể thao, trẻ ra sơ với độ tuổi trung niên 
của mình, Anh kế vừa về từ room áo “Lehomotiv 
iadium”". Ở đây đang có cuộc thí đấu bồng đã giữa 


Dinamo Kicy và Spartac Mataeova, 

Muỷnh Lê Em, hôm trước báo bận dø chuẩn bị 
kỹ thí tốt nghiệp cho bọc sinh, mà hôm may cũng 
có một. Nhưng cậu chàng ăn mộc quá chin chủ, cử. 
như chuẩn bị lên lớp. Và khi mọi người đạng trao 
đi, trò chuyện, cậu ngồi khoanh tay trên bàn, và 
nói chuyện Ø rắm một mình, dù chốc chốc có 
ngoành ra cưi nói chút Ít cùng anh em, Hỏi ra thì 
biếu cậu đăng đăng nhập vào ba xoom áo một lúc, 
một là quán cafš áo ở sản thượng một tòa nhà cổ 
NMatxcova, roomm kỉa chính là lớp học của cậu ta, và 
cđang kiểm bài cho bọc sinh. 

Kỳ lạ thế đấy, các thành viên Sách cũ Liên xô, 
đủ ngấm bao nhiêu cầu chuyện khoa học viễn 
tưởng của nến vần học Xô viết, mà đôi khi vẫn giác 
mình như đang trong mơ, khi ứng dụng công nghệ 
thức tạ áo vào cuộc sống, vào thú vui sách vỡ của 
chính mình. 

Thời gian cứ tiếp diễn, mọi người đến dân, đến 
cdân và chẳng mấy chốc đã làm chặt quản. Không 
gian cal£ hàng ngày trở nên máo nhiệt với các vị 


“Tình bình là không đỏ ghế, mình bèn ra hỏi 
bác chú, rằng room áo của bác đã cập nhật phiên 
bản mối nhất chưa. Phiên bản mới nhất của 
soflware thực tại ảo, người ta cổ thể cơ dân, điều 
chỉnh kích thước, màu sắc, vật liệu của đối tượng, 


Ngành kiến trúc của mình dùng cái này nhiều nên 
khá quen thuộc. Bắc chủ quán gõ password, mình 
dùng tay nút bấm, điều khiển để kéo dãn kích 
thước của quán café. Việc co dân này có ảnh hướng, 
cđến các không gian ảo lần cận của thủ đô Maxcova, 
nhưng bác chủ nhà bảo đã có giấy phép tạm thời 
nên không ngại gỉ 

"Ngồi nói chuyện, xem sách áo, nhưng hấu hết 
mọi người không gọi đổ ăn uống, Vì các anh mọt 
cách này đũ sao cũng lưỡi update công nghệ. Tiếng 


đồng chỉ Lâm thì khể khả vui về cùng ông bạn Ấn. 
Độ, một chuyên gia phẩn mềm và cũng là một fan 
“của Sách cũ Liên Xô, Bộ quần áo thực tại áo mà 
Lâm sử dụng do Ấn độ sản xuất, cho người dòng. 
cả cảm nhận của vị giác, Anh em ống nước lọc 
Lade, và nhìn cậu chàng thưởng thức socola ấm 
nồng của Nga mà thèm rổ rãi. 

Thấy anh chị em đã đông kha khá, Chính Kieu, 
vua trò chơi của group, như các buổi olŸ trước, lại 
đưa ra một game mới. Phần thưởng là một bình 
pop-up được tạo phẩn mềm pop-up maling, Khi 
cho vo máy 3dprind sẽ ra đổ thậc. Cũng như đôi 
lần trước, Trần Tuệ Linh, chuyên gia google, cỏ đáp. 
án đúng đầu tiên. Mọi người thấy giải thưởng hay 
hay, xin xố copy Chỉnh Kieu nhìn sang người trông 
giải, Trần Tuệ Linh, có ý thăm đô, Tất nhiên là Trần 
“Tuệ Lính không dễ chía sẻ gái thưởng độc đáo này 
Để tránh mọi người dũng le áo n thành sách thật, 
làm mất ý nghĩa duy nhất của giải thưởng, tác giả 
đã chuyển sch ảo sang chế độ * unable to 3đ 
prinC, đột passworl rồi mới copy cho mọi người. 
Chính Kieu công hứa, khí về Hà Nội sẽ mớ khỏa và 
n thành Re thật cho người trúng gii. 

Đang giữa câu chuyên, thì xuất hiện thêm chú 
“Thượng Minh Quân, mậc bộ quần áo Tây nguyên 
lạ hoắc, Trông có vẻ hớt hài. Thượng Minh Quân 
kế, chủ đang phượt ở cao nguyên. Nghe có öF mà 
Không thể tham gia ngay được. Đình phải phòng 
xe về một thị trấn gắn nhất và thuê bộ để thực tại 
đảo chỉ trong một tiếng, Ấy vậy mà chưa đầy 30 p. 
sau, hình ảnh của chú chập chön rồi biến mắt bẩn. 
Kiểm tra hệ thổng, thì ra mạng internet nơi thị trấn 
sao nguyên kia bị đớt đoạn do bảo dưỡng trọm 
phát sóng. 


“Chị KinSori, Hung Pham và nhà bảo Đoän 
“Tiến đến khả muộn. KinSori, kể, do tính 
sai múi giờ, chị công Hung Pham đến 
“Matseova (3o) sớm quả nên tạt vào room 
Arbat sreet để tm sách cũ. Biết chút 
tiếng Nga nên khả tự tin đi du lịch. Sau 
khí rời phổ Arbat, đúng ra phải sign in ngay vào 
room của quán cafe thì lại dùng link chuyển tiếp, 
"Độ là xuống ga và bắt chuyển tàu điện ngắm sớm 
nhất để đến quán. Cũng may, trên chuyển metro 
ảo lại gặp nhà bảo Đoàn Tiến và rủ đi off luôn. 
Đoàn Tiển bảo chủ sang Maoeova để làm phóng 
sự về người Việt ở nước Nga. Minh tự hỏi, làm 
phóng sự phải bay hắn sang để gập người thật việc 
thật chứ vào [orum Matcoxa áo thì c gì nhí, Liệu 
có như mấy chủ nhà báo hồi 2017 toàn lên mạng 
tìm tin để viết bài không, 

gi người cùng quấy vào hỏi ban anh Andy, 
chị KinSori và Đoàn Tiến về thủ đổ ảo Matcova. 
"Đoàn Tiến, tay nhà báo năng động, xông xảo chỉa 
sẻ nhiều nhất. Chú kể đã “sang Mát” được hai tuần, 
chỗ nào cũng đến, tuyển meưo nào cũng qua. Thể 
nhà bảo áo cho chủ thật lắm ưu đãi. Mọi người 
nghe xong xuýt xoa, khen nến khoa học công nghệ 
nước Nga, Họ sổ hóa hấu như toàn bộ thủ đô lên 
không gian ào để phục vụ các hoạt động chính trị, 
kinh tế, xã bội. Anh bạn Ấn độ của Lâm chăm chủ 
lắng nghe, và kể thủ đô New Ddi cũng thế, giới 
trẻ có xu hướng thích sống và cả làm việc rong 
không gian ảo bơn là thật. 

“Các chú mọt sách Việt Nam chỉ biết há hốc 
mồm, rối bất giác tự hỏi, đã bổ công sang thăm, 


thấy trực tiếp quảng trường Đỏ, không biết xuống 
chơi luôn thì thế nào. Nghe vậy Đào Đăng Đạt 


thành viên yêu công nghệ với thủ sưu tập sách Mr, 
mới giải thích Về nguyên tẳe, mọi không gian thực 
tại ảo, kh liên kết được với nhau về mật thị giá, 
thì đều có khả năng kết nổi hoàn toàn” 

“Nghĩa là từ đây có thể đi trực tiếp tới quảng 
trường Đỏ?” Ai đó hỏi tiếp, 

Đào Đăng Đạt lại trả lời "Nhìn chúng là thế. 
nhưng hại không gian ảo này phải có sự thôa thuận 
tướng tắc từ trước, và cũng phải mộc bộ quần áo 
thực tại áo phiên bản mới nhất mới dùng được. Ở 
đây ngoài nhà bảo Đoàn Tiển, thấy có mỗi Lâm 
shfant đỏ điều kiện kỹ thuật, 

Lâm oliant ta nghe vây, về tự hào ra mặt, hỏi 
ngay Đào Đăng Đạt cách xuống thăm quảng trường. 
Đó, 

“Cậu chuyên gia công nghệ giấi thích luôn cho 
mọi người cùng nghe" Bảng điều khiển trong bàn 
tay ở ngón trổ có đền ta lae, anh Lâm oan 
muổn đến đâu thì hưởng tia le vào đồ và nhấn 
center. Nếu chỗ cẩn đến quá xa thì bật thêm chức 
năng zoom hoặc gõ toa độ điểm cần đến" 

Hảo hức, hự lầu táu, Lâm olfant nhấn nút và, 
trong chốc lát, mọi người đã thấy cậu ta đứng giữa 
“quảng trường, giớ tay vẫy vẫy Chú chạy tung tăng. 
một lú, rồi ngõ nghiễng, chỉ tay lên một thập canh. 


trên tưởng thành, chắc cũng muốn lên đỏ, Thấy 
đối người xung quanh lắc đầu xua tay nhưng Lâm 
clfant không nghe. Chỉ thấy cậu chàng tung người 
lên chục mét rồi rơi pạch xuống bụi cây, Có vẻ 
Không sây xắt gì lắm, nhưng Lâm ohfant vừa lắm 
cấm bò đậy thì đã một chủ an ninh Nga chạy tới. 
Lâm olfant tính bài chuồn nhưng không kịp. Viên 
nh ninh Nga đơ ngay dôi cui chỉ thắng vào Lâm 
celfant. Cậu chàng người Việt đớng bất động và tự 
cội chuyển về phía người an ninh, 

Rắc rối to đây. 

AMoi người trong quản, qua chức năng zoom 
imagc và sound volomn, đều có thể nhìn rõ, nghe 
rõ cuộc nổi chuyện ở xa của Lâm ohfant. Nhưng 
hấu như chả ai hiểu, và chưa cập nhật phần mềm 
cautomatie translate. Nghe Lâm olfant ta lí nhí mấy 
câu "Bbetham, “^Bbetbam” chả câu nào ra câu nào. 

Một số người trên quảng trường xúm lại hồng, 
Thi có cả mấy người đến từ Việt Nam. Mấy người 
đồng hướng này có về quan tâm, nhìn ngớ Lâm 
celfant đang bị chất vấn, rồi quay sang tìm đoàn 
của mình cũng đang trên quảng trường, nhờ hỗ 
trợ. Đoàn du khách Việt kéo đến, khả đông. Họ 
trao đổi một lúc, rồi có hai đại điện ra nói chuyện, 
xin xổ giúp Lâm olfant. Thành viên sách Liên xổ 
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phải đảm bảo an nính quốc gia. Nên họ ˆ hấy gì khác thường. 
chí cho pháp nhìn chứ không vào được ˆ — 
bên trong, Anh Lâm Olfont bị quy vào Ô_ Chuyên đang rồm rả, bồng nghệ thấy 
tội đột nhập trái phép, may là người ` tiếng tit tt như bảo động, Mật bảng. 
nước ngoài lạ là người Việt, nên họ chữtiếng Nga hiện lên giữa phòng. Hầu 
thông cắm cho qua. hết thành viên không đọc được, lại ham 
Lâm Oliant ta gải đầu về ngượng Ý chuyện nên càng không để ý. 
gấp. Còn về cải đòi cuí của người cảnh Ô_ Đột nhiên, tường rung bật bật. Rồi 
sắc, ông chủ quản giả thích tiếp, rằng ' một âm thanh chỏi tai vang lên. 
đây là vật dụng cấm sử dọng phố biến ` ((((((Uuòng))))) I 
trên không gian áo và chí dành cho lục Ô—_ Căn phòng thụ lại về kích thước bạn 
lượng đặc biệt Nó có khả năng điều ` đổu. Bàn ghế xô lệch, Lí ách đổ vũ Mọi 
khiển người khác từ xã. -oNB-áG bàn gi 
Buổi oÍf giờ đã vui lại căng vai khi L nhau, 
ln đổ có mặt đó các sdảmin. Ông chủ quản người Nga chạy tới 
1ivestream làm cho chương trình càng _ cùng đội ngũ kỹ thuật kiểm tra. 
thêm sối động, Hai hotgl Hồng Hạnh Ô—_ Thì ra, tay cẩn bộ kỹ thuật hanko 
và Hồng Diệp Nguyễn, chuyên gia trốn ` thiểu kinh nghiệm, đặt nhấm chế độ 
ff của groop, nhắn tin bảo muốn tham ˆ hen giờ khiến không gian áo tr lại kích 
ga. Nhưng mọi người cùng trả lờ, giờ ` thước cũ sau ba tiếng. 
thì xin vie Ảo kịp sao được mà đối sang, Ô — Có chút may mẫn, vì mỗi mẫu bàn 
thích thì hồng qua compute cục gạch Ô ghế chai lọ của quán cafe đều có số 
thôi. Thầy giáo Huỳnh Lê Em vừa xong ` lượng lập lại nhiều. Ông chủ quản chọn 
việc, đã đứng dậy chuẩn bị ra giao lưu ' những mẫu bàn ghế li tách, còn tốt 
lsùng mọi người Thấy Gia Khoa Sách ` dùng lệnh copy để tạo hại thay thể các 
“ngồi bên cạnh, tư lự một góc, chả nói ' mẫu hồng, Tuy nhiên, đến phẩn rượu 
năng gì. Huỳnh Lê Em vỗ vai bảo Gia quý bị hỏng thì không thể phục hồi 
Khoa Sách Bác ra vui tỉ với anh em ˆ được, vì chúng được mua tử chỉnh hãng 
“chứ?” Cá về vai làm bàn tay Huỳnh Lê ` và không thể sao chép. Vài nghìn đô la 
Em cắt cả tay mà cậu béo la vẫn không - thiệt hại là í. Tay hanlo ngốc đứng 
động đậy Huỳnh Lẽ Em không cảm - khép nép không nói gì, lo chắc phải đến 


trong quản giờ mới nhận ra hai 
người Việt kía chính là Trần 
Quang Hiệp và Lidle Pnee 
cũng là hai admin mất tíkh của 
gvoup sách liên xố. Ông chủ 
“quản cöfe cũng ra hỗ trực Còn 
chủ Đoàn Tiến thì im re, viey ảe 
vừa hết hạn nên không thích 
cdính đáng, 

Việc dần xếp suôn sẻ, Lâm, 
Olfant tớ lại quản cùng hai 
addmin. Anh em lại hỏi thăm. 
bác Trần Quang Hiệp, nghe bảo 
bắc bện dịch sách cùng dẫn tour 
ở Việt Nam, giờ lại sang cả Ngã 
ả, Anh Trấn Quang Hiệp bổo, 
thời đại Khoa học kỹ thuật phát 
triển, người ta đi du lịch ảo 
nhiều nên các hướng dẫn viên 
như anh cũng phải update công 
nghệ. Chưa biết được nhiều về 
Matseova, anh phải rủ Lide 
Prnee di cùng hỗ trợ. Linle 
Prinee vốn từng du học nên rất 
“quen thuộc thành phổ này cùng 
sắc kiến thức lịch sử, văn hóa ở 
đây 

Một sổ người vẫn thắc mắc 
về sự cổ vừa rồi, ông chủ quán 
gii thích thêm, Rằng không 
gian áo của điện Kremli là nơi 


công chủ vài thắng lương chứ chả chơi. 

Anh em sích cũ thấy cũng ái ngụ, bàn nhau gộp tiến giệp ắn. Thống nhất là mỗi người 5k Ấy thế mà 
chí vài người có mang tiến, phần lớn chưa làm ví áo để chuyển tin, đành hẹn về nước chuyển sau 
Không gian cofee lại rộng rải thoải mãi. Mọi người giờ mới chỉnh ại áo quấn cho đỡ xộc xệch sau sự cổ vừa 
rồi. Vô tỉnh, tất sẽ cùng nhìn ra góc phòng, thấy tay Gia Khoa Sách vẫn ngồi yên như không hể hấn gì, Mình 
kín đáo nhắn tin cho hắn  M đến đầy để olF hay ngủ gặt đấy?" Không thấy Gia Khoa Sách có phản ứng gì. Vậy 
mà bai phút sau vẫn có tìn nhẫn trả li "Bắc thông cảm, em đang bận dọn sách ở Hội sách Quốc Từ Giảm, 
nên cử hằng đệ" qua họp thay" 

"Võ vin, cải phiên bản robot của mày thì bịp được ai, chỉ làm chặt phòng thôi. Mày chỉ được cải o mồm 
hộ hào oÏŸ Íf thị 


Không thấy Gia Khoa Sách trả lời nữa, chắc hắn giận và cả ngại 


Một lát sau, anh Trần Quang Hiệp và Lidle Pnee xin phép rút lai trước, vì phải về với đoàn khách dụ lịch. 
Mọi người nhìn nhau rồi công lọc tục đứng đậy chảo hỏi và chia tay. Một ngày offline trên không gian áo kết 
thúc với nhiều sự kiện đáng nhé. Anh em hy vọng còn nhiều dịp gập nhau hơn. 


(Hanoi 7112023) 


HOANGNGUYEN 


Chuyện phiêu lưu của 
Mít Đặc và cá _ 


Tác giả: Ni-cô-lai Nô-: 
Nhà xuất bản: NXB Cầu Vồng. 
Năm xuất bản 198ổ 


“và-kỳ quậc của cậu. Trái ngược lại với Mít Đậc 
ôi nế Đhạc và thường bị Miít Đặc ghen tị. Ổ 
thành thạo những W"của một người lớn nhiỄỄ 


5ƯU TẬP SÁCH LIÊN XÔ CŨNG VÌ ĐỀ NHỚ 
LAI NHỮNG “NGÀY LIÊN XÔ”, “THÁNG LIÊN 


X©”/'NAM LIÊN XÔ” thuở nao! 


(Góc nhìn hẹp góp phần lý giải một niềm đam. 
mê của hơn một thế hệ người Việt) 

'Sưu tập sách Liên Xô, vì nội dung hấp dẫn, vì 
bìa đẹp, minh họa ấn tượng, sưu tập bản hiếm, bản 
độc,.. 

Thì ai sưu tập sách với bất kỳ sách thể loại 
nào cũng thế. 

Nhưng với những người trên dưới 40 trở lên, 
Sưu Tập Sách Liên Xô, còn là sưu tập những hoài 
niệm đã qua. Nhìn cuốn sách bìa láng, minh họa 
đẹp, chữ Nga.. là bao kỷ niệm những năm 90 về. 
trước được gợi lại. 

Liên Xô, những năm 90 về trước, thực sự là 
ĐÓ, phần của người Việt, tâm hồn, máu thịt, cuộc 
sống... 

Một ngày bình thường, của những người Việt 
Nam bình thường, hàng trăm hàng nghìn sự kiện 
đều ít nhiều gắn với Liên Xô 

'Sáng dậy, cái đồng hồ Liên Xõ treo tường , để 
bàn đã gọi mọi người dậy. 

Đi học, dép lê , thỉnh thoảng có dịp được đi dép, 
giày Liên Xô, da. Mùa đông, đôi người có cái tất xù 


ẩm. May mắn thì được bố mẹ mua 
cho cái xe đạp Liên Xô, giá 8.000 
VNĐ. bán ở Bách hóa Tổng hợp Hà 
Nôi (Tràng Tiền Plaza ngày nay) 
Cặp đi học, đương nhiên với 
phần lớn học sinh, là dùng cặp VN. 
làm, da bò, giả da, rẻ. Nhưng cũng 
có năm được bố mẹ mua cho cặp 
Liên xô sản xuất, đeo hai dây đẳng. 
sau. Cũng từng sở hữu hai cái cặp 
Liên xõ. Một cái hồi lớp 7, màu đỏ, 
đẹp, dây đeo tiện lợi. Lên cấp 3, 
một cái khác, màu đen, xách †ay. 
Trong cặp, cái hộp bút nhựa. 
là phổ biến. Tuy sản xuất tại Việt 
Nam, mà có hình chú gấu Misha và 
biểu tượng Olympic Matxcova 
1980. Những năm 80, cả lớp mình, 


cả thế hệ mình, mấy năm liền, đều dùng loại hộp. 
bút nhựa dạng này. Hồng, ra Công ty thiết bị 
trường học ở phố Lý Thường Kiệt mua cái mới, 
chỉ chọn màu mới cho chút thay đổi. 

Bút dạ Liên Xô là giấc mơ của bạn học sinh 
Việt Nam, Ít tiền thì cố làm bộ 6 màu cơ bản, 
nhiều tiền hơn thì 12 màu, 15 màu. 

Compa Việt Nam thì rẻ tiền, ít công dụng, 
thiểu chính xác, dễ hỏng. Còn compa Liên Xô thì 
cứng cáp, chắc chẳn, chính xác, cũng là niểm ao. 
ước của số đông. 

Vỏ, phấn lớn các bạn đều dùng vở Việt Nam 
Ìn, đôi lúc có người dùng vở in ở Liên xõ, chữ 
Nga, giấy đẹp hơn. Mình cũng đối lần được dùng 
vở này. NHớ hồi đó, học sinh đều phải bọc sách 
vở để “tránh dây bẩn”. Ấn phẩm Liên Xô cũng 
góp phần đáng kể đáp ứng nhu cầu này. Các loại 
sách báo tạp chí, truyện, của Liên xô„ có khổ đủ 
lớn, sẽ được các bé dành để bọc vở. Thường là 
các báo, truyện cũ, nhưng đôi lúc cũng mua cả 
một đôi cuốn tạp chí Liên xð, mới để bọc vở. Kỷ. 
niệm với mình, là đã mua một quyển sách Liên 
xô, dạy gấp hình (kiểu như Origami ) mới tỉnh ở 
Nguyễn Xí về bọc vở, và còn giới thiệu cho. 
nhiều bạn cùng mua, Tiếp là nhớ hồi vào cấp 9, 
lấy cả chồng báo Cá sấu của ông già, tích trữ từ 
những năm 50-60, dùng để bọc vở. Đúng là trào 
lưu kém văn hóa một thời của nhiều thế hệ học 
Sinh. 

Sách báo Liên xô, ln đẹp, mới lạ, đương nhiếf 
gắn nhiều kỷ niệm với bạn trẻ, 


Tạp chí Liên xô in tiếng Việt, thời 
mình , thấy có hai loại, một là LIÊN XÔ 
NGÀY NAY, khổ cỡ A4, ít màu, không có 
truyện tranh. Và thứ hai, là LIÊN XỔ, tạp. 
chí khổ to, giấy bóng, nhiều hình, có 
truyện tranh cho thiếu nhĩ, cả tranh vui, 
có cả quảng cáo hãng hàng không 
Aeroflot của Liên xô, thường nằm trang 
cuối, Một số cơ quan nhà nước thường 
đặt tạp chí Liên xô. Ngoài ra, còn thấy 
tạp chỉ Misha, tiếng Nga, dành cho thiếu 
nhi, và tạp chí Sputnik cũng tiếng Nga. 

Sách khoa học, giáo dục, chính trị, 
sách văn học cho người lớn, trẻ em, thì 
bán nhiều ở các hiệu sách Hà Nội, sạp 
báo có ít, hiệu lớn có nhiều. Phong phú 
nhất là các hiệu ở phố Tràng Tiền, bao 
qồm Hiệu sách quốc văn. trước ở ngã tư 
Tràng Tiền, Ngô Quyền; Hiệu sách Ngoại 


văn nay là hiệu sách Thăng Long; Hiệu sách 
ở phố Nguyễn Xí. Ba hiệu này, đều có hàng 
vài chục mét vuông, cả góc cửa hàng, bảy 
sách Liên Xô, cả tem, bưu ảnh Liên Xô. Phố 
Tràng Tiền, thấy nhiều sách Liên xô nhất. 
Còn các sạp báo lẻ thì bán lẻ tẻ, truyện tranh 
Novosti, truyện tranh Cầu vồng... 

Ấn tượng riêng còn nhớ mãi, là những 
góc quầy bày hàng chục cuốn mỹ thuật của 
nhà xb Aurora Leningrad, khổ to cho dân 
sành hội họa, giá 8000 đ, bên cạnh là đôi ba 
cuốn khổ vuông nhỏ, giá 2-2500đ. Bưu ảnh 
Liên xô nhiều , đẹp, tem cũng phong phú. 

T¡ vi, những năm cuối 80s, bắt đầu phổ. 
biến. Tivi vỏ đỏ của Liên Xô, là một huyền 
thoại. Chương trình ti vi hổi đó, bên cạnh 
phim VN, thì phim nước ngoài chủ yếu là từ. 
Liên xô, ngoài ra có phim Cộng hòa dân chủ 
Đức, Ba Lan, Tiệp khắc... Một tuần chỉ có ba 
buổi chiếu phim trên tỉ vi. Tối thứ 4, tối thứ 
7, và chiều Chủ nhật. Hồi những năm 80s, tỉ 
vi không có suốt ngày đêm như bây giờ, mà 
chỉ từ 7h tối đến khoảng 10-11h đêm. Mở 
đầu là chương trình Những bông hoa nhỏ, cho 
thiếu nhi, hay có phim hoạt hình, mà Hãy đợi 
đấy của Liên Xô, luôn là phim quen thuộc... 
Phim truyện Liên xô và phe XHCN nhiều, 


Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt, 
Chét s tơ mí biết bay, Công chúa Arabela,.. 
'Vẫn nhớ “đúc kết” của đồng bào khán giả 
truyền hình Việt Nam, là, phim Ba Lan hay. 
có cảnh nude, phim Liên xô. cũng không 
phải quá hiếm... 

Hồi đó, ngoài đài Việt Nam, cả nước có 
duy nhất một đài, một kênh truyền hình, tivi 
còn bắt được sóng của truyền hình Liên xô, 
tiếng Nga. Thới quen “sành điệu" của nhiều 
bạn trẻ Việt, là , sáng Chủ nhật, bắt sóng đài 
Liên xô xem các cô tập thể dục nhịp điệu... 
'Về thể thao, hồi đó thỉnh thoảng có các đội 
bóng Liên xô_ và Đông Âu sang Việt Nam 
giao hữu, rồi giải quân đội các nước XHCN,. 
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam, ngoài các 
thần tượng chung của thế giới, như Mara- 
dona, Gulit, Van Basten, Platini,.. thì phần 
đáng kể dành cho sự quan tâm, yêu mến các 
cầu thủ, và câu lạc bộ bóng đá Liên xô, như. 
Spartac Maxcova , Dinamo Kiev, Lokomotiv 
Matxcova,.. Xem bóng đá, phần lớn coi các 
đội Liên Xô và Đông Âu là phe ta, phe mình.. 
Nhớ World Cup 94, người Việt hầu hết đều 
tiếc cho đội Nga không qua được vòng bảng, 
và mừng cho thành tích của đội Bungari, vì 
cùng là phe ta cũ. 

'Đi ngoài đường, xe buýt những năm 80 
cũng nhiều, có hai loại, là trần cong, và loại 


vuông thành sắc cạnh, xe Ka rô sa của Tiệp. Nhưng về 
Xe ô tô con, phổ biến là xe Liên xô, với Vonga đen cho. 
cán bộ cấp cao, và xe La đa cấp thấp hơn, tiếp đến là xe 
U-oat mưi bạt, xe Hải Âu chở khách. Các xe vận tải Liên 
xô cũng hay gặp. Xe máy thì có Minsk Liên xô, Babetta. 
Tiệp, Simson Đức, xe đạp phổ biến có Mifa Đức, Eska 
Tiệp, mini Liên xô.. 

*Du học”Du học sinh”- thời đó học sinh của Việt 
Nam sang Liên xô và phe XHCN ở Đông Âu để du học, 
có vẻ không ít. Hầu hết bạn trẻ Việt Nam nào cũng ít 
nhiều có người quen, bạn bè đi học ở Liên xô. 

Cấp thấp hơn, cũng là đi Liên Xô và cả Đông Âu- 
không phải đi học, mà là đi lao động. Hồi đó , cụm từ “đi 
xuất cảng”đi xuất khẩu lao động” là phổ biến. Ai được 
đi lao động xuất khẩu là có dịp đổi đời. Thành quả của 
mấy năm lao động Liên Xô, là những chuyến hàng, đóng 
thùng gỗ, chở về nước. Dỡ hàng từ công ten nơ gỗ, cũng 
là sự kiện của cả khu phố, cả làng cả xóm. Khởi đầu, xe 
tải chở đến cổng ngõ, mọi người tháo thùng gỗ, dỡ 


ĐỸ bao người 


hàng, cái gì có ở cửa hàng bách hóa 

và cả chợ đen Matxcova, thì đều 
có trong kiện hàng. To nhỏ lớn bé , 
đất rẻ... có hết. Xe máy, xe đạp, rồi 
tủ lạnh Saratôp, tỉ vi vỏ đỏ ... 

Giường bạt xếp của Liên Xô. 
cũng được ưa chuộng. Nhiều chiếc 
giường bạt, sau thời gian dùng lâu 
dài, bị rách, bán khung nhôm cho 
đồng nát. Rồi lại được dân mình 
'tận dụng, lắp bộ bạt mới, bán tiếp 
ra thị trường. 

Tiếp là nồi áp suất Liên xô, 
bình giữ đá lạnh, rồi sách, vở, bút, 
cặp đi học, giầy, dép da, quần áo. 
Rồi con lật đật, vật trang trí quen 
thuộc trong các tủ kính gia đình. 

Áo lông Đức những năm 80- 
90 là mốt của thanh niên Việt 
Nam. Thực phẩm gửi theo thùng 
hàng hay có kẹo Socola, đôi khi 
hình như còn có cả thịt hộp, dưa 
muối... 

Hàng chuyển về từ Liên xô và 
Đông Âu chiếm phần quan trọng 
thỏa mãn nhu cầu cao cấp của 
người Việt. 

Hồi đó, gia đình bạn nào có 
người ổi học, hay lao động ở Liên 
Xô, Đông Âu, thường có mức sống 
lhơn hẳn. Phong cách sống, ăn mặc, 


fú xe cộ, đều khác. Cái mũ lông Liên 


Xô, hay mũ kiểu Hồng quân Liên 
Xô, áo lông Đức, giày da Liên Xô,... 


LĐi xe mifa, Eska đi học. Vào nhà thì 


lay bày Matruska, con lật đật, rồi 
áchvở, truyện.. Thật đáng 
ngưỡng mộ. thật là giấc mơ của 


Đài, báo, tin tức, sách vở, lúc 
nào cũng có tin về Liên xô. Liên xô 
luôn được sự yêu mến, quan tâm 
của đông đảo người Việt. 

Đã từng nghe khá nhiều, nghe. 


đi nghe lại. 

“Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Xô viết tối cao”,"Cách mạng tháng 
tổ", “chống chạy đua vũ trang” 
phe xã hội chủ nghĩa anh em”/khối 
Vacsava”giải bóng đá quân đội các nước Xã 


ông trang tập thể””thủ đô 


Matxovathành phố Kievthành phố 


Tbilisi'thành phố Viadivoxtoc "Trại hè A rơ 
tếch/biển Đen'biển Ban tíc/đại sứ 
quán Liên xô tại Hà nội” “Đi chí 
Goocbachop"”đồng chí Trec nen cô”,“Đồng 
chí Sevatnatde__ bộ trưởng ngoại giao Liên 

xô"”du học sinh VN ở Liên xô” ung trình 


hủ niệm 70 năm CM tháng Mười... 


Cuộc sống ở Liên xô là hình mẫu lý 


tưởng trong tâm trí người Việt để hướng tới. 


Mỗi khi mua được một vật dụng mới, lại thất 
vui vui vì tiếp cận được gần với “tiêu chuẩn” 
Liên xô, mức sống Liên xô (I?). Nồi áp suất 
này, tủ lạnh tỉ vi này, rồi xe đạp này, tủ đá 
này.. rồi lắp điện thoại riêng này. 
Nhớ khoảng hai mươi năm trước, 

nội lắp nhiều buồng điện th›ại công cộ 
trên hè phố. Điện 
thoại loại này quen 
thuộc từ lâu, trong 
hình các sách báo 
tiên xô. Niềm vui 
chợt lại đi với chút 
man mác, 

tiên xô nay có 


còn đâu, để mà so sánh nhỉ. 
Rồi chục năm nữa, khi Hà nội mình có thêm 
tấu điện ngầm, cái nỗi lòng màn mác kia chắc 
gì không quay trở lại. (77?!) 


Trên đây, chỉ là đôi dòng của một người 
7x, “dưới mái trường XHCN”, về những trải 
nghiệm đã có, gắn với Liên xô và phe XHCN 
một thời. Còn với hàng trăm nghìn người VN 
khác, 4x,5x6x... với cũng hàng trăm nghìn 
mối liên hệ, ràng buộc khác với Liên xô, thì 
không biết “tổng khối lượng” hoài niệm còn 
nhiều đến thế nào (và bao nhiêu Gigabyte 
mới ghi đủ). Cũng vì trong nửa thế kỷ biến 
động của lịch sử xã hội VN, mối ràng buộc với 
đất nước vĩ đại này là vô cùng khăng khít. 
Chốt là thế, với những người Việt 
nam, đã sống qua những năm 50s-80s, 
Liên Xô và cả phe XHCN, là một phần 
của cuộc sống. 
Mới hiểu vì sao, nhiều người thích 
sưu tập sách Liên x 
Sưu tập sách Liên Xô, chính 
là sưu tập lại những kỷ niệm của 
phần đời đã qua. Mà mỗi góc bìa 
Bưratino, nỗi cái hình Mit đặc, 
* mỗi tập Novosti, 
mỗi tập Aurora,. 


MUANG NGUYEN : Kì riệm 7 nam PM thang I, lán đáu thái bản tiếng Pháp 8Ú năm ,nhạt được bản tiếng liệt, 
ủ nhà tập kớt râc-.HŨ nam kì niệm, ff. ua trình sửu tập cũng mát gán I/3 thé kì PS: tac bác có sách vé [M 
tIJ cũng chuấn bị sh0W dán thÔi sa uưe -;7 exy3a9 psiai 

= IWNGIND 


| L l) ủ l mgBill9INILsrg s0 


Thhngtiớg ga inhhp 
Bàn tiếng lệt thưn cũ li đi 
Na Ih Phg, Wt, $9 gia tc 
lại By tt bàt 

tn tiữg Hờp wa tứ đợc 
ii ai 
lửng Mh xuất ảnlênT - 
tửnt”ng nh xát bán lần? 


a ức th của quốn sgh 

uýn đi tên chnh thí, được địc thu lớn nơ gi 
ttïra tưng trang, tỏi đa bàng băng dnh trừng 
tin gila tương đối nguyện tơi rhưng hơi thám nước. 
(luyến thú ba đẹp nhét, củn nguựtn, chi là l cử theo 
thứ gn nhưng chế b cha đợc lớn nàn 
Thơìtả2qiển 


Thép đã tôi thể đây 


“Tác giả: Nhi-ca-lai Ax-tơ-rốp-xki 
Nhà xuất bản: NXB Thông tấn Novosti 
Năm xuất bản 1986 


Pavel Korchagin là nhân vặt chính của tác phẩm, Ostrovsly đã xây dựng 

công nhân vật này (chính là hóa thân của tác giả), khiến cho nhiều độc giả 
yêu quý nhân vật Pavel và phương châm sống của Pavel cũng đã trở thành phương 
châm sống của nhiều thanh niên thể hệ Pael: Cái quý nhất của con người ta là sự 
sống. Đời người chí sống cỏ một lẫn. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những, 
năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng t tiện và hèn đớn 
của mình, để khí nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cá đời ta, tất cá sức ta, ta 
đã hiến dàng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phỏng. 
loi người... Ngày nay, khi đọc tác phẩm theo quan điểm rộng hơn, nhiều người cho 
rằng, cuộc đấu tranh giái phóng nhân loại còn là cuộc đấu tranh với bóc lật, đói 
nghèo và bệnh tật, với đốt nát và võ chính phủ, với áp bức và bất công, với chiến 
tranh và xung đột... Cuốn tiểu thuyết đã được dịch ra hơn 70 thứ tí 
hơn 80 nuốc, trong đó có Việt Nam. 


KẾ” ếÏIIttiil 


‹ 
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'Cũng giống như các nền văn chương của các quốc gia 
khác, Văn Chương Nga gồm nhiễu tắc phẩm rất giá trị: Các 
nhà văn người Nga đã dùng tất cả các thể loại để điễn tả 
nhưng hai bộ môn chính nổi tiếng nhất là tiểu thuyết và thơ 
phú. Đặc điểm của các nhà văn này là thể văn, nội dung của 
tác phẩm và cách phân tích tâm lý nhân vật rất sâu sắc. Các 
nhà văn Nga đã bận tâm vẻ các vấn để xã hội, tôn giáo, triết 
học và luân lý. 

Nên Văn Chương Nga chịu ảnh hưởng lớn của các biến 
cố lịch sử. Vào khoảng cuổi thế kỹ thứ 10, đạo Thiên Chúa 
.đã được truyền sang đất Nga và các tác phẩm văn học đều 
mang dấu vết tôn giáo. Tới khi quân Mông Cổ tràn vào 
chỉnh phục đất Nạa thì nên Văn Chương Nạa trong thế kỷ 
13 tôi 15 đã chứa đựng các để tài về Rợ Thát Đát (Tarr). 
Nước Nga bị cổ lập với thế giới Tây Phương trong hơn 200 
năm, cho tới cuối thế kỷ 17 các bản dịch nhiều tác phẩm của 
“Tây Phương mới bắt đầu xuất hiện trên đất Nga rồi từ cuối 
thế kỹ 18, bắt đầu phổ biến các hình thức văn chương phản 
kháng các tham nhũng chính trị, suy đổi đạo đức, chống đối 
Sa Hoàng và chế độ nông nô. 

"Trong thế kỷ 19, nỀn Văn Chương Nga, kể cả thơ và 
kịch, đã phát triển rực rỡ và nên văn học này bước vào giai 
.đoạn hiện thực (realisrn) vào giữa thể kỹ. Tới đầu thập niên 
1890, các nhà văn Nga chịu ảnh hưởng của các đường lối 
nghệ thuật và thơ phú của nước Pháp và các tư tưởng của 
nhà triết học người Đức Friedkich Nietzsche. Họ đã dùng 


Tyuiehev  Lemomov. Dowoevsky 


các tư tưởng du nhập phối hợp với nền triết 
học tôn giáo địa phương để viết ra các tác 
phẩm mang các nết vẻ đặc thù với sự xuất 
hiện của các nhà thơ lồn của nước Nga và giai 
đoạn sáng tác này đã chấm dứt khỉ xẩy ra 
Cuộc Cách Mạng Tháng 10. 

'Vào giai đoạn từ 1890 tới 1920, tỉnh thân. 
cách mạng đã lan trần trên toàn đất Nga. Văn 
Chương Nga được canh tân và mang nhiễu 
sinh động và đây là Thời Kỳ Bạc (the Silver 
-Aee). Đời sống hàng ngày và các vấn đề xã 
hội đã được các nhà văn biếu tượng 
(symboliss) thể hiện qua các tác phẩm thơ 
phú và tiểu thuyết. đặc biệt là các tác giả như. 
'Tyulchev, Lermontov, Dostoevsky. Nhà thơ 
biểu tượng như Alexander Blok đã diễn tả 
các lý tưởng tôn giáo trong các tác phẩm thư 

thú đầu 


m rồi về sau lại mô tả các xấu xa. 
đi. Tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà 


ẾT 1917 là cách thanh lọc tính thân của 
nước Nga. 


AndreiBely  LeonidAndreyev IvanBunin 

Andrei Bely cũng là một nhà thơ nổi tiếng và nhà 
viết tiểu thuyết xuất sắc. Trong tác phẩm SL 
Pelerburg (1913), thủ đồ của nước Nga đã được mô tả 
là nơi mà các nên triết học Đông và Tây đã gặp nhau 
và xung đột nhau dữ dội. Leonid Andreyev là người 
viết nhiều truyện ngắn giật gân với các để tài như sự 
điên khùng, tính dục hay sự khủng bố, ông đã phối 
hợp các yếu tố của biểu ượng và hiện thự trong các 
sắng tác và hai tác phẩm của ông là truyện ngắn "Nụ 
Cười Đỏ" (the Red Laugh, 1904) và vỡ kịch "Người 
bị đánh” (He who gets slapped. 1915). 

'Vào đầu thế kỷ 20, còn có một nhà văn danh tiếng 
là lan Bunin với các tác phẩm có để tài là tình yêu 
và cõi chết, và các văn phẩm của öng giống như của 
trường phái biểu tượng (symbolism). Một trong các 


tác phẩm của Bunin là "Kẻ sang trọng từ San Francisco" 
(the Gentleman from San Franeisco, 1915), để cập tới một 
nhà triệu phú người Mỹ, đã làm việc quá cực nhọc và về sau. 
không được hưởng thụ cuộc đời. 


Nikolai Gumilev Osip Mandelshtam Anna Akhmatova. 

“Tôi khoảng năm 1910 tại nước Nga, đã xuất hiện trường 
phái văn học hậu biếu tượng (Post-symbolism). Các nhà 
văn này đã dùng các hình ảnh rõ ràng của xã hội, dũng tới 
một thứ ngôn ngữ cụ thể hơn để diễn tả và họ đã phản kháng, 
các tác phẩm mơ hỗ, mang tính triết học của trường phái 
biểu tượng. Các nhà văn hàng đầu của trường phái mới này 
là Nikolai Gumilev, Osip Mandelshiam và Anna 
Akhmatova. Trong các nhà văn hậu biểu tượng, lại có một 
nhóm cấp tiến khác được gọi là nhóm tương lai (the 
uturiss) với đường lổi thể hiện khác trước, và đại biểu của 
nhóm này là nhà văn Vladimir Mayakovsky, với đặc đì 
ngôn nạĩ mạnh và hình ảnh mô tả khác thường. 

'VẺ bộ môn thơ, có Boris Pastemak là một nhà thớ lớn 
mô tả đời sống và thiên nhiên. Các âm thanh và if vựng của 
ngôn ngữ Nga được một nhà thơ khác thử nghiệm, đó là 
Maria Tsvetaeva. 


“Tháng 11 năm 1917, 
đảng Cộng Sàn Bol- 
shevik lên nấm chính. 
quyền và đã kiểm soát 
mọi hoạt động vẫn 
hóa, nối tiếp chính 


sách kiểm duyệt chặt chế các tác phẩm văn chương cũa chế 
độ Sa Hoàng khi trước và vì vậy, kể từ năm 1917 mọi nhật 
báo, tạp chí và văn hóa phẩm tại nước Nga đã trở nên các 
dụng cụ chính trị của đảng Cộng Sản. Nhà Nước đã kiểm 
tra chặt chế việc ấn loát, nhiều nhà in bị đóng cửa, số lượng 
sách báo giảm hẳn đi đồng thời chính quyền Cộng Sản đã 
khuyến khích các nhà văn, nhà thơ phải làm phát triển một 
thử văn chương của giai cấp vô sản, và các tác phẩm văn 
"học phải phục vụ quyền lợi của giới công nhân và nông dân, 
“Sự kiểm duyệt và chỉ đạo của chính quyền Cộng Sản đã bóp 
nghẹt các sáng tác văn học khiến cho trong giai đoạn 1917- 
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1920, đã không có nhiễu tác phẩm được viết ra. Tôi 
thập niên 1920, chính quyền Cộng Sản đã nổi lỏng 
một đôi phẩn tự do, các phê bình văn học được cho. 
phép nhờ đó đã xuất hiện một số nhà thơ, nhà văn mới. 
ím "Ky Binh Đỏ" (Red Cavalry, 
1926) mô tả các hoàn cảnh khủng khiếp của chiến 


Isaak Babel với tác pÌ 


tranh, Leonid Leonov nói về các hệ quả tâm lý của 
cuộc Cách Mạng đối với người dân Nga bằng hai cuốn. 
(the 


tiểu thuyết nổi tiếng nhất là "Người bán rong 


Badger, 1924) và “Kẻ Cấp" (The Thief, 1927), Alexei 
N. Tolstoy viết hai tác phẩm "Chị Em” (the Sister, 
1921) và "Buổi sáng lạnh lẽo” (Bleak Moming, 1941), 
'CÍc tiểu thuyết vào giai đoạn này mô tả đời sống trung 


lưu 
1920, 


S1 


Isaak Babel — LeonidLeonov 


người dân Nga trong thời gian từ 1914 tới 


Tolstoy 


Cuối thập niên 1920 là thời kỳ đàn áp của chế độ. 
công lông dân bị dổn vào các "nông trường 
tập thể”. Công cuộc cải tạo ruộng đất này đã làm thiệt 
hại 10 triệu mạng sống trong số đó một nữa bị chết đói. 
Các nhà văn không được nhà nước Liên Xô chấp nhận 
cũng bị thanh trừng, như Kharms, Pilnyak, Mandelsh- 
tam, nhà thơ nông dân Nikolaye Klyuyev. Rồi từ năm 
1928, bắt đầu chương trình kinh tế 5 năm tại Liên 
Bang Xô Viết với chủ trương xây dựng nễn kỹ nghệ. 
'Các nhà văn Nga được yêu cẩu viết về các vấn để kinh 
tế, mô tả các nông trường tập thể, các công tác xây 


đựng nhà máy vì vậy chất lượng văn chương của giai 
đoạn này rất kém ngoại trừ một vài tác phẩm như cụ 
“Thời gian, hãy tiến vẻ phía trước” (Time, Forvard!, 
1932) của Valentin Kataev 


D. Ivanovich Kharms_ Boris Pilnyak Mandelshtam 


'Qua đâu thập niên 1930, chính quyển Stalin đã ra 
lệnh cấm hẳn mọi hoạt động văn học tư nhân và thiết 
lập nên Hội Nhà Văn Xô Viết (he Union of Soviet 
Wiiters). Hội này là một công cụ của chính quyển 
'Cộng Sản, tạo tất cả các 
nhà văn chuyên nghiệp vào. cách xây dựng 
Xã Hội Chủ Nghĩa. Các nhà văn được lệnh phải viết 
c tác phẩm lạc quan, ph nh đẳng", có tính 
.đấu tranh giai cấp, dễ hiểu và có thể văn tướng tự như 
thể văn của Tolstoy hay Gorky. Các tài liệu văn học 
nào không đi đúng đường lối của đảng Cộng Sản đều 
bị kiểm duyệt và các nhà văn "khó bảo” bị loại ra khỏi 
Hội Nhà Văn, bị cảm tù và cuộc đời văn nghệ của họ. 
coi như bị chấm dữt 


só chủ đích kiểm soát và chỉ 


mô 


'Vào giai đoạn chuyên 
ác phẩm 

văn học khá phổ biến 
Ý và tượng trưng cho 
công cuộc đấu tranh là 
cuốn tự thuật giã tưởng. 


chính. này, 


Valemtin Kataev 


Nikolai Ostrovsky 


fñetionalized autobioraphy) có tên là "Thép đã tối thế đấy" 
(How the Steel Was Tempered, 1932-34) 
Ostrovsky. Aleksey Tolstoy là một trong cá 
Sialin ưa chuộng nhất, đã khen ngợi các Sa Hoàng dũng bạo. 
quyền tức là những người Nga được Stalin ngưỡng mộ, trong 
dang dỡ "Đại Đế Peter" (Peter the Grea 
1929-45) và trong vỡ kịch "Ivan khủng khiếp” (van the 
Terible, 1941-43). Đồng thời Gorky và 34 nhà văn khác, như. 
Katayev, Shklovsky, Aleksey Tolstoy và Zoshchenko, đã ca 
tụng các công 


ủa Nikolal 
c nhà văn được: 


cuốn tiểu thuy 


trường lập nên do các người từ cải tạo m 


ra, mỗi công trường, ông trường đã đồng tối xương máu ca 
hàng chục ngàn sinh mạ 

thuyết được coi là gi 
MargariuF" (The Master a 


kov, viết ra để 
vào năm 1973, 
“Tác phẩm văn chương nổi danh 


pháp xuất 


nh 
Ộ 


tiếu thuyết “Giòng Söng Don êm 
đềm”" (The Quiet Don, 1928-40) 
của Mikhail A. SỈ 


'h Mạng và nội chiến, 


của giai đoạn Stalin là cuốn 


olokhov, mô tả 


vẻ câu chuyện cũ 


một. người 
Cossaek trẻ có hạnh phúc bị tàn 
phá bởi thắm cảnh chiến tranh. 
Sholokhov nhận Giải Thườn 
Nobel vê Văn Học năm 1965, 


Trong thời gian chiến tranh với Đức Quốc Xã từ 1941 tới 
1945, chính quyên Cộng 
do rong vi 


ản đã cho các nhà văn đôi phẫn tự 
sáng tắc bởi 


họ quan tâm tới việc kháng chiến 
phẩm 
cquan trọng trong giai đoạn này thường mô tả những đau kh 


chống Đức hơn là xây dựng xã hội chủ nghĩa. Các 


và cõi chết. Konstantin Simonov viết cuốn “Ngày và Đêm? 
(Days and Nighis, 1943-44), nói tối cuộc chiến tranh bảo vệ 
tổ quốc. 

Sau khi Thế Chiến II chấm dứt, 
chính quyển Cộng S 
việc kiểm duyệt. Một số tiểu thuyết 
ga bị khai trừ khỏi Hội Nhà Văn như 
Anna Akhmatova và Mikhail 


lại xiết chặt 


hehenko, môt nhà châm biếm xi 


sắc 


Năm 1953, Sualin qua đời, bất đầu 


"Mikhail Zoshchenko 


một thời kỳ dễ thờ trong đời sống Xô Viết và 
trong nên văn học. Sự thay đổi này được đánh 
dấu bằng cuốn tiểu thuyết ngắn "Tan Băng" 
(The Thaw) xuất bản năm 1954 của nhà văn 
Hya Ehrenburg. Trái với chỉ đạo của chính 
là phải mô tả đời sống Xã 
tràn đây hạnh phú 


quyển Cộng. 
Hội Chủ Nghĩ 
quan yêu đời, Ehrenburg đã trình bà 
cô đơn, những thất vọng. 


và le 
những 
Sau đồ bạo quyền 


cửa Silin lạ được nhà văn Alewander 
Solzhenilsyn phơi bày qua cuốn "Một Ngày 
trong Đời của Ivan Denisovieh" (One 


Day in the Live of Ivan Denisovich) 


và cuốn tiểu thuyết này mô tả các trại 
tù lao động Xô Viết, Tôi năm 1956, 
Nikita Khrushehev đọc một bài diễn 


tội ác to lồn của Stalin 


và từ nay, các nhà văn Cội 
chính thống bị người dân Nga coi như 
lỗi thời và các nhà văn bất đồng 
chính kiến được coi là những 


người cấp tiến 


Abram Tertz, mô tả các khủng bố tại một quốc 
gia sống dưới chế độ công an trị. Sinyarsky bị bất 
giam năm 1966 và bị đưa đĩ cải tạo tới năm 1971 
tôi sau đồ được chính quyền Cộng Sản cho phép 
ddi cư qua Pháp vào năm 1973, mỡ đầu làn sóng 


sác nhà văn Nga tj nạn vối các nỈ 


Joseph Stalin __ Nikita Khrushchev Leonid Brezhnev J 


vật olzhenitsyn, Brodsky, Vasil 
Trong : lộ ụ 


Ak Vladimov, Vladimir Voynov- 
ch và Alexandr Zinovvyev 


p niên 1960, đã có một số nhà văn tr, cấp tiến 


hơn, cổ động cho tự do và tính sắng tạo trong đồi sống văn 


nghệ,chẳng hạn như hai nhà thở trẻ Yevgeny Yevushenko và *hvÀ2 E tư , 
Tại phương tấy vào năm 1968 đã xuất hiện 


Andrey Voznesensky. Các khuyết điểm trong cuộc sống Xô 


phẩm "Vòng tròn thứ nhất” (he 


irxt Citele) 


Viết còn được Vasly Alsyonov để cập, còn Vay Shuehjn_“ PẾ 
của Alexa 
lối sống nông thôn và cảnh nghèo 


thể, 


dec Solzhenitsyn. Cuốn tiểu thuyết 


trình bày các cực khổ c 


nầy mô tả đồi sống của các tì nhân chính trị trong. 


thời đại Stalin. Solzhenit 


khó của các nông dân trong các nông trường E4têY Sớh ciên 


Thưởng Nobel 1970 vê Văn Học nhưng rồi bị trụ: 
xuất khỏi Liên Xổ vào năm 1974 


yết văn hóa gắt gao của chính quyền 


'Cộng Sản đã khiến cho nhiễu tác phẩm văn học không được 


xuất bản tr văn đã lén lút đưa bản thảo ra 


lạ xử, một số 


“Trong các năm từ 1970 tôi 1980, các hạn 


nước ngoài. Năm 1957, cuốn tiểu thuyết “Bác SĩZhivago” của 


chế văn học đã làm khó khăn 


n việc sắng tắc 


Boris Paslermak xuất hiện bên nước Ý rồi năm sau, được phổ 


và xuất bản tại Liên Xô nhưng vẫn có một số nhà. 


biến tại các quốc giaT 


Au và Hoa Kỳ, Ông Pastemak được 
văn chỉ tích X 


h k Renae ä Hội Chủ Nghĩa bằng cách mô tả 
trao Giải Thưởng Nobel về Văn Học năm 1958, nhưng ông đã 


những kiểu sống ích kỹ và đạo đức giả mà họ là 


từ chối nhận giả vì áp lực của chính quyền Cộng S 
Vào năm 1964, Leonid Brezhnev đã thay 
Khrushchev làm Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Li 


nhà văn tự đo lại bị bắt bổ, xết xử 


nhân chứng. Các suy đổi luân lý và sụt giảm tiêu 


chuẩn tại các vùng nồng thôn đã được Valentin 


Raspuin tỉnh bày, còn Vhdimir Voiotieh 
kể từ my, tử k 


biếm đồi sống Xô Viết trong tác phẩm "Đời 


với bút hiệ HH dã hị bắt giam. ộc phiêu lưu lạ h bình 
di liệu tuyên truy xống và các cuộc phiêu lưu la lùng của anh bình 
ni nhì Ivan Chonkin" (the Life and Extaordinary 

tại ngoại quốc 
Adventures of Private lan Chonkin, 1975). Yuri 


tác phẩm văn học Nga vẫn 
⁄ ` 


được đưa lén và phổ biến bên ngoài 


ô. Cuốn truyện "Cuộc xét xử 
(he Trai Begins) 
Andrey Sinyarsky, với bút hiệ 


\ 


“Trifonov để cập tối các nan giải đạo đức của giới trí 
thức Xõ Viết qua tác phẩm "Một Đời Khác" (Another 
Life, 1975) và "Ông Già” (Okd Man, 1978). 

Giữa thập niên 1980, 
nhà lãnh đạo Mikhail 
Œorbachev đã đưa ra 
chính sách "Cời Mở" 
(glasnost) nhờ đó các tin 
tức và tự tưởng được nổi 
lông và vì vậy, các tác 
phẩm của Pawemak và 
của Akhmatova lần đầu 
tiên xuất hiện tại Liên 


Xô. 

'Vào thời đại Gorbachev, người dẫn nước Nga được 
tiếp xúc với các tác phẩm của các nhà văn bị cấm đoán 
trước kỉa như Solzhenisyn, Mandelshtam và Txve- 
taeva. Các tác phẩm mang tư tưởng tôn giáo cũng được 
phổ biến như của Vasily Rozanov và Nicolas 
Berdyaev. Các nữ văn sĩ có tài cũng xuất hiện, chẳng 
hạn như Aleksandra Tolstaya và Liudimila Petrushevs- 
kaia. Cuốn tiểu thuyết ngẩn với tên dịch là "Moscow 
tới cuối đường hằm” (Moscow to the End of the Line, 


"@~> Erofeev được tắng lớp dân chúng 


mối ưa chuộng. Hình ảnh về "thiên đường sụp đồ" 
'ua các tệ nạn như nghiện rượu, ma túy, tham những, 
băng đăng... cũng được mô tả trong các tắc phẩm văn 
học cho đến khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. 

II- Các tù nhân Gulag. 

“Trong thời gian nắm quyền tại Liên Xô từ năm 1929 
tôi năm 1953, Stalin đã theo đuổi một đường lối cách 
mạng thực tế, không chấp nhận tình cảm ý thức hệ, 
không cho phép một người nào được thảo luận hay đi 
lệch ra khối chính sách của đảng Cộng Sản và phân 
ôn các câu nói của Lenin được coï à các châm ngôn, 
không được phép tranh luận. Stalin đã làm phát triển 
một thứ tôn sùng cá nhân, tự coi mình là người thừa 
kế duy nhất của Lenin, là người duy nhất có quyền 
điễn tả các ý thức hệ của đảng Cộng Sản. Tất cả 
những kế chống lại những giáo điều mới này đều bị 
coi là phản động, 

Sialin đã chủ trương đường lối "Xã Hội Chủ 
Nghĩa trong một quốc gia” (Socialism in one country) 
nhờ đó, mặc dù bị thế giới tư bản bao vây, Liên Xô 
vẫn sẽ có thể trở thành một xã hội không gidi cấp, Để 
giành được nên độc lập kinh tế trong tương lai không 
bị lệ thuộc vào các nước tư bản bên cạnh, Liên Xô 
phải phát triển kỹ nghệ nặng, nhà nước phải mạnh, 
quyền lực phải được tập trung vào trong tay Sulin, tất 
cả các kể chống đối đều phải bị thánh trừng, Từ cuối 
thập niên 1930, tại Liên Xô đã diễn ra ba cuộc thanh 
trừng lớn và rất nhiều vụ xét xử nhỏ qua đó các cựu 
đảng viên Bolshevik bị tổ cáo là phản bội. họ bị hành 
hình hoặc hành hạ trong các điều kiện sinh sống rất 
cực khổ, 

'Vụ tranh trừng hay xét xi đâu tiên bắt đầu vào 
tháng 8 năm 1936, khỉ đó Genrikh G. Yagoda làm 
trầm công an mật vụ. 13 bị cáo bị buộc tội đi theo 
Léon Trotsky vào năm 1932 trong một tổ chức phá 
boại để chống lại Stalin. Đây là các đảng viên 
Bolshevik xuất sắc của giai đoạn Cách Mạng Tháng 
10 năm 1917 với những tên tuổi như Grigory 
'Yevseyevich Zinovyev, Lev Borisovich Kamenev và 
van Smimov. Ngày 24-8-1936, họ bị tòa án kết tội 
và đều bị hành quyết. 

'Vụ xử thứ hai mỡ ra vào tháng 1 năm 1937, 
khí N.I.Yezhov đã thay thế Yagoda làm trầm mật vụ 
NKYD. I7 bị cáo là những nhân vật danh tiếng như. 


II. Pyatakov, G.Y, Sokelnlkov, LỊP. Sere- 
bryakov và Karl Radek. Họ cũng bị kết tội là thuộc 
trung tâm phản động Trolskít cộng tác với Đức 
“Quốc Xã và quân phiệt Nhật Bản để phá hoại Liên 
_Xö,lật đổ chính quyên Xô Viết để ti lập chế độ tư 
bản. Họ bị tòa án cộng sẵn kết tội vào ngày 30-1~ 
18937, 

'Vụ xử thể ba vào tháng 3 năm 1938 gồm. 
các bị can Nikolay Ivanovich Bukharin và Aleksey 
IVanovich Rykoy, là những nhãn vật cộng sẵn xuất 
sắc của cuối thập niên 1920, gốm cả Gemrikh G. 
'Yagoda là trùm mật vụ trước kia và 3 bác sĩ danh 
tiếng... tất cả 21 bị cáo, bị buộc tội phá hoại và làm. 
gián điệp để phá hủy chế độ Xô Viết và phục hồi 
chủ nghĩa tứ bản. 

Ngoài ba vụ xử công khai kể trên, tại Liên 
“Xô di thời Stalin còn có hàng ngàn vụ xử kín mà 
nạn nhân là các nhà tr thức, cắc sĩ quan cao cấp, 
trong quân đội Xô Viết, các đáng viễn bất mãn. 
“Các vụ thanh từng này đã khiến cho lực lượng 
quân sự Liên Xô bị suy yếu trong giai đoạn đầu của 
cuộc xâm lắng Đứe Quốc Xã vào tháng 6 năm 
191. 

“Tại Liên Xô vào cuối thập niên 1920 cũng 
bắt đầu các công cuộc cải cách ruộng đất. Các phú 
nÖng VÀ các nông dân chống lại chính sách tập thể 
của nhà nước Xô Viết đã bị đưa đến các nhà tô gọi 
là "tại cãi tạo lao động” (forced-labor camps). Hệ 
thống trị cải tạo lao động, được gọi tất là GULAG. 
được bắt đầu do nghị định Xô Viết ký ngày 15-4- 
1919, quản lý do cơ quan công an mật vụ OGPU 
(sau này đổi tên thành NKVD và KGB), 

(ung là chữ tắt của Giavnoye upravleniye 
lagereiy, có nghĩa là “Cơ quan quản lý các trại cải 
tạo lao động” (Chief administration of Corrective 
Labour Camp»). Danh từ GULAG không được Tây 
Phương biết tới cho đến năm 1973 khi xuất hiện 
các cuốn truyện "Quẫn Đảo Ngục Tà” (The Gulag 
Arehipelago, 1918-56) của Alexander Solzhenit- 
Syn và đây là quản thể các trại cải tạo rầi rác trên. 
"hấp miễn đất nước Liên Xô,mỗi trại chữa từ 2,000) 
tối 10/000 tù nhân. Các từ nhân Gulag gồm rất 


nhiễu thành phẩn: các nông dân từ các vụ cải cách 
“riộng GẤ, các thánh phần đăng Viên vã guân nhân BỊ 
khai trừ khỏi đảng Cộng Sản, các nhóm dân thiểu số bị 
nghỉ ngờ không trung thành, các nhà tí thức bất đồng. 
chính kiến, các kẻ bị tnh nghĩ phá hoại hay phản động. 
các người Đức hay tù bính chiến tranh người Nga đã bị 
'Đức bất, các tội phạm thường và các người dân vô tội, 
"nạn nhân của các vụ thanh trùng do Stalin phát động. 

'Cố 3 đợt tù cải tạo Gulag chính: gìai đoạn 1929- 
39 là các năm cải cách ruộng đãi tại Liên Xô, giai đoạn 
1936-38 khi chính sách thanh trừng của Sudlin lên cao. 
nhất và giai đoạn ba là sau Thế Chiến II, Từ cuổi thập 
niễn 1920, số tù cải tạo đã bắt đầu gia tăng tới hàng 
trắm ngàn người và theo Văn Hào Solzhenitsyn, trong 
khoảng các năm từ 1928 tới 1953, có vào khoảng từ 40 
ti 50 triệu người bị kết án dài hạn và làm lao công 
trong quân đảo ngục tù. Làm sao biết được con số thực 
sử của các nạn nhân, nhưng theo Sử Gia người Nga 
Roy Medveda ưốc lượng vào năm 1989, đã có vào 
khoảng 20 triệu người dân Nga chết vì các lao động cải 
tạo, vì cấi cách ruộng đấi, vì bị chết đối hay bị hành 
“quyết, còn các học giả tây phương Ước lượng có từ 15 
tối 30 triệu người chết trong các tri ũ Gulag trong thời 
gian 1918-56. 

“Tử năm 1923, Công An Xô Viết đã thiết lập các 
trại tập trung cải tạo trên đảo Solovetski nằm trên bờ 
Biển Trắng (the Whie Sea) rồi sau đồ rất nhiều các trại 
cải tạo được xây dựng thêm tại Karelia, Vorkuta, 
Pechora, tại miễn Cực Khuyên của mạn bắc Liên Xô. 
và tại vũng Siberia băng tuyết. Hệ thống tập trung cái 
tạo từ nay trởtbành một thứ tổ chức lao động vĩ đại trên 
toàn thế lãnh thổ Liên Xô, ngay cả tại Thủ Đô 
Moscow, để khai thác công sức cũa các tù nhân cân 
thiết cho chính sách kỹ nghệ hóa của Stalin. Lúc đâu, 
các tù nhân phải lao động rong các kỹ nghệ rừng, kỹ 
nghệ đánh cá và kỹ nghệ bẩm mỏ, sau đó tại các công 
trình lân như việc xây dựng kênh đào Biển Trắng - 
Biển Bale (the White Sea-Baltc Sea canal), Những tủ 
nhân Gulag này không được ấn uống đây đủ, không có 
áo ấm mặc, lại phải làm việc trong thời tiết cực lạnh 
ccủa miễn băng giá nước Nga, 

Sau khi Sialin chết vào năm 1953, việc khai 
thác các tù nhân Gulag mới giảm bởi và các trại cải tạo 
lao động được sữa đổi vào năm 1955 và quản lý do cơ 
quan GUITK (Glavnoye Upravieniye lspravitelno- 
“Tridovykh Kolony = cơ quan quản lý các thuộc địa cải 
tạo lo động). 

kec: Phạm Văn Tuấn 


QUYỀN SÁCH 
ĐÁT NHÁT ĐƯỢC 
XUẤT BẢN Ở LIÊN XÔ 


.Ấn bản độc đáo “Lũ người quý ảm” của nhà văn Dostoevsky đã, 
được đưa ra. “Cuộc đấu giá kéo dài tôi nủa đêm với giá 
'khỏi đậu là 2,5 0l 


Thời thơ âu gian khổ 


Tác giả: lamin Muxtaphin 
Nhà xuất bản: NXB Tiến Bộ 
Năm xuất bản 1981 


Thời thơ ấu gian khổ là một cầu ehuyện dẹp giản đị kể về cuộc sống 

n làng Tayshet ven rừng taiga, bối cảnh 

ó¡ khi kết thúc cuộc Chiến tranh Vệ quổc 

ống như Thép đã ôi thể đế 1 tác giá sống nổ rỗi mới vit 

lãi sạc chính c tuyên chủ bé Yomin đã cùng với những người 

dân làng Tayshet sống, chỉ ho động và học tập kiên cường lầm 

nhiệm vụ của hậu phương lớn dâm bảo cho những tuyển đường sắt luôn 
luôn thông suất ra mật trận, góp phần chiến thẳng phảt xí: 


` 
` 


Nikolay Nosov không viết về những đứa bé 
ngoan. Các nhân vật nhí của ông đầy khiếm 
khuyết và luôn mắc lỗi, nhưng điều quan trọng. 
nhất với trẻ nhỏ là phái biết cố gắng mỗi ngày. 

Nhắc tới nền văn học thiếu nhỉ của Nga là. 
người ta nhớ ngay tới Nikolay Nosov. Dũ là các tác 
phẩm mang đây tính hư cấu vé những vũng đất 
ở trong tưởng tượng hay những câu chuyện trong 
đời sống hằng ngày, ông luôn thu hút độc giá nhí 
bằng lối kế chân thực hài hước đặc trưng của con trẻ. 

(6 thể nói. Nikolay Nosov đã đóng vai một đứa 
trẻ để kể chuyện về chính mình. Tuy thành công 
với nhiều sáng tác dành cho thiếu nhĩ. nhưng cơ. 
duyên khiến ông cầm bút viết cho độc giả nhỏ tuổi 
lại rất tỉnh cỡ. 

Nikolay Nosov sinh năm 1908 tại thành phố Kiev 
(Ukraine). trong một gia đình có truyền thống nghệ 
thuật. Bố cúa ông là một điễn viên. Ngay từ khi còn 
nhỏ. Nikolay Nosov đã được theo bố đến trường quay. 
Nhìn thấy bố hóa trang và 


Mkolai NOSOW 


©huyện vỡ eho đỡ eủo 
MÍT ĐẶC B. 


ĐIÊT TUÔT 


say sưa tập luyện cho vai điễn. niềm đam mê điện. 
ảnh đã hình thành và lớn dần lên trong lòng cậu 
bé Nikolay, 

'VI hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khö khăn. học 
hết trung học cơ sở. Nikolay Nosov đã phải tạm thời 
nghỉ học để làm công nhân trong nhà máy trộn bê 
tông. Nhưng niềm đam mê điện ảnh dường như. 
chưa bao giờ tắt trong ông. Năm 1927, Nosov quyết 
định nộp hồ sơ thi vào Học viện Nghệ thuật Kiev 
và đỗ vào khoa Đạo diễn. 

Ông học ở đây trong 2 năm, sau đó chuyền sang, 
trường Đại học Điện ảnh Moskva và tốt nghiệp. 
chuyên ngành đạo diễn năm 1932. Từ sau khi tốt 
nghiệp đại học cho tới đầu những nâm 1950, 
Nikolay Nosov hoạt động như một nhà làm phim 
chuyên nghiệp, trên nhiều thể loại như: phim hoạt 
hình. phim khoa học. phim tài liệu... Với vai trò một 
đạo diễn. năm 1943, ông đã được nhà nước trao tặng, 
Huân chương Sao đỏ cho chùm phim tải liệu về kỹ 
thuật quân sự. 

Chính cậu con trai nhỏ là động lực đầu tiên đến. 
ikolay Nosov sáng tác cho thiếu nhỉ. Dấu có thể 
điều khiến một lúc rất nhiều máy móc và nhân lực 
trên trưởng quay, nhưng ông lại tỏ ra lũng tùng khỉ 
chơi cùng cậu con trai hiếu động. Ông cảm thấy 
mệt môi khi cậu bé cứ chạy nhảy và la hét liên 
tục. Để giữ cho câu con trai ngồi yên dù chí vài 
phút “ông bố tội nghiệp” đành bịa ra vài câu 
chuyện hài hước đề kể cho cậu nhc. 

Không ngờ, cách đơn giản này lại có hiệu quảt 


Con trai của Nosov ngồi yên trong. 
vòng tay bổ, chăm chú lắng nghe và ngoan. 
ngoãn như một chủ mèo con. Từ đó, ông 
đành nhiều thời gian hơn để quan sắt cách. 
hành đọng thường ngày của lũ trẻ như việc 
chúng loay hoay tìm cách mở lọ mút hay lọ. 
dưa chuột muổi. Từ đỏ, ông phát triển các 
tình tiết này thành những truyện ngắn đành. 
cho thiếu nhỉ. 

"Tập truyện ngắn dành cho thiếu nhỉ đầu 
tay của Nikolay Nosov có tựa đề Tuketuletuk 
được xuất bản năm 1945, Năm 1953, ông được 
trao Giải thưởng Stalin cho truyện đài dành. 
cho thiếu nhỉ Vichla ở nhà và ở trường. 

Nhân vật chính của tắc phẩm là hai cậu. 
bẻ tỉnh nghịch Vichia và Koschia. Vichia học 
kém môn toán còn Koschia lại học kém môn. 
tiếng Nga. Trong khi Vichia cố gắng học hành. 
chăm chỉ để theo kịp các bạn thì Koschia chỉ 
biết lười biếng và ÿ li. Hằng ngày cậu vẫn chép 
bài tập tiếng Nga của Vichia. Sợ cô giáo phạt, 
Koschis còn cả gan nghĩ học và bắt Vichia bạo 
che cho mình. Tử đây, nhiều câu chuyện đổ 
khóc, đỡ cười xảy ra. 

Ra đời năm 1951, tới nay Vichia ở nhà và 
ở trường đã được địch ra hơn 109 thử tiếng và 
chỉnh phục độc giả nhí trên toàn thế gói Không 
chỉ có vạy, tác phẩm cồn được chuyển thể thành 
phim hoạt hình, phim điện ảnh. 


Với tác phẩm này, Nikolay Nosov đã không đứng trên cương 
vị một người lớn để phán xét những đứa trẻ, Ông đã đứng ở 
vị trí của các em để thông cảm cho những li lắm tuy rất đáng 
in mà cũng thật đáng thương, Bởi thế, cầu chuyện về Vikhia 
ấn chửa nhiều bải học sâu sắc, Không thể tạo nên một đứa bé 
"ngoan từ hình phạt, nhân cách phải được xây dựng từ sự thấu 
thiểu và bao đung. 

Dù viết cho thiếu nhị, các tắc phẩm của Nikolay Nosov 
văn thể hiện một cách sâu sắc tỉnh thắn Nga, nh cách Nga, 
"Điều đỏ được thể hiện qua tỉnh thắn lạc quan, hàng say lao 
.động, mến khách và bao dung. 

Để góp phần gi gin sự phong phủ của vân hóa Nga nói 
chung và tiếng Nga nói riêng, nhà vàn đã đưa vào trong tắc 
phẩm của mình rất nhiều thành nzỹ, ngạn ngữ dân gian. 

“uy vậy, Vikhia ở nhà và ở trưởng không phải là tác phẩm 
thiếu nhì nổi tiếng nhất của Nikolay Nosov. Nhắc tới ông, là 
người ta nhỏ tới Chuyện phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn, một 
tác phẩm hư cấu hài hước về đôi bạn thân MÍt Đặc và Biết Tuốt. 

'Yượt ra khỏi khuôn khổ của một tác phẩm văn học, những 

cụm tử như “mít độc” và “biết tuốt” đã đi 

vào đời sống trở thành biệt danh của rất nhiều 

.đứa trẻ. Độc giá nhí ở Việt Nam biết tới các 

tác phẩm của Nosov tử năm 1980 thông quan 

ấn phẩm của NXB Câu Vồng. Ngoài Vichia ở 

nhà và ở trường, Chuyện phiêu lưu của MÍt Đặc. 

và các bạn, độc giả nhỏ tuổi trong nước còn. 
biết tôi ông qua một số tác phẩm khác như: Gia 
định đu, Nemnaika trên mặt trăng. 

A/— NhobyNosov mất năm 1976 tại Moslva. 
0 năm sau ngày ông ra đi, những tác phẩm của 
.ông vẫn được bạn đọc nhí ở khắp nơi trên thế 
iêi đôn nhận đầy hào hứng và say mê. 


ốn nhà mòu xonh xinh xốn của người 
( thợ lòm Øường nồm ngo cọnh xo 

l fth lướt quo tử cửa kính xe di cũng 
có thể thốu côn nhà với những bức tưởng xanh. 
và một hồng rào tốt: nhiên là cũng möu xonh. 
“a, mới che mòu trống trên những ð cử sổ lớn 
cùng vũ mỗi ngồi nhiễu mỏu sộc sỡ Xo hơn, đọc 
bên đường lò những hồng côự non vừa mới được 
trồng bên những hòng cột điện. 

Độc một côn nhủ nằm dọc ven đường. cô bẻ. 
Lindo 4 tuổi dễ thương củo chúng to sống trong 
Lindo rốt thích đứng ven đường. huơ toụ và hồi 
thức "bọn khôn?” Riek ~ ïbóc ch gò bụng bự sửo 
'Yong mỗi khi thổ, bốt. kỳ chiếc ö tô nòo chọ qua. 
'Có lẳn, không vượt quo nổi cóm dỗ, cô bé phun. 
nước miếng vào lòng bèn to như mu hội con. 


kiNĐñ và cây phonó n 


trdi vốn lờn, bắt. ðồu chọu song phío bên ko củo con 
đường nhựo phổng lỳ Khi chưa chọu ðược nửo đường 
tì có 2 tiếng côi ô tô Đôi chôn trốn củo cô bổ tế cổng 
Vìsợ Lrdo Bïng sững kỷ vỏ khóc toồng lớn ” Tp eøø 
díRể" Chếc ö tõ đỉng lại người tồi xế mở cửo xe bắt, 
8u b trắng fhưn Rdkđ6 sửo rốt hung dữ Kiến người 
lởi xe vội vòng đồng cửa lọi sợ hối lồi xe ðï mốt. 

Từ 8ö trở ối Lindo không còn sợ hỗi khi quo đường, 
Không có bố mẹ giúp đỡ nữa Cô bé cũng chẳng mồi kới 
đứng sốt vệ đường như hôm noụ Trừ nhữn hôm nghe: 
thốu thữn tiếng th tơi từ mồu cổi xe kéo đơn) lẻ Kết 
trên đường như mổu con sôu rồm 

'2 Bố mẹ vòo thị trấn rồi Tối hôm ốụ, mẹ quo/ vẻ 
một trừh vò mơng theo Ì mớn quà Lindo ðỗ oo tớc rốt 
l8u -1 cổ óo khoóc lông (The mộc đổ gúp cô công chúa 
chủ thứt tốt cổ nức trên óo khoỏc. Để cô trong toụ ối 


về phío chiếc đền ngủ rồi trắm trỏ ngưỡng mộ: 

ˆ Xem nôo, Bọch Tuyết của mẹ đãu rốt” 

Cð bẻ lộp tức quên mốt cỏ buổn khi bổ 
phối song moi mới vẻ. Lindo rốt: muốn mộc óo. 
mối nu đi dạo ngoụ nhưng mẹ nói rằng giờ 
muộn quá rồi : trời ðong tối vò lạnh buốt: nữa. 
Lindo khóc tỉ tỉ nhưng l lút l sa Không soo cả, 
cô sẽ chờ ñến ngòu moi, nhưng liệu mẹ có cho. 
mộc óo nòy cổ đêm Øược không rhỉ722 (Te cười 
Và đổng Ú. Trong nhà giờ ốm lôm : Bà ngoại sợ 
lọnh nên đã đốt; hàng đống củi trong lò sưởi. 
Lindo nhonh chóng cổi óo khoỏc và ði ngủ, kiên 
nhỗn chờ đợi ngồụ mới 

fôm một chốc, Lido thoo thức rối hả : TTe. 
, cô phong con có bị lọnh không?” 

.3Côu phong non nằm ở phío bên kio đường, 
ng mà Liwo không được phép bững quo (6 không, 
đứng † trình mồ còn rốt nhiều những cô non. 
khóc như cô chonh cô bọch dương được trồng, 
từ mùo thu nôm trước. Có cỗ 4 côu tỏo và 1 cổ) 
lẽ nữo Chúng đu ở cọnh cô phong mò Lindo 
đồ trống, 

Làm soo † cô bé có thể tự Eoụ trồng cô 
9ược chứ? Phỏi rồi không phổi cô ốụ tự trồng 
.đâu, Lindo chỉ gữ cô trong khi 2 œnh con trợi 
đổ đốt vào trong hố 2 onh đu lò Viodx vò Alex, 
rồi tiếp lò fTikhos, (Tlorựko, (TIo/n và Oo. Ôi, 
cổ 1 trường toàn trẻ con 

Lúc ðều Lindo chỉ đứng ở củo rồi nhàn cóc 
onh chị trồng côu ở bên kio đường. f\ghe thốu. 
tiếng xì xào trẻ con, “onh bọn” Rick giả quo 
nheo mốt, nghển cổ, cói đuôi thì hí hửng vỗ vỗ. 
vào cónh cổng Lindo muốn thom gio cùng với 
cóc onh chị ốm lớm. 

Đảm trẻ đường như lò nhộn thốu điều đó. 
raên đến bên vệ đường và hết lớn: 

~ hầu em, con chó củo em không cốn bọn 
anh đấu chứ? 


~ Khôncoxgggyj#' Chó nhò em không cốn trẻ con ðôu. 
Lind thứt thi: kiếng lên đóu ngón chôn. 

~ (Mo đu giúp bọn onh trồng côu đi. 

'2 cộu bé, Viodi‹ ond Alex böng qua đường, cắm to. 
Linda. cổn trọng nhìn con chỏ gò đong chọu theo sou cô 
bé, không quên nhà lên pho đổi nơi mò những chiếc ô tô 
có thể xuốt hiện bốt. cử lc nào. 

.Cð góo đong hướng dẫn mốu nhóm học sinh khúc lúc 
đồu thì quou ro mồng 2 cộu vì đã dốt cô bé quo đôu mò 
không hỗi Ú kiến bố mẹ nhưng rồi lợi từ tốn đón lồu Lindo, 
trò chujện vò hôn vòo đối mó cô bẻ như thể mẹ cô vỗn 
lêm với 

Đồm trẻ chọn cñy non nhỏ vỏ đẹp nhốt 0o cho Lirda 

'Githì nó Øõ được buộc chột: vào ] cổi sào bởi chững 
cong rơm trông chư thể 1 đứa bé đứng không vững vộu 
Chốc hổn nó ðong rốt lạnh, tuyết rơi nhiều quới 


~ [He dc nòo thỉ con được ro ngoời vỏ ngồm cởy 
phong ốu 722 

4, Lúc hoồng hôn, 1 con thổ rừng rồn rên bông qua 
bôi tuyết dò Thổ, "mùi thỏ rừng. Rick lên vềnh tơi 
gắm gử vò cuối cùng thi sửa lớn 7 LUoof | Uoof† UUoo£” 
~ kkí đong nằm dời bên vệ cửa Thỏ rừng thốu thế hoảng. 
.sợ vựt nhỏu, bo như tên quo đống tuết. 

'Vòo buổi sống, RšŒ lồn theo những dốu vết mỏ thỏ. 
rừng để lợi quach nhà, rồi đến vườn và biến mốt Khi Rick 
trở bị, nông "Bọch Tuyết” Lindo xứng xính trong chiếc 
óokhoóc lông đong phốn kệh đíng ở rước cửa níu mày 


vì chói mốt. 

Rick đến bên Lindo vò như thường lệ. chọm. 
he vòo cô bé, Øựo đổu xuống dưới bòn to cô 
hư thể muốn nói ” Chòo Lindocưng tôi ði vuốt 
đổi toi dời củo tôi ðï ” 

“Đi ro ko, nòo', Lindo tu mỗi 7 fTiöy sẽ lòm 
bổn óo củo too mốt, đï ro ðï" Bỏ oụ ro khỏi bao. 
toụ trồng mềm mọi, cô Øổu Rick rũ. 

“O0 th, thế 22 Fitk “nó” hưng cũng chẳng, 
bể khó chu” (hưng tôi muốn cho cô xem cối nà,” 

Lúc ðó, Rick đột nhiên nhỏ bổ tộn hưởng sự 
phốn kích mà chỉ nó mới có thể hiểu được, bốt đều 
quoy mông mông rồi nhõ sóng xoài trên một: đốt. 
võ sủo * UUJooF ! UUoof! UUoof” 

5 Lồn nòu Rick Øö sơi kh lợi khiển Lindo trồi 
lời cho mẹ, bỗng quo đường một lốn nữo. fó chọi 
san rổ bốt đu "ý cô bé 7“ LUogf | UUodf]UUøof” 

(Tột trời óo lông mới vò tuyết... đều tuyệt 
vời cổ I Linda thốu quó phốn khích. thốu ốm óp 
ò cực kỷ thoỏi mới _ flgjï ! hồi, cö bẻ nhìn ro sou „ 
Út to ro khỏi boo vò bốt. đổu chọu. Khi đi quo. 
hưng vật tuết dời trên đường, có bỏ tổ ngã Lúc 
Bỏ, cô bé sợ lổm, tuyết: trong lòng bòn to lọo xọo. 
Đi ton chỗ, sou 0ó cô cười phó lên rồi bột khóc 
hik I Chờ tooi Too tới đöj' 

Thơụ vì gi, Rick chọu lọi phía cô bé rồi cả 2 
9 chọu Đống quo xo lộ rồi đến 1 con đường mờn. 
ö hẹp với những hòng cô Øược trồng đọc theo 
Ế Lindo nhớ ro 1 thứ, đứng lọi võ nói 

~ Re cöu pho non ở ki kid Ở ngoụ kioi Ôi 
ngốc nghếch mò chẳng biết được 0u.” 
Lindo đứng trên đường hỗn đổu những vết. 
chôn ngựa trong khỉ Rick ở ngụ sou những cổi cối 
~ Đilối nô, ngoụ 0/1 Cô bé hét lên 

fhưng Rick Øong bộn với thủ tiêu khiển vốn 
đi cùng những dầu vết. củ con thỏ rửng đong 
chợụ đẳng trước. fỏ ý chong những cói dầu mỏ 
khiến chú vốt. vả lồn ro tộn bìa rừng, chính lò con 
thỏ ðõ chợu quonh nhò tối hôm trước đôu mỏ. 


~TUUoof ! UUooF† UUoo£! Riek lại sửa Theo ngôn. 
ngữ củo loỏi chó thì tọm hiểu lò ˆ Tốt hơn thì 
tổ theo lối nôy” 

Lindo không thêm chủ Ú Đến chủ vỏ chọu. 
dọc theo con Øường mỏn Khi tới nơi mỏ có bé. 
tố trồng cô phong đó, cô lến rẽ vòo vò 0ựo 
mốt tới lớp tuụết: mỏng. Cô bé ngõ quụ. Øưo 
toụ chọm vòo đóm tuyết 1 lổn nữo. Cô chẳng 
thể khóc lúc đó nữa Sou khi định thần lợi Lirdo 
hiển 

~ Cð phong nhỏ, möy không soo chữ??2 

fthững giọt nước mắt cứ thể nổi tiếp nhou. 
lôn dôi trên khỏe mốt xonh Cử thế 

"Thường thị Lido chẳng khóc boo gi đu, 
1đứa trẻ không boo gở khóc ố (hưng † kế độc 
óc nào Øó đỗ xô ngõ 2 cô nonl Không phổi lò 
côu phong mò lò 2 cô bóo OỤo vò Alex 0õ 
trốn Không chỉlòm gỗu côu mô thôm chí còn 
lột vỏ côu bẻ hết, những cảnh nhỏ nữa. 

Rick ngoe nguổi đuôi ông chừng muốn 
te ủi Linda hôn những bước chôn nhẹ nhờng 
rồi buông ro những tiếng hủ nhỏ, nhưng lò soo 
Rick có thể nói cho Lindo biết, được lỗi ở đỏ, lò 
do con thổ xổu xo ko vỏ lối cổ ở. Bò ngoợi 
nữa Đêm trước Bò chẳng chịu dộu ðể mở cửa 
cho Rick ro ngoài chẳng những thể lợ còn bức. 
in độp mọnh vào tưởng để bắt. cộu ngừng 
sửa Rồi gờ xem. mọi chuuện ro soơ222 

Lức đổu thì Rick chỉ gồm gử thối nhưng, 
'quỏ điên tiết. vì con thỏ rửng kio, cộu bốt đóu. 
sửa lớn ” LUGof ! UUoøf! UJoofˆ~ Đợi đố, con 
toi dồi ko, too sẽ bắt được mò. Riek nguyễn 
rủo con thỏ bằng ngôn ngữ củo loỗi chó nhưng 
Lindo thi chẳng thể hiểu được cộu nói gì. 

Cuối cùng Lindo cũng ngừng khóc, nốm 
chột bỏn toự lau nước mốt rồi nhét trờ li vờo 
boo to đõng dọc nói như cho cỗ bé vốn 
thường 

“Ti Theo toof" 

Cô bé ẩn trọng bước quo những đớm tuyết. 


bỏ đâu không Thế rồi cô bẻ chẳng vội về nhủ mỏ ối thẳng đến. 

Ridk theo sou Lindo. Đồ là lc cộu hônh xử đúng mực chử 
Không rẽ ngong rẽ dọc hoạ chọụ lên Lrước như mọi khỉ 

7. Vào 1 öêm lọch lẽo và tĩnh mịch, † chiếc xe trượt tuụết, 
. noong qua. cũng có thể lò † cớ ð tô đong loo vun vứt: trên, 
Øường Tử xo có thể nghe thốụ tiếng chuồng reo trên những 
chiếc cồn điều khiển cửa xe . và thôm chí tiếng rủ từ động cơ 
ð tô còn có thể nghe từ xo hơn tồi trong những chiếc ô Lô 
ốm ởp ho sou những cỗ xe trược tuyết, để lòm ổm mình, mọi 
guời thường hức thuốc, tóm chuyên rồi li cười phó lên 
“rong lúc đó, nòng “Bọch Tuyết” Lindo ðong on giốc trong ngồi 
thỏ nhỏ uên tính nằm sót ven đường, 

Áo khoóc lông vò boo to 0ược treo trong tỦ, Rek cũng 
.đong mơ mồng bên hòng long thỉnh thoổng li gồm gử mô sông, 
Hình chư vừa nhớ lợ cổ gì đó khó chịu rồi ị vềnh toi lên nghe 
ngồng xem liệu tên "xốu xo toi đôi” đỗ lòm hỏng mốu cô non. 
kéo cổ đong le lồi quo những đóm buuết không, 

“Côn Linóa thì vốn đong so gốc nồng, 

'Cð bẻ mơ thố, con thỏ rừng đỗ ði tới chỗ những cô non 
lồn nữa như muốn gồm nhốm 2 cu tóo mò Olựo vò Viodk 0ö 
trống [hưng 2 côu tổ ốu Øã được bỏo vệ bởi † tốm óo choòng 
rơm mởng Lindo chọu tới trường rồi cóc bọn cũng đến, buộc. 
hết rơm xưng quonh những côu tóo. Vì thổ con thỏ rừng quuết: 
tính sẽ gồm song côu phong củo Lindo để trừng phọL cho việc 
.cð bé Gõ chọ/ tớ trường hư côụ phong cũng có liếp do rơm 
bỏo vệ rồi vì Liodo cũng Øõ nhở cóc onh chỉ giúp cổ bổ che chốn 
cho côu phong nhỏ. Vộu lò nỗ cũng có óo, trông nhỏ bé như 
Liéo ốu Con thỏ rừng cứ thể go sức nhủ lên cònh côu. Cô 
Phong nhỏ ˆ 1 cộu bề chẳng thể đi chuyển”, như thể đong đng 
.Øưo những cònh cô giống như những bồn toy củo Lindo, cười 
đo vưi vẻ 

Lindo cũng cười Được ngổi lên chiếc xe trượt tuuết, hùng 
ngời, Alex. Vodtx vò Oụo đong đổy cô bổ dọc theo theo xo lộ 
Rốt nhiều trẻ con - cô trường luôr! Rick chọu theo cùng họ, sủo. 
.đồy hỗ hửng “UUoo ! UUoofT Sou đó cô gióo đón lốu Lindo và 
#@ cho mẹ củo cô bẻ ” Chị đừng giặn Lindo nhé, cô bé phỏi 
“chợy đến rối bóo tỉn cho chúng tôi fVờy hôm noụ Lindo thực 
lò 1ô bẻ ngooF 


Côụ Phong nhỏ như cũng đong cười cônh ló. 


C Thyển tập 
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TMMIKHAIL SHOLOKHOV 


SÔNG ĐÔNG kônó luôn êm đêm 


“Tác phẩm đổ sộ "Sông Đông êm đếm” của nhà văn Nga vĩ đại Mikhail Sholekhov đến nay vẫn còn 
tranh cãi ai thực sự là tác giả khi tái tim ông đã ngừng đập. Suốt một thời gian dài, giỏi nghiên cứu, 
lý luận, phê binh văn học Nga đã dày công tìm hiểu, mổ xẻ, giải mã “biên niên sử lý tưởng” về một con. 
người. Mà thực tế, sổ phận của ông cũng chứa chất biết bao điều không thể nào lý giải, đôi khi là nghịch. 
W 

"Thời thơ ấu 

MiMhail Shelokhov sinh năm 1905, là con ngoài giá thú của người thợ bình dân Alexander Shelokhov và 
Anastasja Chernilova, con gặi của một nông nô nghèo khổ. Bà mg rất tức giận về chuyện này, 
bên gả đứng "cô con gái chửa hoang” của mình cho San Kuznetsow, một người côzắc đứng tuổi đã góa vợ. 
Ông này chấp nhận cưới cổ gải đang mang bẩu và đứa trẻ sinh ra cũng được lấy họ là Kuznetsov Ngày bé, 
Mikhail luôn tưởng rằng mình là người côzđ chính cống. Nhưng chẳng bao lầu sau, ông Stefan Kuznetsov qua 
đi, bà Anastassis đến chung sống với người nh đầu tiên của mình (là cha ruột của đứa bế) và đối họ của 
MiKhail từ Kuznetsov thành Sholokhox. 


Dòng họ Sholokhov vn hình thành tử thế kỷ 15 tại một vũng đất phương Bắc của nước Nga, và đến giữa 
thế ký 9, ông nội của Mkhai là Sepa Sholekhov một thương nhân không thành đạt, đã đưa gia đình đến định 
sư ở vùng hạ lưu sông Đông, một khu vực mà phẩn đồng dân cư là người czẮc. Sau này, khi đã trưởng thành, 
Mikhail Sholokhex, dù biết rằng mình không phải dân côzŠc chính gốc, vẫn luôn coi độ là dân tộc "của mình”, 
Đời sống, sinh hoạt, tập quán và tính cách của người cözäc được thể hiện đậm nét trong các tác phẩm c 


ông. 


Kế đạo văn? 

Nghĩ án "đạo văn” đeo đuổi Sholokhov suốt cá cuộc đời. Cho đến nay, nhiều người vẫn không thể tìn được 
rằng một chàng trai mới 23 tuổi, học hành chẳng đâu vào đầu, vốn sống công không được bao nhiêu, lại có 
thế viết nên một tác phẩm đổ sộ như Sông Đông êm đềm. Sự im lặng suốt một thời gian dài của nhà văn trẻ 
(rước những chỉ trích, cáo buộc) càng như dầu đổ thêm vào lửa ngày càng có nhiều lời lên án Sholekhov đạo, 
văn. Mikhail Sholokhoy không bao giờ phủ nhận sự thật rằng mình chỉ mới học hết lớp 4, và ông cũng thường, 
sa ngợi Masim Gorky một người chưa qua bất kỹ trường lớp nào vẫn trở thành ngôi sao chói lại trên bầu trời 
văn học Nga. Xô viế, khiến cả thể giới phải nghiêng mình kính nể, 


Quả công thật phí lý: không ai phiền trách Gorly là “thất học”, nhưng li có rất nhiều người thường mỉa 
mai rằng Sholokhov là “nhà văn chưa học hết cấp sơ học yếu lược” (). Tuy nhiên, cũng không ít người ra sức 


.li e8... 


tên vinh, ủng hộ ông, bằng cách viện dẫn rằng đại thì 
hảo Mikhail Lermontov đã cho ra đời kiệt tác Trận 
Borodino khi chỉ mới 23 tui. Những người chống đối 
thì đồi hỏi cứ liêu: hãy cho chúng tối xem bản thảo 
gốc của Sông Đông êm đếm! Những người ủng hộ: 
“Ngay cá Borls Pusternak cũng không giữ lại bản thảo 
Bắc sĩ Giage", Sholokhov "giữ quyển ìm lặng” suốt 
nhiều năm trời và rồi vượt qua giồng giớ, tên tuổi của 


ông cũng vang đội khắp toàn cầu 


Tạ hình nhi vụ mgef túc phẩm 'Sảng Ding êm dến”rn phưm 
Mới thở của tử thần 

Quả thực, Sholokhov cổ ý nề tránh, không nhắc 
đến một số sự kiện trong đời mình. Sholokhov gia 
nhập Hỗng quần tử năm t3 tuổi, tham gia nội chiến, 
đến năm I6 tuổi đã trở thành chính ủy trong một đơn 
vị hậu cắn, phụ trách quân lương, Một lần, toàn bộ 
đạn vị bị quân phí bắt sống. Chính ủy bị đưa đến gộp 
tướng phí Makhno. Shelokhov chắc mắm mình sẽ bị 
giếc Nhưng nhìn thấy vẻ non choạt của chỉnh ủy 
Mông quân, lại được nghe đến gốc gác cözäc của anh 
ta nên Makhno tha chết cho Sholokhoy và tha bổng 
toàn đơn vị, chỉ tước đoạt những cổ se chứa đầy lương 
thảo mà đơn vị này đang vận chuyển, 


“Theo lời kể của những người chứng kiến, NMakhno 
dọa Sholokhov là sẽ treo cổ nếu bất được lần nữa 
Nhưng bà Seetlana, con gái của Sholokhox, dẫn hi lời 
cha kể rồng chẳng có chuyện bị bắt làm tả bình gỉ 
ảo. Trên đường vận chuyển quản lương, một số người 
(rong đó có Sholokbox) bị lạ, khi nhìn thấy một ngôi 
nhà bên đường họ bền gỗ cửa và người ra mổ cửa 


không sĩ khác mà chỉnh là. tướng phí Makhno, Dễ 
bai bên chiến tuyển, nhưng sau khi đảm đạo, Makhno 
căm mến viên chính ủy trẻ tuổi nên thả cho về đơn vị. 
Lại có một giai thoại cho rằng Shelokhov (chỉ một 
mình, chứ không phải toàn đơn vị) bị quân thảm bảo 
của Makhno bắt đưa về gập chủ tướng, rồi đổ được tha 
với những tình tiết tương tự hai giai thoại trên 


Trưởng bợp khác: Sholokho được một hào trướng 
tặng một con ngựa tt thối ấy những chuyện như thể 
là bình thường, nhưng sau đó Sholokhoy bị cáo buộc là 
đã nhận hối lộ từ tay "kế thù của nông dân" để rồi 
không trừng phạt tên cường hào nọ, và suýt bị xử hẳn, 
“Quả thực, Sholokhoy từng bị đưa ra tên án bình, nhưng 
với lý do khác viên chỉnh ủy trẻ bị buộc tội "lộng 
quyền" vì đã tự ÿ sửa đối số liệu (cho sắt với thực tế) 
trong các văn bản tải liệu về tình hình cấp phát quân 
lương. May mà cha của Sholokhow đã cửu được con 
thoát bản án tử hình bằng cách hiển cho Hồng quân 
một số lượng lớn tiến bạc, tài sản và đưa ra trước tòa 
những bằng chứng (có thể là nguy tạo) cho thấy khí 
“phạm tội, Sholekhov chưa đấy I6 tuổi (độ tuổi thọ 
hình). Kết quả, Sholkhoy chỉ bị phạt một năm tại đơn 
vị lo công khổ sai (dành cho những quản nhân đang 
chấp hành những án phạt dưới khung tử hình) 


Xe Are xe ha srsng tế đế v ch án 
Tình em - duyên chỉ 

Đầu năm 1924. Sholekhov giải ngũ, lên thủ đố 
AMatseova học bổ túc công nông và kiểm sống bằng đủ 
mọi nghề như bốc vác, thợ nề, phu xe... Những lúc rồi 
xi anh tập tếnh làm thơ, viết văn, tham gia sinh hoạt 


sảng tác với những cây bút trẻ thủ đó, Cuối năm !934. 
Shelokhov trở về quê nhà để cưới vợ. Anh yêu cô 
La, con gải thứ của một phú nông trong vùng. 
"Những khi đặt vấn để hôn nhân, ch cõ gãi ạš khuyên 
Shelokhov nên cưới cỗ chị cả là Maria và hửa sẽ giáp. 
anh phát triển công danh sự nghiệp. Sholokhov xiêu 
lòng, cưới Maria làm vợ (löe đó cô đang là nhần viên 
kế toán dưới quyền chủ rể tương la). May mắn sao. 
đỏ là cuộc nhân vô cùng hạnh phúc, họ sinh được gốn 
người con, hai trai bai gất vã sống mãn nguyễn bên 
nhau suốt 60 năm trời, cho đến khỉ xuôi tay nhắm 


AM ảnh nu hy nở bếp HÀ duế vế mẹ dhơ 
“Chiếc mũ “phản cách mạng” 

Năm 1926, mới 2I tuổi, Shelokhoy bắt đầu viết 
Sông Đông êm đếm. Năm 1928, phẩn Một của tác 
phẩm được xuất bản, lập tức bị các nhà văn Xô viết 
chỉ treh, nhưng lại lại được các phần tử Bạch vệ đang, 
sống lưu vong ở nước ngoài hoan nghềnh nhiệt liệt. 
Sếp của Cục chính trị thuộc Dân ủy nội vụ lúc đó là 
Menrich Yagoda nói nứa đùa nứa thật với Sholokhov: 
“Này Milhal, cậu trổ thành phẩn tứ phần cách mạng. 
tứ lủe nào thế? Cuốn Sông Đông êm đếm của cậu 
được đám Bạch vệ rất mẽ, còn quân ta th chế". 


Nhưng tác phẩm này lại được Suslin ủng hộ. Về sau, Sai 
cũng ủng hộ cả bộ tiểu thuyết Đất vỡ hoang của Sholokhov. 
(tắc phẩm viết về phong trào tập thể hóa nông nghỉ 
Liên Xô trong thời kỳ trước Chiến tranh Vệ quốc vĩ đị), 
tÔng phát biểu: “Chúng ta có chủ trương tập thể hóa nông 
nghiệp. Có gì là xấu nào? Tại sao lại phải nề tránh việc phản 
ánh phong trào này trong các tác phẩm văn học nghệ 
thuật”, Sau khí được Silin "bật đèn xanh” bộ sử thị này 
cđược ẩn hành rộng rãi, tuy nhiên, tựa để "dữ đội” Bằng máu. 
và nước mắt được đối thành Đất vỡ hoang cho nó "êm đếm” 
hơn. 

Năm I965, Sholokhov trở thành nhà văn Xô viết đầu 
tiên được phép nhận gii thưởng Nobel văn học mà không 
gập phải bất cứ sự cản trở nào từ chính quyển Liên Xô. 
“Thực tế, từ năm 1958, khi Ủy bạn giải thường Nobol lựa 
chọn nhà văn Xô viết Boris Pawermak để trao giải Văn 
chương, các nhà lãnh đạo Liên Xô đã đế nghị thay thế 
Pas«ermak bằng Sholokhov Nhưng ủy ban này vẫn nhất 
cquyết bảo lưu quyết định của mình. Về sau, tr lời phỏng, 
vấn một tạp chí uy tin của Pháp, Sholokhov đã tôn vinh 
Pasternak là một cây bút xuất sắc và phát biểu hoàn toàn 
thành thật "Đúng ra, không nên cấm mà phải ẩn hành kiệt 
tác Bắc ĩ Ghage". Dưới thời Xô viết, những ÿ kiến cổ tính 
“phản kháng” như thế thường bị trừng phạt nâng nể, nhưng 
Sholokhox với uy tin và những cổng hiển lớn lao của mình, 
đã được "bình an vô sự”- Cũng cắn nói thêm, toàn bộ tiến 
thưởng nhộn được (từ giải thưởng Nobel và giải thưởng 
enin) Sholekhoy đều hiển cho quỹ phát triển trường học; 
riêng giải thưởng Sialin (được trao trong thời gian điển ra 
Chiến tranh Vệ quốc), ông đã gửi tặng các chiến sĩ ngoài 
tiến tuyển 
“Con cưng” của Sialin 

Sholkhoy trở thành tác gia kính điển ngay từ khỉ 
ccồn đang sống. Tên tuổi của ông vượt ra xa bên ngoài biên 
giới Liên Xô. Người ta gọi ông là “con cưng của Si, 
nhưng cũng không ít người gọi ông như thể với ý mỉa mai 
là “kẻ cơ hội Qu thực, Salin rất quý trọng Sholokhov và 


yêu cầu các cấp chính quyển, đoàn thể, tổ chức xã 
hội phải “tạo điểu kiện tốt nhất cho Sholokhoy làm 
Việc, sáng tác”, Sholokhov là một trong số rất í 
người có thể nói thắng, nói thật với Suslin những 
suy nghĩ của mình. Trong một số tác phẩm của 
mình, ông đã không ngắn ngại mô tả những nét 
tính cách đãi thường khá dung tục của “lãnh tụ vĩ 
dại, hoặc mô tả nạn đối khốc lệt đưới thấi Suiin, 
chẩng hạn “si trẻ em lẫn người lớn đều phải ăn 
tất tật những gì kiếm được, từ miếng vó dưa ai đó 
đánh rơi cho đến vó cây sổ: 


“Có những lời đổn đoán cho rằng Sholokhov 
sảng tác theo "đơn đặt hàng” hay chí ít là những 
“gi ÿ” của Sun. Không hể có điều đó! Một lần, 
trong một bữa tiệc, Sualin chúc Sholokhoy viết nên 
những tắc phẩm mà trong đó “thể hiện một cách 
trung thực và chói lọi những người lính Xô viết 
anh hùng và những vị tướng lĩnh Liên Xã vĩ đạF, 
tương tự như từng thể biện các nhân vật của mình 
trong hai phẩn đấu của Sông Đông ếm đếm. 
Nhưng khi phần thứ ba của tác phẩm này ra đời 
vào đúng dịp sinh nhật thứ 60 của Stalin, không 
thể có một dòng nào về "lãnh tụ Stalin vĩ đạ”, trong 


Khí các nhân vật lịch sử khắc như Lenin, Trotsly, 
Kutuzov.. được nhắc đến rất nhiều. 


“Từ thập niên I950, Sholokhov dần lánh xa “giới 
thượng lưu Xô viết, từ chối chức vụ Tổng thư kỷ Hội 
nhà văn Liên Xô, về sống ở quê nhà vùng sông Đông, 
chuyên tâm sáng tác. Nhưng từ sau khi ông được trao 
giải thưởng Nobel văn học năm 1965, 
rất nhiều ưu đãi, chẳng hạn đi lại giữa 
cquê hương với Matxcơva đều bằng trực thăng của nhà 
nước dành riêng cho ông. Năm I999, bản thảo gốc Sông, 
Đông êm đếm được tìm thấy sau bao năm chiến tranh. 
ly loạn, đã giải tổa hoàn toàn nghỉ án “đạo văn" mà 
người đời từng găn cho Nihhail Sholokho... 


Phạm Bá Thủy 


bên cốc rượu vodla, riêng môi thơm cũng đủ làm ngất ngây. Và vào những đêm. 
tuyết đã đóng thành những bờ đá cứng phía bên ngoài cửa số.. Tôi kể hầu bạn. 


đây. 


“Tính cho tối ngày hôm nay vẫn chỉ có hai nhà văn Nga - Xô Viết nhận được 
Giải Nobel Văn chương. Đỏ là Boris Pasternae với tiển thuyết “Bác sỹ Dzivago" và 
Hikbail Solokhoy với iểu thuyết "Sông Đông êm đểm' 


Giải thưởng Nobel giành cho "Bắc sỹ Dzivago" không được chính quyền Xõ Viết 
thừa nhận. Tên tuổi của Boris Pasternac cũng như cuốn tiểu thuyết Nobel của ông 


suốt mấy. chục năm ròng bị đật ra ngoài vòng pháp loặt, Vị tr của nhà văn và giá 
trị đích thực của tác phẩm chỉ được khôi phục kể tử ngày nước Nga bước vào thời kỷ. 


ferestroika (Cải tổ). 


Ấy vậy nhưng giải thưởng Nobel giành cho bộ tiểu thuyết mang chất 
sử thì “Sông Đông êm đềm” th lại được thửa nhận ngay từ thời Xô Viết. Còn 
tác giả của nó - nhà văn vùng sông Đông thì nối danh như một trong những, 
người đồng đầu văn đàn Xô Viết ngay tứ những năm 1920 cho tới tận hôm. 


nay. 


nhau. 


'Quanh số phận đầy bi kịch nhân vặt chính của "Sông Đông êm đểm", 
chàng trai Cô đắc Grigori Melekhov cũng được lý giải theo nhiều cách khác 


“Trong những năm Xô Viết, tại các trường trung học phổ thông và đại 
học, số phận truân chuyên đầy sông giỏ của Grigori Melekhov thường được 


giải thích bốt sự bấp bệnh, hay ngã nghiêng của tầng lớp trung lưu hoặc tiểu 


tự sản trước cơn lốc của cuộc cách võ sản. Còn cái kết 
sục đấm nước mắt của anh chính là hậu quả cải chất 
“nhờ nhờ”, không ra trắng, không ra đổ của tắng lớp 
mà Grigori Melckhov xuất thân. 

Bước qua thời Perestroika cho đến tận hôm nay bỉ 
Xieh của Grigeri Melekhov được giải thích là bị kịch 
chung của tắng lớp trí thức (trong số đó có văn nghệ 
sỹ ) Nga, Vì sự hiểu biết và lương tâm họ không thể 
lựa tìm cho mình một thái độ đức khoát giữa Trắng và 
Đen. Họ lắm lạc, ngộ nhận và tỉnh ngộ và lại lắm lạc 
tiếp.. Vì sao ư, vì bản thân cuộc sống khổ mà tìm ra 
sự hoàn thiện hiện hữu và đích thực. 

Không hiểu có ph vì lý do đó mà tiểu thuyết 
“Sông Đông êm đếm” được cả phe ta và phe chúng đều 
đồng thanh tán thưởng, cổ súy không? 

2-Trong chính thể Xô viết có hai nhà vẫn đều được 
coi là hai cây đại thụ của văn chương Nga - Xô viết 


nhưng họ lại thường được xem là hai cực đối lập 
nhau và bản thân hai người cũng không ưa thích 
nhau, Đó là la Erenbuorg (tác giả của các cuốn 
tiểu thuyết như "Pari thất thủ", “Cơn bão tấp”, tùy 
bút “Thời gian ủng hộ chúng ta" và cuốn hồi ký 
suối đời “Con người Năm tháng Cuộc đời) và 
Aikbail Solokhov. 

“Tương truyền llya Erenbueng hiểu rõ từng 
viên đã lát trên nhiều con phổ ở thủ đồ các nước 
châu Âu. và nói tiếng Pháp hay hơn người Paris, 
tÔnng quen biết, giao lưu với rất nhiều danh nhân 
văn hóa của Pháp và châu Âu như danh họa 
icaso, các nhà thơ Paol Eluya, L Aragon, nhề văn 
Roman Rolan, EHHeminway.. lụa Erenbung xông 
pha trận mạc trong thể chiến hai, luôn có mật 
trong các cuộc hội thảo văn chương tại châu Âu. 
Và khi ngồi vào bàn viết văn, viết báo ông đã chọn 


cho mình chiếc bàn quen thuộc ở góc một quản cả phế 
giữa khu phố ồn ào, náo nhiệt nhất ở Moslva. Hình như 
chỉnh sự tửu tí, chộn rộn kia mối kích thích được trí sáng 
tạo của ông. Cũng nói ngay địch thân ông chủ quản cà 
phê nọ đã chọn góc bản ấy cho nhà văn. Suốt trong mấy 
chục năm ông ta đã khoăn đãi nhà văn những tách cà phê 
ngon nhất và đĩ nhiên là... miễn phí. Ông chủ quản chỉ 
ong sau ngày Khi nhà văn không còn ở trên cõi đời, ông 
ta sẽ được quyền được gắn chỗ góc bàn đó tấm biển đồng 
ghỉ đồng chữ: "Nơi đấy Iya Ereaboung đã viết tiểu thuyết 
X, tiểu thuyết Y.” 

AMhhuil Solokhov- mgược lại cho đến tận kh trút hơi 
thổ cuối cùng vẫn sống tạ cơ ngoi của mình thuộc một 
thị trấn vùng Sông Đông (may thuộc nước Cộng hòa 
Weraina), Mi lần có việc gì phải lên Moskxa, ông tổ ra rất 
miễn cưỡng và chỉ mong mau mau được trở về để hịt thở 
ngọn gió mát và hương hoa đồng nội của vùng Sông Đông, 
Mikhail Solokhoy có hẩn một trang trại rộng mênh mông, 
"quanh năm từ thời xanh mướt các loi boa trái và rau củ. 
'Vào địn thu hoạch, những người làm của ông chất đấy 
rau quả lên những chiếc xe do ngựa kéo để mang bản ở 
chợ nông trường, Bên thành xe họ không ngại ngủng gì 
khỉ teo tẩm bảng gỗ: " Rau quá của văn hào ARhail 
Solokhov", 

AMikhail Solokhov - theo những người cùng thời kế 
lạ - không hể biết bất cứ một ngoại ngữ nào, ngoài tiếng 
Nga và tiếng... Cổ đắc. Như một sự bù đầp, từ năm I6 tuổi 
ông đã ngồi trên mình ngựa với chiếc mỡ ky bình của 
tưởng Bodionnui mang ngôi sao đỏ giữa trán và thanh 
kiểm tuốt trấn tham gia những trận đánh sống mất với 
__ ~- bọn Bạch vệ và đủ mọi sắc linh khác. Vì các công tích, vì 
lòng quả cảm, năm t8 tuổi Mikhait Solokbov đã trở thành 
_ shinh ủy Sư đoàn chí huy cả nghìn người linh Xô Viết. 
.3-Maesim Gorky với nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng 
như tập truyện ngắn "Những mấu chuyện nước Ý” (Bà lão 
_—Meeguym, Trái tìm Đan cổ, Chim bảo bảo), Bộ bạ tự 
truyện (Thời thơ ấu, Thời đi ở, Trưởng Đại học của tôi), 
tiểu thuyết “Foma Gordeev" và đặc biệt là tiêu thuyết 
“Người me” đã được coi là Ông tổ của Chỗ nghĩa hiện thực 


xã hội chủ nghĩ trong văn chương 

Khi NLGorky còn là nhà văn trẻ, đại văn hào Nga 
Lev Toletoi vẫn đang sống, Trong hổi kỹ và những ghỉ 
chép của mình, MA Gerky ghỉ lạ với gọng có phần điện 
cợt LToleti: TÔng già rất mau nước mắt. Hễ cứ nghe 
thấy nơi nào đang khổ cực, người nông dân nào đang 
chịu cảnh bản hàn, nghèo túng lập tức hai tròng mắt 
ống giả đấm nước. Ông thương cảm thật lòng hay 
người giả thường bị viêm tuyến lệ 

Vài chục năm sau trong những ghi chấp về 
Macim Gorky các nhà văn Xổ Viết cũng nhận xét ".. 
đến đầu, ngồi đâu, nghe thấy những chuyện buồn, 
những số phân gặp trắc trỏ, cục khổ, M Gorky thường 
còa khóc không kồểm nén nổi, y hệt một chú bé lên bai”, 

-4-Alesei Arbuzov là nhà viết kịch Xô Viết nổi tiếng 
ở thập niên những năm 19504960 với những vỡ như 
“Tanhia", “Những năm phiêu bạ, “Chàng Marat đăng 
thương của tôi... Đặc biệt là vở "Câu chuyện lếckut” 
một vở kịch thấm đượm chất trừ tỉnh về những người 
thợ đi xảy dựng đập thủy điện, Và kịch này đã từng 
Bây tiếng vang rộng rãi tại nước ta vào đầu những năm 
1960 và ghỉ đấu ấn tài năng của những nghệ sỹ sân 
khẩu thể hệ đầu của Việt nam như Lộng Chương, Can 
“Trường. Trúc Quỳnh. 

AArbuzov kết thân với nhà văn nổi tiếng bởi 
những truyện ngắn mộng mơ, thấm đượm tình người 
Consantjn Pautovsky bởi tâm tính, sự rung cảm nghệ 
thuật của hai người rất gần gũi nhau, 

CA Abuzov có thôi quen không thích đọc những vở 
Xịch mình mới viết xong cho bà vợ-một nữ diễn viên 
Nga tốc vàng, đối mắt to xanh biếc, đẹp vẻ đẹp quý 
phải trong giới sân khẩu Nga. Ông cũng không thích 
đất bà vợ tối nhà hát trong những lần kịch bản của 
ông được đưa lên sản khẩu. Có một sự e Ấp, ngượng 
ngập rất để thương mỗi khi ông nề trảnh li khẩn cảu 
của bà vợ muổn xem đêm công diễn vớ kịch dựng theo 
kịch bản do ông viế, 

'Rất đáng trân trọng và cũng thật trở trêu, mỗi 
lắn CPastehsly viết xong truyện ngắn nào, kích tác giả 
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LAAArbuzov đếu nức nở hết li khen ngợi và dích thân đọc 
truyện ngắn ấy cho bề vợ nghe. A.Arbuzoz còn thường nối 
với bà vợ mình: "Anh viết vỡ này vỡ kia thành công chính 
và do truyện ngẫn này truyện ngẫn nọ của CPautonsky 
khối gợi cảm hứng. 

Rồi đến một ngày bà vợ thương yêu bỏ nhà biên kịch 
ra đi, Một tuần, nứa tháng trôi qua vẫn không thấy vân 
mông. Tình cờ, một sắng nọ, mở ngăn kéo tủ đầu giường 
của bà ống nhận được những dòng chữ viết ngay ngắn, 
cẩn thận, chứng tổ bà đã cản nhắc kỹ cảng: "Arbuzev 
thương yêu. Em đến sống với Pautorslyy Vì không thể 
thiểu anh ấy được. Mong anh tha thứ. Hy vọng ba chúng 
ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau. Như từ trước tối nay” 

5-Aleksandr Fadeev (nổi tiếng với các tiểu thuyết 
“Chiến bại, Đội thành niên cận xệ) giữ chức Chó tịch Hội 
Nhà văn Liên Bang Xô viết đã hai nhiệm kỳ đãi tối cả I0 
năm. Ông nuôi quyết tâm rời bỏ chiếc ghế này để giành 
những năm thắng cuối đời viết một vài cuốn sich mà ông 
đđã ấp ö tử lầu. A.Fadeev vào điện Kremlin gập AA Zđanow 
khỉ đó là Bí thư Bạn Chấp hành Đáng Cộng sản Liên Xô - 
phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa để giải bày nguyện 
vọng của mình. 

ÀAA Zdanox năn nỉ A. Rsdeev làm thêm một nhiệm 
ÿ nữa. Thấy không xong, AA Zdanev. liên hỏi nhà văn: 


~ Thể đồng chỉ đã cõ dự kiến aĩ sẽ thay mình đảm. 
nhận công việc nặng nể đó chưa? 

Như đã suy nghĩ tử rất lầu, A fadeev nói luôm: 

- Thưa đồng chỉ Bí thư, đồng chí Nhâhväl Selokhov 
kể cả về tài năng lần uy tín rất xửng đăng được giữ 
chức vụ này ạ! 

Rối một buổi săng đẹp tời tại vùng Sông Đông 
Mikbail Solokhoy nhận được điện khẩn mới lên Moskva 
gập A-A Zdanov. Với độ tỉnh thính của "một chủ ngựa 
vũng Sông Đồng" - như bạn bè nhà văn thường gọi 
thể, Mhbail Solokhov đã đoàn biết sự việc gì sẽ xẩy ra 
tÔng vốn không thích ngội ghế quyền chức, thêm vào 
.đ6 cũng không thể sống xa vùng Sông Đông dẫu cho 
“chí dăm ba ngày. Ấy vậy nhưng ông vẫn mau mắn đáp. 
máy bay lên Moskva, tìm vào điện Kremlin đúng ngày 
giờ A-A Dzodanov đã hẹn trong giấy triệu tập. 

Ông Bí thư Đảng phụ trách văn hóa tư tưởng 
thuyết phục gắn nửa tiếng về vị trị, tắm quan trọng 
ccủa Hội Nhà văn Liên Xô; về việc đã xem xét kỹ lưỡng 
Không ai xứng đăng đảm nhiệm công việc này như. 
người đang ngồi trước mặt. Đợi cho A.A Zdanov ngưng 
lời, Atkhail Solokbov nheo nheo cập mắt mèo xanh 
biếc, làm bộ thẳng thốt, nhà văn vùng sông Đông nói 
với ông Bí thư Đảng: 

- Trời, công việc hệ trọng như vậy mà đồng chí Bí 
thự không bảo sởm cho tôi? Tôi đã chốt mua tẩm về 
máy bay khử hồi trổ về Sông Đông rồi. 

Không hiểu do nét mặt, điệu bộ hay giọng nói của 
nhà văn khiến AA Zdanov phá lên cười, phẩy tay: 

Thôi cút về Sông Đông đi Ta chịu thua cái thứ 
1771131.. 

ÃẢÔÔÔÔ 
“71. 1111, 


TÔ HOÀNG. 


5 HỮNG L\Ệ THOẠI 


@;^© 


'xô VIẾT 


La 
Aleksandr Sergeyevich Pushkin là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga. 
Ông được tõn vinh là đại thì hào, Mặt trời thi ca Nga, có những đóng góp to lớn tong việc phát. 
triển ngôn ngữ văn học Nga hiện đại và là biểu tượng của dòng văn học lãng mạn Nga thế kỷ XIX. ® 
: Tên tuổi của ông gắn liền với tuyệt tác thơ tình “Tôi yêu emf, bản thơ ca bất hủ được biết đến bởi 
hầu hết người yêu thơ trên thế giới. Bài thơ thể hiện nhiều nét nghệ thuật tỉnh hoa của thơ Pushkin 
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xi “Tôi Qêu em" được cho là lấy cảm hứng từ Anna Olenia, người con gái Pushkin yêu và muốn lấy làm _ 
- Olenia là một cô gái xinh đẹp, với làn da trắng, gương mặt đầy cá tính. 
'Cô mang vẻ đẹp điển hình của những người phụ nữ thập niên 1820 với dáng đi uyển chuyển, thân 


hình thướt tha, cùng mái tóc có những lọn tóc cột gọn gàng. 

Olenia sinh ra trong một gia đỉnh có trĩ thức, bố là Viện trưởng Viện hàn lâm nghệ thuật quấn, G 

Peterbua nên Anna là cô gái có học vấn cao và không xa lạ với xã hội của những cá nhân kiệtxuất — @' 

% %tcùngthờivớicô. > 

Năm 1829, Pushkin ngỏ lời yêu với Anna nhưng bị tù hổ, Khiô6, Fashion vết một bài thơ 
thay lời chia tay với cổ. 

tấy cảm hứng từ bài thơ ấy, Pushkin đã thi vị hóa hình tượng người trong mộng thành hình 

sáng tác bản romance rất được yêu mến. 
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3XŒIM MeHA, H8 B@pHYCb Em ơi đợi anh về Đợi anh hoài em nghe 


3Xan MeHn, tú 8 BEPHYCb. Đợi anh hoài em nhé Tin rằng anh sắp vềt 
'ToriotO O4EHb Xin, Mưa có rơi dầm dễ Đợi anh anh lại về. 
3ŒM, korna Hagopqsr rpycre — Ngày có buốn lê thê Trông chết cười ngạo nghễ.. 
3enmsle noxuu, Em ơi em cứ đợi. 
 XŒlm, KOrna CHora MGTYT, Dù tuyết rơi gió thổi Ai ngày xưa rơi lệ 
3Œ, KOrna %apa, Dù nắng chảy em ơi Hẳn cho sự tình cỡ. 
3w, koraa npyrux He wayr, _ Bạn cũ có quên rồi Nào có biết bao giờ 
Tioaa6Iø ssepa. Đợi anh về em nhét Bởi vì em ước vọng. 
3w, Korna w3 nanewwx wecr _ TÍn anh dù vắng vẻ Bởi vì em trông ngóng 
Tiicew He npMAET, Lòng ai dù tải tê Tan giặc bước đường quê 
3Œ, Korna yX Hanoecr Chẳng mong chỉ ngày về _ Anh của em lại về. 
BGeM, KTO BMGCTô 3X/I©T, Thì em ơi cứ đợi! 

Vì sao anh chẳng chết? 
2X(IM4 Mô, tñ 86pHVCb, Em ơi em cứ đợi Nào bao giờ ai biết 
He xenañl aoØpa Dũ ai thương nhớ ai Có gì đâu em ơi 
Beeu, kro aHaer Hawsycre, Chẳng mong có ngày mai _ Chỉ vì không ai người. 
tro 386biTb nopa. Dù mẹ già con dại Biết như em chờ đợi. 
Tycre noaepar coi ñ Mare — Hết mong anh trở lại 
B T0, MT0 H@T MeHA, Dũ bạn viếng hồn anh Tổ Hữu 
Tycb npysu ycrawyr »/aare, _ Yên nghỉ nấm mồ xanh. 
'CanyT y orda, Nâng chén tình dốc cạn 
BoInbl©T r0pbXOE BwHO Thì em ơi mặc bạn. 


Hã nOMMM VU... 
Xnụ. VÌ C HAMMI 380040. 
BbInMTb H6 CTELUW. 


2W(NM MôHØ, t8 86DHYCb, 
BCeM CMGDTSM H330. 

Kro He xqan M©Hf, TOT nyCTo 
Ckawer: - oBeano. 

Hồ fIOHSTb, H@ X/48BUUIAM tM, 
KaK cpenh orna 

(Oa0unaHuew ceow 

Tại cnacna MeHB. 

KaK Ø BbbKin, ỐyIeM 3H4Tb 
TonotO Mùi © T0ÕO,- 

Tipocro Toì yuena X/are, 

Kak Hữkro npyroñ, 


1944 Konstantin Mikhailovich Símonov. 


CkBoab. gonierole TyMAHbi 
Tipo6upaercs nyna, 

Ha nexanpHbie nonwHbi 
TiuBr newanbwo c8er ona. 


[To ñopore 3wMH6ñ, cxy4Hoj\ 
Tpofa 6opaan 6exwr, 
KofloKonb+Mik OAMO38ySHblli 
'YTOMMT@HO rp@MMT. 


ÄHT0-TO C/bluiWTea pORMO® 
B ROnrix necHAx 8Muwa: 
To paarynoe ynanoe, 

'T0 CepeuHan ToCsa... 


Hư OrHA, Hw 4@pHOÑI XâTei.. 
Tnyutb t ©aer... HaBCTpesy wHe 
TOrIbKO B@pCTbi IOTOCATbi 
[ionanatore onwe. 


Ckyso, rpyerho... 3aprpa, Huna, 
'388TpA, K MM/IOñ BO38DATfCb,, 

R 326ynycb ý KaMiHB, 
'38rnRkycb. Me H8rn0/tiCb.. 


'3ey«HO crpenka qacosan 
MepHolli KDyF CBOïi CoBepuuT, 
W, Rokyatblx yaanaa, 
TionHOab HäC H© pa3ny4MT, 


Tpycrho, Hnt8: nyTe Mọñt cKy6M, 
Tipeunn cưonthyn Moïi nưupnr." 
KOfloKortsik O2HO38y/4€M, 
OryMaHew nynHbii núc. 
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Xuyên những lần sương gợn sóng 
AMảnh trăng mờ Ảo chiếu qua 
Buồn dõi ánh văng lạ lăng 

“Trên cảnh đồng buồn giãng xa 


“rên con đường mùa đông vắng về 
Cổ xe tam mã băng đi 

Nhạc ngựa đếu đều buồn tế 

Đều đều khắc khoải lòng quê 


Bài ca của người xà Ích 
“Có gì phẳng phất thân yêu: 
Như niểm vui mừng khôn siết 
"Như nỗi buồn nặng đìu hu 


'Không một mãi lều, ánh lửa... 
“Tuyết trắng và rừng bao la.. 
“Chí những cột đồi cây số 

lên đường sửng sững chào ta 


.Ôi, buồn đau, ði cô lẻ. 
“Trở về với em ngày mai 

Nhina, bên lò lửa đố 

Ngắm em, ngắm mãi không thôi 


Kim đồng hồ kêu tích tắc Vàng 
XXoay đủ những vòng nhịp nhàng 
Và xua là người tế ngất 

'Để ta bên nhau trong đêm. 


Sấu lắm. Nhina, đường xa vắng 

Ngô quên, bác xà (ch lặng im 

Nhạc ngựa đều đều buông xa thẩm 
Sương mờ che lấp ảnh trăng nghiêng, 


Bản dch thế củ Thy Teản - D{]$|{]| 


Bản sách in rất đẹp tác phẩm Chiếc chìa khó» vàng hay chuyện ly kỳ của 
Buradino của A. Tohtoy từ nhà xuất bản Câu ống, Nga, đã đến Việt Nam tử 
những năm 80 của thế kỷ trước, Đến giữa thập kỷ 90, bộ phim hoạt bình 
Pinocchio của hãng Walt Døney Mỹ, chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng 
tên của nhà văn Ÿ Carlo Colodi đã ngự tị trên sỏng truyền hình và nhiều 
tiêm băng đĩa ở nước ta và sau đổ là sự ra đời bản sich in tác phẩm này tử các nhà xuất bản Kim Đẳng, 
Dân tr... Dụo đồ đến nay, bản dịch bai tác phẩm không ngừng được chính lý, bổ sung và tái bản khiến 
nhân vật người gỗ trở nên vô cùng quen thuộc với trẻ em Việt Nam. 


VI vậy tiến hành nghiền cửu mối quan hệ giao thoa ảnh hưởng g 

3 nghệ thuật của hai tác giả, giúp hiển lộ đặc trưng của hai nến văn hóa Ý - Nga vừa tương đồng 
biệt, tái khẳng định tắm quan trọng tất yếu của văn học thiếu mà nó còn khơi gợi những niểm ký ức 
tưới đẹp mang đậm cảm tính trẻ thơ của thiếu nhỉ Việt Nam giai đoạn cuối thể ký XX 


thêm dị 


ai tác phẩm trên không chỉ làm rõ 


CCơ sở so sánh Pinoechio - Cậu bé người gỗ và 
Chiếc chìa khéa vàng hay chuyện ly kỳ của Buratino 


Nến văn hẻa lâu đời của nước Ÿ đã ảnh hưởng 
cđến văn hóa nhiều quốc gia trên thể giới suốt tử thời 
kỹ cổ dại với văn mính La Mã đến thời k Phục hưng 
nhiều thế kỷ sau đó. Đến thế kỷ XIX, giai đoạn đấu 
tranh thống nhất đất nước, văn hóa dân gian Ý vẫn 
chỉ phối sâu sắc văn học thiếu nhỉ với những cău 
chuyện cổ tích nhiệm màu, các nhân vật điển hình 
cquen thuộc, lẫn ranh thiện ác rỡ rằng. Tuy nhiên, lúc 
bấy giờ, sảng tác đành chơ trẻ em vẫn chủ yếu là 
những cầu chuyện truyển miệng thể nên các tác 
phẩm của Carlo Clodi và đặc biệt sự xuất biện của 
truyện Pinoechio_ Cậu bế người gỗ (Le avventure di 
inoechio. Storia di un buratino) đã trở thành 
tượng mới mẻ, góp phần quan trọng trong việc hình 
thành đồng văn học viết dành cho thiểu nhỉ ở đấc 
ước hình chiếc ủng. 

“Trong khi đó, ở phía bên kia châu Âu, so những 
thể ký chửm trong bạo động, nước Ngv đón thể ký 
XXVH đến cùng sự trỗi đậy của chữ bản ngữ, thay thế 


cdắn chữ Slswe cổ, Điều này đã mổ toang cảnh cửa cho 
Nga tiếp nhận những làn sông văn hóa mới mề tử 
phần còn lại châu Âu. Thế kỷ XIX trở thành thời kỳ 
boàng kim của văn học Nga. Sang thế kỷ XX, hai cuộc 
chiến tranh thế giới và sự thành công của Cách mạng. 
tháng l0 đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến đồi 
sống Nga nói chung và văn học Nga nói riêng, Văn 
học Nga giai đoạn này gắn như bị bạo trùm trong 
bu không khí của chủ nghĩa xã hội hiện thực do M, 
'Gondd khởi xưởng, Không chỉ những tác phẩm dành 
cho người lớn mà cả những sáng tác cho thiểu nhỉ ở 
Nga cũng hướng đến việc thể hiện ý thức bệ và giáo 
đục, dẫn đắc trẻ em trở thành công đân kiểu mẫu 
trong một đất nước xã hội chủ ngh 

“Trong lịch sử, không như với hầu hết các quốc 
gia Tây Âu khác, Ÿ luôn có một mối quan hệ tương 
đố tốt đẹp với Nga, KẾ cả trong thể chiến kh hai dân 
tộc này thuộc về hai bờ chiến tuyển thì các báo cáo 
lịch sở vẫn cho thấy linh Ý luôn có sự đối xử ở mức 


k 


độ nhăn đạo nhất định đội với tù binh Nga, Mốt giaa hàn 
"mang tính truyễn thống này đã tạo điều kiện cho việ giao. 
thoa văn hỏa, tiển nhận và địch thuật các tác phẩm văn học 
cđến từ cả hai phía. 
“Truyện Pínoeclio. Cấu bè người gỗ của C, Colladi lần 
cđầu tiên được dịch sang kiếng Nga bởi Kamfla Danini vào 
"năm I905. Bản địch thứ hai dành cho trề em Nga di cư sống. 
tại Đức được xuất bản ở Belin, nằm l924, da Ni 
Peoslala chuyển ngữ. Alekscy Toletoy tham gi chính sửa. 
"bản địch này và mười năm sau, năm 1935, Tolatoy đã cho. 
‹ “Chiếc chìa khỏa vàng hay chuyện ly kỹ eủs Buraino. 
—_ báo Young Pioneer và xuất bản thành sách vào nằm, 
““CTTỜNG. Trong lời mở đầu cho cuốn sách của mình, Tolatoy đã 
viết rằng: 
“Ngày sưa, cách đây lầu, lâu lắm, bi tôi còn bé s tối được đọc một quyển xách tên là 
“Pì nõ-ki-ô, hay chuyện phiêu lưu của chú bip bẽ gỗ” (Trang tiếng Ý' bẻ gỗ gọi là. Ba 
nrtL) “Tôi thưởng bay kế chuyện phiêu lưu hấp dẫn của Buere.ti- 
nề cho cúc bạn nhổ của tối nghe. Nhưng sách thÌ mất rổ, nữn 
mãi lần, tô lạ kế khác đi, lại by đặt them những mẩu chuyện 
phiêu lưu không có trong sich. 
` Bảy giờ, au bao năm trời đẳng đẳng, tôi nhớ lại người bạn. 
củ Bu-ra-tinô; để rồi tôi kể cho các cháu nghe câu chuyên lạ 
lung về chủ hé gỗ ấy” 


@ 


Ở đây Alekscy Teletoy nêu rõ bản thân đã trong đỗ có độc giả Việt Nam. 


được đọc tác phẩm của Collodi và ông muốn 


LỞ nguyên tác bằng tiếng Ý, Pinocchio 


viết li câu chuyện ấy như một món quả dành. Cậu bé người gỗ được viết năm 1883, Callsdi 
cho trẻ em dự trên trí nhớ của mình, Chính ...._ xz£ế`đã thut hĩ củu chuyện phiên lau kìthủ của chú 


tử sự thoát ly văn bản này thế giới nhân vật người gỗ Pinocchio vốn được bác Gappetto khắc 


của Colbdi và Teldoy tưởng chừng tương - từ một thanh gỗ ma thuật biết nói, Vốn tính nghịch ngợm và 
động mà lại hàm chứa sự dĩ bi. tựa như từ _ bam chơc Pinocchio đã lưu lạc khắp nơi vã gập nhiễu tai ương: 
củng một mảnh vườn người ta gieo trồng nền _ Sau khi đổi quyển xách vỡ lòng lấy một tẩm vé sem múa rối, 
những giống cây khác nhau mà giống cấy nào _ Pinocchio hết bị lường gạt đến bị cướp, bị biển thành lừa... 

công đem boa thơm iết quả ngọt, đem lại sơ ` Sau cùng, Pinocchie còn chui vào bụng cả voi để cứu bổ 

mát lành cho tâm hổn độc giả không chỉ ở - G:ppeto. Dư sự bảo ban của bổ cùng Bà tiên tóc xanh, chú 
quốc gia của hai ống mà trên toàn thế giới, . bé người gỗ dấn tu tính và biến thành một cậu bé thật sự bằng 


xương bằng thị, Mô phỏng cốt truyện trên, song ở Chiếc chỉa khóa vàng hay Cuộc phiêu lưu kì thủ của Buratino' 
xuất bản vào năm 196, A-Toltoy chỉ giữ nguyễn các ỉnh tiết cho đến lóc Buraino bị bọn cướp tấn công. Sau 
đó, bằng tài tr, lòng dũng cảm cùng sự giáp đỡ của nhóm bạn đi cùng, Buradno đã dành được chiếc chỉa khóa 
vàng kì điệu, mã ra cánh cửa bí mật trong nhà bổ Carlo, từ hình ảnh rạp hắt xinh đẹp xuất biện sau cảnh cửa 
những con rối cùng thành lập nên một nhà hát của riêng mình. 

"Thế giới nhân vật mang dấu ấn văn học dân gian 
“Tổng quan về hai hệ thống nhân vật 


Ank Giuseppe 
Giuseppe và Antonio đều làm nghề thợ mộc, nhật được mảnh gỗ. 
Geppette Bổ Carle 


"Được lão thợ mộc tậng cho mảnh gỗ, gọt thành con búp bê gỗ, Đặt tên là Pinoechio và Buratino 
Mai nhân vật đều nghèo khó, có thể bản đi chiếc áo duy nhất để mua cho búp bê quyển sách đi học. 
Cá hai nhân vật này đều thuộc tầng lớp lao động nghèo khổ, nhưng rất hết lòng yêu thương, chăm sỏc và 
tmuốn giáo dục búp bẻ gỗ trở thanh một đứa bé ngoạn. 
Mangiafuoco Karabas Barabas 
Mangiafboeo và Barabas là chủ rạp xiếc. Cả hai đều bắt 
thẳng người gỗ bởi chú bé đã phá hoại, cán trở không khí buổi 
diễn. Tuy nhiên, nếu như Mangialueco, sau hi nghe Pinocchie 
cấu xin, đã mũi lòng, thả và tông chơ chủ năm đồng tiền vàng 


thì Barabas chỉ tha Buratin và cho cậu bốn đồng tiến vàng 
sau khí biết về cảnh của bí mặt ở nhà bổ Cado. 
LỞ đây, A. Toltoy đã sảng tạo ra một nhân vật mời thể? 


Hô nghệ thuật của mình. Barabas được xây dưng đặc se, công 
- đứng ở tuyến nhân vật đối lập với Burine trong khi 
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4 ` Rồi Haleasin. "Rất Harlequin. 
Đêu là những con rối ở rạp xiếc, nhưng ở tác phẩm của Collodi, rối Harlequin là con rối cổ thế bị đết thay 
“cho,Vinoechi còn ð Chiếc chỉa khóa vàng hay chuyện ly kỳ của Buratino hoàn toàn không có chỉ tiết này, 
Pinocchio. iratino. 

'Collodi đã xây đựng một chủ bé người gỗ nghịch ngơm, không, người lớn, ham chơi, thích 
ến trường, ưa khm phả: Đựa trên nên đó, Buratino cũng mang ính cách cơ bản MO 
đi sâu vào tính cách nhẫn vật và chuyến biến tầm lý, người đọc sẽ nhận thấy sự khác hỮều trong nÍ 
từng nhân vật. 

Đinoeehio được Collodi cho phát triển theo hướng hoàn thiện nhân cách, đạo đức, trái qua những, 
và thấu hiểu được Cuộc sống, làm thế nào lã một đứa bé ngoan và có gắn bé tình cảm yêu t 
“ bổ, Bằatino thì khác, được A- Tolstoy xây dựng từ đầu như một cậu bé can đảm, ra đáng anh hùng khôi 
những khó khăn, nguy hiểm. 


xchio trải qua nhiều khó khăn với mong muốn dược trở thành, ¬ như túng mÍnh) 


nh hoàn thiện bản thôn trong khi Buratino, nhân vặt không hể có này định bản 
từ đâu, có tính cách, quan điểm rõ ràng. 
ho “đặt trong mối quan hệ với những con rối khác như những người bạn đích thực còn Pitocchio. 
xây Ở đây, A. Tolstoy dã thay đổi vai trò của nhân vật như cách để làm bật lên sự ý giải dành 
chính, Bi Pinoechio luồn cỏ khao khát trở thành ngưới thật nên được Colledi xây dựng đơn tuyến 
phát triển tính cách, ưedglwrsinrVERATU 
lino với những con rối để chuyển tải ý thức vào nhân. ĐA 
môi trường xã bội chỗ nghĩa. 

(Qua I5 chương đầu, nhân vật xuất hiện trong tắc phẩm gắn như 
giống nhau. Nhưng từ khi chiếc chìa khỏa văng xuất hiện, Chiếc chìa. 
khóa vàng hay chuyện ly kỳ của Buratino đã, Anh một câu chuyện. 
Khếế hoàn toàn so với Pinocchio - Cậu bé gỗ. A. Toltoy phát 

Ăn cầu chuyện dựa trên nến những nhân vật đã xuất hiện còn Collodi 
tiếp tục đưa vào tác phẩm của mình những nhân 
buốc trong cuộc hình trình của Pinocchio. Cũng như SẾ HỆ 
Nhỉ phóng tác, A. Toldoy đã tái xây dựng các nhân vật theo ÿ đổ sng 
tạo của riêng mình. Dù vậy, “cũng không thể phủ nhận tắm 
ảnh hướng của bộ khung nhân. 'Collodi đã dựng sẵn lên thể giới 
nhân vật của riễng A. Toldoy. 
Sự gặp gỡ của C. Collodi và A. Tolstoy trong âm 

Tiếp nhận gần như toàn bộ hệ thống nhân vật 
Cậu bé người gỗ, thế giới nhân vật của Chiếc chia khóa vàng hay. 
“huyện ly kỹ của Burauno cũng sở hữMj 
lớp nhân vật cơn người, đổ vật và cánh 
bu XÉC to cát couäc TôeahiRTPPTE+r cu 0 T0) 
Xật đêu ít nhiều thể hiện âm hưởng của truyền ngụ ngôn, tạo ra một 
thế giới nghệ thuật thịch hợp để cả lai tác phẩm "những bài 

một điều khả quen thuộc trong nhiều « đành cho. 


“ngụ ngôn trong bệ thống các nhân vật đổ vật hay động vật 
không chỉ đơn gián nằm ở của chủng, mà là khả năng đại 
cdiện cho một đổi tượng cụ thể trong xã bội loài người. Ở đây, nhân vật 
chính -cỹu bé búp bê gỗ - mang những yếu tổ độc lặp về ngôn ngữ, 
"hành động, tính cách và rất gấn với trẻ em, nó hoàn toàn không giữ lại 


4s. bất tứ độc tĩnh nào của một mỗn đồ chơi. Tác gi: 

cá ` Không nhắn trạnh những liên tướng tương đồng giữa. 

con rối Với con người như một pháp ấn đụ, mã trực 

tiếp gắn cho bùp bè gỗ vài trò của một con người 

chân thực; sống động, inh hoạt bình thường trong: 

<3! chính thế gi loät người (Pinecchio và Boratne có 

xố thể thực biện những hành vã xã hội tương tự con 

người mà không gặp bất kì trổ nggt nào: thưa kiện, 

CỐ học; đấi hác, buôn bản a), Thông qua bình ảnh 

Kế. iệg hốt món đề chơi gắn gũi vật trẻ em, cả 

“kể... điều s lụa Chọn một phương 

thức mù Đồi HE VU ẺNN đọc Đi HUẾ: 

này một mặt chứng tô VIỆÊNHI dưỡng TRỢ 

ccủa hai nhà văn, một mặt còn thể hệ 

Ba nến văn học dân giản Ý và Nga vấn có truyền 

¡ phối mạnh mế văn học thiểu nhĩ hai nước: 

ÍN thổng các nhân vặt phụ mà cụ thể là lớp 

nhâ vật động vật, âm bưởng ngụ ngôn cũng khả rõ 

sết, Tủ nhận thấy lối nói tí dụ đặc trưng của ngụ 

"ngôn qua hình ảnh Cáo và Mèo, Dân gian thường sử 

dụng những vật cụ thể, những cách ví von để điền 

đạt những khái niệm trữu tượng, ngược lại, có những, 
ự vật hay con vật cụ thể được mắc định eÌ 


đảo, Bản chất lửa lạc của chủng thể hiện rõ nết ngay 
tử khi xuất hiện (nói dếi về việc gãy chân, chột mắt) 
cho tới chuỗi hành động la gạt cậu bề người gỗ sau 
đó, quy định một nét tính cách của con người luôn 
cgẫn liên một cách gần như bất biến với hình ảnh bai 
loại động vật này, đặc bit là trong văn học dân gian 
Lấy cảm hứng từ các chất lệu đời sống thân 
thuộc với các em nhỏ như trên, cùng sự vận dụng 
linh hoạt thủ pháp ngụ ngôn, các nhân vật trong 
Pinoechio Cậu bé ngưi gỗ và Chiếc chỉa khóa vàng 
bay Câu chuyện ly kì của Bordino đã gập gỡ nha, 
trong cái không khí chụng của văn học dân gian 
truyền thống, với những chuyện kể mạch lạc nhưng 
không kém phần sinh động, hấp dẫn và trần đấy ý 
nghĩa 
PINOCCHIO VÀ BURATINO: TỨ CHÚ BÉ NGƯỜI 
GỖ ĐẾN HÌNH MẪU CÔNG.DÂN SOVIET. 
LTừ bút pháp lãng mạn huyền áo đÉ0th pháp, 
biện thực xã hội chủ nghĩa 7 


-Còng chia sẽ một KHững nhân. 
song đuổi sự ảnh bưỡng của các yếu tổ S 
văn lăn yếu tế khách quan của thời đại, phông nn văn 
hóa, truyền thống dân tộc, cắc trão lưu văn học, bút 
phầp xây dựng nhân vật ở hai tác phẩm đã phân thành 
hai sơ hường đổi lập nhau, với một bên là thế giới nhân 
vặt đậm chất huyền ảo lăng mạn, một bên là thế giải 
nhân ật chân thực; đởng dị, phán ảnh chủ trương để 
cáøitiện thực xã hội được M- Gorki khối xướng ở/Nga. 
hân vặc trong Pidoechie - Cậu bé người gỗ đưc 


“phất triển trên HRlt nhắn của chú nghĩa lãng, 
Điều -e thịnh hành ở chấu Âu lúc bấy giờ. Collodi. 


út phấp lăng mạn huyền áo nhằm phí tẪ 
áo bó nhúng sự xài, sự việc bình, 


“#1 1o, tấu ẤT 

đấu 40)22Juyền hói điể 
trên cárh bứng anh hùng 
lo động, anh hùng chiến 
đu theo lý tưởng của sĩ 
bội chủ nghĩa. 


VỆ kết cấu nhấn sật,Pinoccie - Cậu bể người 
Š có một hệ thếng các nhân vật đậm chất hoang 
đường, ã điều, chỉa thành nhiễu lớp khác nhau: lớp 
nhân vật người đổ biết nổi lớp nhân vật động vật biết 
nói, lớp nhân vật người biển thành lừa, lớp nhân vật 
thân tiến có phép thuật tỉnh thông, Thế giới nhân vật 
của Pifocchie - Cậu bế người gố, dù được đật trong ` 
"bối cảnh đời thực nhưng văn được Collodi khoác lén 
cdáng vẽ kì ã6jcủa một xã hội đã được lãng mặn hóa, 
một sản phẩm của tí tưởng tượng độc đáo, phong. 
phú, cẻ tính chất kế Hiữa những truyện cổ ích đân 
gện Ý Trái li trong ệc sy dụng các nh vật của 
“Chiết chị Khóa văng bay chuyện ly kỳ của Burddho,, 
ˆ-A- Telstay cổ gắng trấn tục béa hệ thống nhần vật 
này A- Teltoy thay thế Bà tiến tóc xanh đây quyền 


năng thành cô búp bê Maivina hết sức bình thưởng, chỉ tiết người hóa lửa bị loại bỏ, như 
vấy câu chuyện chỉ còn giữ lại hình ảnh những con người trần thế cùng những búp bê gỗ 
cũng giống hệt người, và hệ thống các con vặt biết nói (đười ảnh hưởng của bút pháp ngư 
ngôn, cũng gắn với con người). Nếu như các nhân vật của Callodi hấp dẫn người đọc ở tỉnh 
chất độc đáo, thú vị, kà điệu đầy hấp dẫn, thì A. Tooy muốn tiếp cặn người đọc bởi một 
thế giới nhân vật gắn gũi, giản di, lấy cảm hững từ những gì vốn cổ trong thể giối hiện thực 
xung quanh. 

`Về nghệ thuật xây dựng nhân vật. Pinocchio - Cậu bé người gỗ thiên về tính chất trữ 
tình, Chiếc chìa khóa vàng hay chuyện ly kỳ của Boradino thiên về tính chất hành động. Với 
tinocchio, người ta để dàng khảm phả những tâm tư, tình cảm của nhận vật thông qua chỉnh 
những lời biểu cảm hoặc diễn biển tâm lý được miều tả khả kĩ càng, Đến Buratino, yếu tổ 
biểu cảm này dù có nhưng đã được giảm bớt, bản chất nhân vật được hễ lộ qua hành động 
là chủ yếu, Ví dụ như trong cũng với một tình tiết giống nhau ở cả bai tác phẩm là cậu bế 
người gỗ mang trong mình bốn đồng tiền vàng, gập cướp, bị chúng treo lên cây, nhưng cách 
thức miễu tả nhân vật của hai tác giả hoàn toàn đổi lập: Pinocchio xuất hiện với những tâm 
tình vể việc "trẻ con kể cũng khổ thậC, kết thúc sự kiện là hinh ảnh Pinoccio cảm thắn g 
tên bố; trái li, vối Buradno, người ta bị cuốn bút bởi chuỗi những mưu mẹo và hành động 
xuất hiện đồn dập trong nỗ lực tự thoát thân của cậu. Hình ảnh Pinocchio gắn liền với những 
rung động tình cảm, hình ảnh Buratno gắn löến với sửc mạnh của tài trí và hành động cụ 


2.Từ hành trình của nhân vật đến __ cuộc hình trình, nội tầm, tính cách 
thông điệp giáo dục của nhà văn — nhìn vật dấn được hẻ lộ và gọt 
Sảng tác một câu chuyện phiêu lưu — gia. Chúng ta cổ thể xem hành 
vi nhàn vật chính là chủ bé người __ trình nội tại này như một phương 
gỗ - môn để chơi thân thuộc với trẻ — thức xây dựng nhân vật độc đáo, 
thơ và dẫn được đồng hỏa với hình —_ thể biện sự tỉnh tế của cả hai nhà 
tượng một đứa trẻ, cả Collodi và A. — văn khi nhân vật luôn có sự vận 
Tebtey đều hưởng tới phương thức —_ đông, không xơ cứng giáo điều. CẢ 
giáo dục trẺ em ngay từ thế giới — hai nhân vật đù được đặt vào một 
nhân vật Trong suốt câu chuyện, phông nến phiêu lưu từ nhà rà thể 
trẻ em nhận thức những vế các — giới từ thể giới quay trở về nhà, 
phép cư xử. các giá trị đạo lý thông —_ song chỉnh những diễn biến cũng 
qua chính số phận và hành động — như sự vận động tính cách khác 
“của một nhân vặt đồng trang lửa với __ nhau đã tạo nên những thông điệp 
mình, dễ đàng khơi gợi ở các em sự __ giáo dục khác nhau cùng những giá 
đồng cảm. Mật khác, những thông —_ trí tư tướng khác biệt. 
điệp giáo dục qua bành trình của LỞ Pinoechio - Cậu bé người 
nhấn vật không chỉ được áp dụng —_ Pinoechino được đặt vào một cuộc 
như một cấm nang dạy dỗ trẻ em, _ hành urình tgiác ngộ, Mỗi biển cố 
nổ côn phản ảnh nhiều vấn để trong —_ xây ra trên đường đi đều dẫn đến 
xã hội của người trường thành. một thay đổi tích cực trong tính 
Mành trình của hai nhân vật —— cách của nhãn vật, bao nhiêu biển 
Pinoechio và Boratino ngoài ý nghĩa — số là bấy nhiêu bài học góp phẩn 
hiến mình như một con đường về — hoàn thiện tâm bổn cậu bé Tính 
nhà đấy thử thách côn là quá mình — cách nhân vật vận động theo quy 
vấn động và phát trến trong tính luật phủ định dẫn những yếu tổ 
cách nhân vặt. Qua diễn biến của — tiêu cực ví du như các thỏi hư tật 


xấu vốn có, thay vào đó là những phẩm chất tốt đẹp tương ứng với quy chuẩn đạo đức của xã hội. Người ta 
nhận thấy sự hỏa thân dần dẫn của nhân vật qua bốn chàng: Từ thanh củi + người gỗ, tử người gỗ «lứa, từ lửa 
-a người gỗ và cuối cũng, từ người gỗ biến thành một bé trai bằng xương bằng thịc. Kết qúa “một đứa bể tóc 
hoe hoe, mắt xanh” được xem như phần thưởng xứng đáng chơ nỗ lực của 


Đinocshio, Hành trình bán thân ở Pinoechỉo - Cậu bé người gỗ gửi đến 
thông điệp về sự tự hoàn thện bản thắm, đúc kết ở lồi quy châm cuối 
truyện của bổ Geppeto “Vì những đứa trẻ, đang xấu thình tất. đếu có 
quyền lực thọy đối quan cinh trong gia đ nh hửa rà với số mới mê hến 
le", Hành trình chuyển bóa từ một con “bửp bê gỗ giống như người cho 
tồi "con người thật sự đã nêu lên một bài học triết lý về đạo lãm người: 
chúng ta chỉ thật sự trưởng hành khử có sự tự ý thức đóng đến về các 
mi quan hệ công như giá trĩ đẹo đóc trong sã hội. 

Đến với Chiếc chìa khóa vàng hay chuyện ly kỹ của Bontiao, bằng 
việc thuy đối cốt truyện chíh: từ một cuộc phiêu lưu với nhiều chộng 
dường khác nhau, mỗi chẳng đường là một bà học, 
sang một cu‡c phiêu lưo mang tính cạnh tranh 
xoay quanh việc gảnh lấy chiếc chìa khóa vàng, A. 
“Roltay đã đặt nhân vật xào một hành nh hoàn 
toàn khác biệt o với nguyễn tức. Hình trình tự 
giác ngộ biển thành hành trình tự khẩng định bản 
thân, khi Baraino - rong ủnh thể bắt buộc phải 
học cánh chiến đấu để bảo vệ chính mình cùng gia 
dảnh và bạn bè - đã bộc lộ những phẩm chất 
tưởng của một anh hùng: ranh mãnh, nhanh tr, 
thông mình, dang cảm, lý tính và trung thình với — ho Trợ. hị, vội Baơiso, qui vịnh 
đồng đội Gạt bỏ chỉ tiết biế thình người thực... chuyến bin cơn ngới nội vi không 
TÌdoy xây dựng Bưndino với tự cíkh một cơ dược nhấn mạnh, mà chính con người xà 
người hoàn thiện cổ các một ốt xấu cùng tổn Gỉ, hạ vặ vi tư hà nh" của nhỏm búp 
các vụ điềm sẽ phát uy tắc đụng Ương những be mỹ ly vớ thành yé tế nối bật Cảc 
tình huống cụ thể Như vậy Call đã để ra ch. sự th cách nhự màu mụo gan ụ cũng 
oto) si | chuến by don on ki xi đu Buratino chỉ thật aự phát huy tác 
ngoan rồi thông qua hình ảnh Phmoedio sốn skt 
DI H TEOY E7 hao AaskAgkobk-eoie:? 
huống để nhân vật của mình dẫn hoàn thiện từng 
tiêu chỉ ấy Trong khi đó,A. Talqoy dựng sẵn một 
ình mẫu lý tưởng để trẻ em nơi theo, vã các phẩm 
chất lý tưởng được công nhận cũng như nhấn 
tmạnh qua những hành động. Gi trị giáo dọc mà 
À_ Thldoy hướng đến qua Minh tượng ảnh hùng 
'Buratno là những phẩm chất tết đẹp trong cÌ 
đấu lo động, đốt nhân xử thể, đưa trên tiêu chuẩn 
của một công dẫn Sodet mẫu mực. 

ĐỂ lăm rõ điễu này ta có thể đặc nhân vật 
chính trong mốt quan hệ vấ các nhân vặt khác tốc 
là tong mối quan hệxã hộ của chúng, Xoyên suốt 
cuộc hành tình, Pmoecđio thể hiến sự chuyển biển 
Tế tết ð can ngoài cá nhân (quả tình thay thể 
những tính cách xấu thành tính cách tố), nhưng 


mờ nhạt trong vai trỏ con người xã 
hội. Ngoài nỗ lục cải thiện thành công 
đi sống của bố Geppeto và Bà tiên tóc 
xanh, người ta không thấy rõ tắm ảnh 
hường của Pinoechie lên các nhân vặt 
khác nhằm tác động và thay đối cuộc đời 


chiến đầu và tranh giành chiếc chìa khóa vàng, biển 
Bunatino trở thành chổ đựa vững chắc của bạn bè. 
“Các lớp nhân vật phụ trong Pinocchio - Cậu bê người 
gỗ có tính độc lập rất cao, với những nét tính cách 
cùng số phận đặc thù gắn như là bất biển, trong khi 
độ các nhân vật phụ ở Chiếc chìa khỏa vàng hay 
chuyện ly kỳ của Buratino, đặc biệt là đội quản búp 
bê gỗ, có sự phụ thuộc nhất định vào Boraino, bản 
thân chủng cũng bị tác động bởi khí chất anh hùng 
của Baratine và dấn thay đổi theo xu hướng anh 
hùng chiến đấu, ví dụ như nhà thơ Pieno dần hình 
thành tỉnh thắn gan dạ, bất khuốt và biết chiến đầu 
để tự vệ, dù thất bại. 

Nếu Pinoechio đáng học hỏi ở nổ lực tự hoàn 
thiện bản thân không ngờng nghĩ, mỗi ngày một tốt 
hơn bằng những trấi nghiệm, sự cọ t trực tiếp với 
thế giới, thì Buratino đáng ngưỡng mộ không chỉ ở 
khả năng tự khống định bản thân trong các thử 
thách, nghịch cảnh, mà còn ở những ảnh hường lớn 
đổi với gia đình, bạn bề, xã hội quanh mình. Chính 
điều này đã thể biện sự khác biệt trong quan niệm 
giáo dục trẻ em của Collodi và A. Tobtey Với Calodi, 
giả trì của con người được quy định bết chính những 
phẩm chất nộ tại của anh ta, căng nhiều phẩm chất 
tốt ại càng lý tưởng, nhưng với A. Toletoy, giá trị này 


được xác định trong mối quan hệ của anh ta 
hội, trong vĩ thể và vai trỏ của anh ta đổi với cộng 
đồng. Như vây từ Pinecchio_ Cậu bé người gỗ đến 
Chiếc chìa khóa vàng hay Câu chuyên ly Mì của 
'Buraino, ta đã chứng kiến sự khác biệt trong nhân 
sinh quan giữa một tầm hồn Ÿ lãng mạn và một tư 
tưởng Nga thấm nhuắn lý tướng xã hội chủ nghĩa 


KẾT LUẬN 


“Thành công lớn nhất của Carlo Collodi khi xây 
đựng nhân vật Pinoechio là đã khơi gợi nguồn cảm, 
thủng võ tận về một hình tượng búp bê gỗ đáng yêu, 
sinh động, có chúc năng như một công cụ mô 
phông cho những bài học răn dạy trẻ em, Rất nhiều 
tác phẩm thiếu nhỉ sau đó đã chịu ảnh hưởng của 
Pinocchie_ Cậu bé mgười gỗ và tự sáng tạo một 
hình tượng nhãn vật riêng dựa trên nguyễn mẫu 
này Với Buratino - búp bế gỗ của riêng A. Toldey 
ta chững kiến một quả trình tiếp nhận thông mình 
và chủ động khi tác giả đã biển đối Pinoechio từ 
một đại diện chung của trẻ em với những tính cách 
độc trưng của lửa tuổi, thành một tiểu anh hùng 
Buratino đại điện cho con người Soviet, cho tỉnh 
thắn Nga trong giai đoạn phát triển rực rở của xã 
hội chủ nghĩa 
So sánh nhân vật ở bai tác phẩm Pinocchie 

“Cậu bé người gỗ và Chiếc chỉa khóa vàng hay Câu 
chuyên ly Mì của Baradno, ta không chỉ nêu lên 
những biếu hiện tương đồng và khác biệt về cấu 
trúc hay nghệ thuật xây dựng nhân vật, mà còn 
phẩn nào kh phá mối quan hệ giao lưu ảnh 


hưởng, tương liên và chuyển hỏa lần nhau giữa bai 
tác giả nói riêng và hai nến văn học lớn của Châu 
Âu nổi chung⁄ 


Vi Như - ĐHKHXH8NV. 


Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khối tổ, 

Matxeova lại đã thủ rồi" 

Bao khu vườn như lửa chối ngỡi, 

'Vêm là sẫm ảnh vàng lên rực rỡ 

Những tấm biển treo dọc đại lộ 

Nhắc ai đĩ ngang dù đây đó lửa đôi 

Nhắc cả những ai cô độc trong đồi: Ầ° 
“Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng” 


Ôi tri tim, trái im một mình tôi 
"Đập hồi hộp giữa phổ hè xa lạ 

"Buổi chiếu kéo lang thang mưa giá 

Khẽ rong lên bên khung cửa sắng đền 

LỞ đây tôi cần ai khí xuôi ngược một mình? 
“Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng? 
“Tránh đừng động vào cầy mùa là rụng” 
Nhắc suốt đường công chỉ bẩy nhiều thôi 


"Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi 

“Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất 

Anh từng ở đây từng là người thân nhất 

Sao phút này làm ngưới bạn công không? 

“Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngủi ngắm trong lòng 
"Rắng sẽ phải xa anh vĩnh viễn 

Anh - con người không vui, con người bất hạnh 
“Con mgười đi đơn độc quá trong đốt 

“Thiểu cẩn trọng chăng? Hay chí đăng nực cười? 
“Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi 


Dịu dàng quá, dịu đàng không chịu nổi! 
Mưa thẩm thì rơi mãi lúc chúa ly 

Mưa tối rắm nhưng ấm áp nhường kia 

Mưa run tẩy trong ảnh trời chớp loá.. 

Anh hãy cổ vui lên dù con đường hai ếP 

“Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa. 


"Tài ra ga, lòng lộng lẽ như xưa 
Một mình với mình thôi, chắng cắn a¡ iếể (. 
"Tôi không biết nói cùng anh đến hết. 

Xà bây giờ còn phải nói gì thêm! 

CC ngõ con đã trần ngập màu đêm 
Những tẩm biển dọc đường căng: 
“Tránh đứng động vào cây. 

mùa lá rụng." 
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'ĐƯỜNG PHÔ NGƯỜI CON ÚT 


Tác giả: Lép Cátxin, Mácxơ Pôlianổpxki 
Nhà xuất bản: NXB Tiến Bộ 
Năm xuất bản 1978 


(€ Đây trước k lš phố Cơ-re-xchi-an, nhưng bây, giờ và mãi mãi về 
sau là phổ Vô-lê-đï-a Đu-bi-nhin, - ông trả lời bằng một giọng khàn khàn 
nhưng rành rọt. 

Thế Võ-lô-đi-a Đu-bi-nhín là ai và lắm são mà ông ta được vĩnh dự. 
lớn thế ạ? 
- Em ấy rất xứng đảng với vinh dự đó, - ông nói một cách nghiêm. 
nghị. Rất xứng đáng? ?” 


“Chắc hẳn thời Liên Xô ai công từng mẽ đọc 
truyện "Timur và Đẳng đội" Chỉ riêng ở Liên Xô, câu, 
truyện này đã được xuất bản 2I2 lần. Ngoài ra, nó đã 
được dịch sang 75 ngôn ngữ. Ở Việt Nam, nó công 
được rất nhiều thể hệ trẻ em yêu mến. 

Truyện kể về những chiến tích của một nhóm. 
đại viên hè năm 1939. Hai cỏ con gái (cổ chị Olga I2 
tuổi và cô em Zenla I3 tuổi) của Đại tá Alexandrov 
rời nhà từ thành phổ Moskva đến nghĩ tại một khu 
nhà ở nông trang. Tại đầy Zenta võ nh phát hiện 
trên gác xép nhà kho cũ là trụ sở của một tổ chức 
bí mật. Mục đích của tổ chức này, có vài chục thiểu 
nhỉ là trong kỳ nghĩ ở ngôi làng họ chuyên đi chăm. 
sắc cho người cao tuổi và các thành viễn gia đình của 
Hồng quản. Lãnh đạo của tổ chức là một cậu bé I3 
tuổi tên lTimur Garayex Nổi với Zenia về những gì 
họ làm, Timur giải thích: 

- Ngôi nhà này là của một chiến sĩ Hồng quản, 
và ngôi nhà này kế từ đỏ đã được chúng tôi bảo vệ. 

cũng trong quản ngủ? 
~ Đứng vậy — vải một niềm tự hào, Zenia đã nói 
về bổ mình ~ Bổ tở là một vị chí huy. 

Thự vậy thì bạn cũng là người người được bọn 
tổ bảo vệ. 

Tại họa của làng này là có một bằng đẳng của 
những tên lưu manh chuyên trộm cắp trong vườn, 
dẫn đấu Kealin. Nhận thấy rắng một cuộc đối dầu 


đã đầm phản với Kvalin nhưng không có kết quả. 
“Timor đã quyết định không thể trì hoãn. Đó Là một 
cuộc chiến mà kết quả trong chiến thẳng thuộc về 
Timur và Đồng Đội. Bắt trong một cuộc đụng độ, 
bọn côn đồ bị khóa trong một gian hàng trổng trên 
chợ, đo đó dân làng có thể nhìn thấy những kẻ luôn 
trộm cắp ở vườn của mình. 

“Tuy nhiền cuộc chiến bí mật này cũng đã xây 
ra nhiều hiểu lắm giữa bậc phụ huynh với các thành 
viên trong đội. Ý tưởng cuối cùng của các đội viên 
b 

"Nếu bạn luôn nghĩ đến mọi người, thì mọi 
người cũng luôn nghĩ về bạn" 

Nhà văn Arlediy Gaidar đã viết truyện này 
vào năm 1940. Cùng năm đó, bộ phim đen trắng 
“Timur và Đồng đội đã được ra đời và đã tạo nên 
những phong trào yêu nước và đăng cảm trong giới 
thiểu niên Liên Xô, rất cần thiết trước khi Liên Xô 
bước vào Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (9411945). 
Những phong trảo này thường được gọi là "phong 
trào Timur" 

Sau chiến tranh, "Timur và Đồng đội" vẫn rất 
phổ biến. Năm 1976, bộ phim màu mới đã được 
đựng lên (ảnh 4-5). Nhưng đăng tiếc, khi Liên Xô 
sụp đổ, nước Nga không còn phong trảo đội viên 
nữa, nhưng cẫu truyện về các tấm gương đội viên 
bị bỏ quên trong tủ sách. "Timur và Đồng đội” 
cũng đã bị loại khỏi chương trình trường phổ 


thông 
Í HẬN 
. 


"TIMUR VÀ 


ĐÔNG ĐỘ" 


Đâu năm 2015, Viadimir Pulin, khi đó đang là 
“Thủ tướng, đã viết một bài báo trên tờ Nezavimaya 
(báo “Độc Lập”) với tưa để "Nước Nga vấn để dân 
tộc”, Trong bài này, ông đã phân tích các vấn để liên 
quan đến nh thấn dân tộc nước nhà và để xuất 
những giải pháp cần thiế. Cụ thể, ðng đã để xuất noi 
gương các dại học hàng đầu của Mỹ vào thập niền 20 
thế kỷ trước, lập danh sich I00 tác phẩm văn học mà 
mỗi học sinh phổ thông nên đọc. Danh sách "I00 cuốn 
sách” này đã được Bộ Giáo dục Nga công bổ đâu năm 
3013, trong đó đã có vị trí xứng đáng cho sách "Timur 
và Đồng đội". 


Đôi lời về nhà văn Ardadiy Gaidar (22904 - 
2610194). Họ thật của ông là Gohkov Ông đã tham 
gia Nội chiến ở Nga khí mới 14 tuổi. Ông cũng đã 
tham gia Chiến tranh vệ quốc năm IoáI, bạn đầu với 
tự cách phóng viên bảo "Sự thật đoàn viên", Nhưng 
sau khi khu vực Uman - Kiey bị vấy tôn, ông đã tham, 
gia một nhóm du kích và bị tử trận vào thẳng 101941, 
chỉ năm sau khi cuốn sách "Timur và Đồng đội” ra 
đời, Mãi sau khí chiến tranh kết thúc, người ta mốt 
biếc người lệt sĩ Golkov chính là nhà văn Arladiy 


Gaidạc 

Nhân dịp kí niệm sinh nhật I05 năm của nhà 

căn, vào thắng 12009, người ta đã khôi phục lại bảo 

tăng Arladly Gaidar tại quê hương của ông. Tới dự, 
cổ người châu nội gọi ông là cụ. 

NAM VỤ HOANG 

(HOÀI NIỆM LIÊN XÔ) 


“Tải còn nhớ chỉ tiết Timur đã phá khoả gara lấy 
trộm xe mô tô của chủ để chỗ Zeni ra ga xe lớa gấp 
gật người cha của cô bé sắp đi nhận nhiệm vụ trên. 
một chuyến tàu đặc biệt. Cô hỏi: "Toa mềm phải 
không ba”. Ông trả lời: "Ứ, toa mềm” (toa mềm là toa. 
cao cấp, đảnh cho cấp chỉ huy). 

Đài với một thiếu niên mới lớn như tối hồi đỏ, 
Liên Xô là mật đất nuớc xa ly nhưng rất hấp dẫn, Ô 
tổ xe máy ở Việt Nam còn rất hiểm và hấu như không 
người dân nào sở hữu riêng. Tôi cũng chưa bao giờ' 
được đi tàu hoá nên không hiểu thể nào là toa cứng, 
toa mềm. Chính vì it thông tỉn và phương tiện như. 
vặy nền, trí tưởng tượng của tụi nhỏ chúng tôi vô 
cùng phong phủ. Vở được cuốn sách, tờ báo nào là 
chủng tôi đọc nghiền ngấu. Một trong những cuốn 
sách còn đọng lại trong tầm trí tôi chỉnh là "Timur và 
đồng đội”. 

Rất tiếc là người cháu đích tôn của nhà văn sau. 
này đã trực tiếp phá hoại LX một cách tích cực nhất 
-vi Tiều pháp sắc" mang thương hiệu Gaidar 


<T \I IIII LIFI II 
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CHIẾC CHÌA KHÓA VÀNG HAY 
TRUYỆN LY KỲ CỦA BURATINÔ 


Tác giả: A.Tonxtôi 
Nhà xuất bản: NXB Tiến Bộ 
Năm xuất bản 1978 


” 
Câu chuyện bắt đầu khi bác thợ mộc Giu-dép-pd nhật được một | 

thanh củi biết nổi tiếng Hgưới. Hoäng sợ trước chuYếN 8ï thường, bắt bản 

cho người bạn của mình là Các-lô, một nghệ Sĩ chơi dàn phong cẩm. Và. 

điều kỳ diệu, dưới bàn tay bác Các lõ, j gỗ được sắng tạo đầy 

sống động. Một cậu bé cực kỳ hiểu kỳ và Cũng rất để thương như bao trẻ 

.em tỉnh nghịch khác. Với bản tính tò mò và luôn ngạc nhiên trước thể giới 

rộng lớn, chủ bể đã vố tỉnh dấn thần vào,một cuộc phiêu lưu đẩy nguy 

hiểm song cũng thật hấp dẫn có bao điều mới lạ; ở đỏ chú gập những kẻ 

xấu, người tốt, trải qua những giây phút cam go, những cuộc chiến không, 

cân sức... Qua những thử thách Buratin6 như được trưởng thành hơn lên: 

Cậu bé người gỗ ham chơi bỗng ở nên dũng Cẩm, qu}Ế? đoán, dám đứng. “ 
lên cùng các bạn trong gánh xiếc chống lại lao chủ rạp xiếc Caraba Baraba. 
độc ác. Và cuối cuộc hành trình, hẩn các em sẽ vô cùng hả hê - không chỉ 
vì cái ác dã bị dè be, mà còn được cùng các bạn nhỏ đã khám phá ra một 
thể giới bí mật vô cùng kỳ áo... 


Ì Í | 

"Văn học Xô viết là một thành tưu đặc biệt của văn học. 

Nga, đảnh đấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử văn 

học của quốc gia rộng lên nhất thế giới này Văn học Xô. 

viết ra đời và phát triển trong thời đại Xô viết của nước 

Nga. Đó là thớt ky nước Nga hợp nhất các quốc gia vệ tỉnh. 

.để thành lập Liên bang Cộng hòa xã bội chủ nghĩa Xô viết 

năm 1922 gồm 15 nước thành viên (tính đến năm 1990), 

Hộ L_ trong đó Nga là nước lớn nhất Sự hình thành của đất 
nước Liên Xô và nến vần học Xô viết gắn bó chật chẽ và. 
là thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại nằm 


| lọ, 
| £ “Theo những tư hệu lịch sử côn lưu giữ được thì những người Việt Nam đầu iên 
| tiếp xúc vật văn học Nga Xã viết phải kể đến Chủ tịch Mồ Chí Mình và những nhà cách. 
Ñ L5 mạng tiến bối của dân tộc như: Lê Duẩn, Trường Chính. Tiếp đó là thế hệ những thanh. 
siên trí thức “Tây học” đi theo cách snạng rồi trẻ thành những người cắm bủt tiêu biểu, 
như: Tế Hữu, Ngô Tất Tố, Nguyên Mồng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thị, Hải 
“Trêu, Đặng Thai Mai Từ những hạt nhân đó, văn học Xô viết theo bước chân những, 
người chiến sĩ trên chiến trường, trở thành động lực tình thắn và km chí nam cho họ. 
Khi kháng chiến thắng lợi, miễn tắc được giải phóng, vần học Xô viết ngày càng cũng, 
số địa vị vững chắc của minh trong đời sống văn nghệ nước ra cã về sổ lượng và chất 
\ lượng. Những tức giả văn học Xô viết đã thành dạnh và cả những tác giá mới đều được 
địch và giới thệu. Văn học Xô viết trở thành môn ản tính thắn không thể thiểu đối với 
độc giả Việt Nam thời bấy giờ, từ những độc gia dại chúng cho đến những độc gi tình. 
Hhoa-các nhà nghiên cửu, sinh viên, trí thúc. 

“Trước tiên, phải khắng định văn học Xô viết đã có ánh hưởng rất to lớn tới các 
thế bệ người cắm sung ở nước ta. Ngay từ khi mới thành lập Đăng Cộng sân Đông, 
Đương, thành công của Cích mạng Tháng Mười Nga đã gây Uểng vang lớn và thúc giục 
tinh thắn đấu tranh của cắc chiến sĩ cách mạng thế gi, trơng đẻ sô Việt Nam. Ở trong, 
Í___ nhà tù Ha kô, các chiến sĩ sộng sản của ta đã viết Hài ca Cách mạng Thăng Mười (In 
Ẳ trong số đặc biệt của tờ Lao tủ tạp chỉ, ra ngày 7-I!-K3!). Cũng trong năm 193I, trong. 
nhà giam Hêa Lò ở Hà Nột đồng chỉ Lê Duẩn đ kế cho các đồng chỉ trong tù nghe 
Người mẹ” của Gotky Câu chuyện đã khắc sâu vào tâm trí người nghệ lắc ấy là các 
__ hiến sĩ cảch mạng. Đồng chí Nguyễn Thường Khanh túc Trấn Mai Ninh đã bắt tay dịc|: 

X “An ích này sang ng Vệ, nhưng chứa lp hoàn thình thì đã hy ảnh 
.Ran sợ trước nh hướng của cuộc càch mạng long trời lô đất ấy thực dân 
Pháp tìm mọi cách ngăn chắn việc truyển bả các tác phẩm của vần học 
XX6 viết ở Việt Nam. Têi những năm 1136-1939. khí phong trào dân chủ 
___ lên cao, độc giả Vệt Nam mới cỏ điều kiện biết tới Liên Xô và văn học Xô 
Ề b "viết thông qua các tài liệu tiếng Pháp và tiếng Trung. Tứ đó, văn bọc Xó 
r ` viết hắt đầu sống cuộc sống của nó ở nước ta. Những bản địch tác phẩm. 
l văn học X3 viết đầu liên ð Việt Nam (qua tiếng Pháp) phải kể đến Người 
tre (A1Gếfy), Chiến bgi(Phadee), Thép đ tôi thế đấy (Ogtrovds), Đất 


vỡ hoang, Khoa học căm thù (Solokho), Không kịp lầy 
lại hơi thổ (Erenbong)-. Những tác phẩm này đã tác động 
võ cũng lớn lao đến lớp thanh niên đang mò mẫm tìm 
đường hết ấp Theo nhà nghiên cứu văn học Như Phong 
công và những người bạn đồng trang lứa với ông đón đọc 
"Người mẹ với “niểm hân hoạn của người bị hạn hản gập 
mưa rào”. Nhân vật Pavel Viaxov trong cuốn tiểu thuyết 
| šy 4 trở thành hình mẫu của lớp lớp thanh niên đi theo 
cách mạng. Bên cạnh Pavel Viaxo một nhân vật khác 
cũng trở thành tấm gương sáng về lý tưởng cách mạng và nghị lực chiến đầu- 
Pavel Corsaghin trong Thép đã tôi thế đấy Cuốn sách đến với các chiến sĩ quân 
đội ta qua bản dịch đánh máy: Họ đã dùng đủ các thứ mực để chép tay một bản 
sách suốt 4 thắng trời Cuốn sách chép tay đã đi theo các chiến sĩ trong các 
chiến dịch: Thượng Lào, Tây Bắc, Điện Biên... Bản chép tay đặc sắc của cuốn sách 
này hiện đang được trưng bày tại Bảo tầng N.Ostrovshy tại Moxcow. 
“Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các chiến sĩ Điện Bàn, Quảng 
cũng chép tay toàn bộ cuốn Thép đã tôi thể đầy Có chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ cuốn ch. 
Có thể nói Thép đã tôi thể đấy đã trở thành sách gối đâu giường cổ võ tỉnh thắn cách mạng những 
chiến sĩ của ta, Nghị lực phí thường cùng những cầu nói bất hỏ của Pvel Coreaghin đã được chép 
tay trong nhiều cuốn số nhật ký, lưu bút, trở thành những câu cửa miệng động viên tỉnh thắn của 
biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao chơ khỏi xót xa 
ân hận và những năm thẳng đã sống hoài sống phí, sống cho khối hổ thẹn về dĩ văng tỉ tiện và hèn. 
cđớn của mình, để đến khi nhẩm mắt xuôi tay ta cỏ thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã 
biến dâng cho sự nghiệp đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.”. Không chỉ 
có Thép đã tôi thể đầy những tác phẩm văn học Xô viết khác cũng sống cuộc sống rực rỡ khi đến 
Việt Nam. 
Đọc nhật kỷ Mãi mãi tuổi hai mươi của Nguyễn Văn Thạc, có thể thấy rất nhiều trang viết của anh 
là những trang văn để cập đến những rung động tâm hồn trước những nhân vật, những khung cảnh. 
thiên nhiên và những câu thơ, đoạn văn trong các tác phẩm văn học Nga. Đỏ là những dòng tâm sự 
“về thơ ca, về mòa thu, về những người thấy như Duysen 
và Altunai trong tác phẩm của Aimatox Đó là xúc cảm đến 
tử về đẹp của những chiếc lã rụng trong rừng gợi nhớ Bông hồng, 
vàng của Paustotsky là những day dứt xấu hổ với Pavel của Thép đã 
tôi thể đấy. Trong nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi, hơn một lần Nguyễn 
`Văn Thạc trò chuyện cùng Pavel Cersaghin, hơn một lần anh nhắc đến chàng 
thanh niên cộng sản với lòng xấu hể vì bản thân tự cảm thấy chưa phẩn đấu hết 
mình cho sự nghiệp. Cũng trong cuốn nhật ký trên, Nguyễn Văn Thạc nhiều lẫn nhắc 
` điển nhà văn Boris Pol ủng tôi) với lòng ngưỡng mộ và 
“Minh sẽ đi bộ đội cho 
đến khi nào bết giặc. Sẽ học theo Boris olevoi, thu thập thật nhiều vốn sống, và sẽ viết 
văn, sẽ làm thơ ca ngợi những gì quỷ giá nhất. . 
Nữ bắc sĩ Động Thủy Trâm trong cuốn nhật ký của mình cũng trang trọng đóng 
khung câu nói của Pavel trong cuốn Thép đã tôi thế đấy để làm động lực phấn đầu. 
và lý tưởng chiến đấu của mình. Và quá thật những con người như những anh hùng, 
Liệt g ấy đã không sống hoài sống phí bởi họ biết sống, biết chất vì Tổ quốc. Trong 
cuốn nhật ký của mình, bác sĩ Đặng Thủy Trâm không chỉ một lần nhắc đến tấm. 
gương của Pavel, chị nhắc lạ lời của Ostrovsky như một sự khẩng định: "Thép đã 
tôi trong lửa đỗ và nước lạnh sẽ càng thêm rẫn chắc, sẽ đỏ sức vượt qua mọi 
thử thách”. Và chị đã vượt qua mọi thứ thách của cuộc sống chiến đầu khắc 
"nghiệt trong chiến tranh... 


Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm đã hy sinh kh chưa thực hiện được ý nguyện của. 
mình. Tuy nhiên, đã có rất nhiều chiến sĩ Quân đội nhằn dân Việt Nam hiện thực hả ước mơ 
“của Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thủy Trăm. Anh hùng Phạm Hồng Sơn, Tiểu đoàn trưởng của 
“Tiếu đoàn 307 bị thương nặng đã nơi gương Pavdl tự học tiếng Nga về dịch một số tác phẩm 
văn học Xõ viết ra tiếng Việt. Đặc biệt tấm gương của Pavel Corsaghin và chỉnh nhà văn 
(Oroosky đã là động lực giớp cặu học trở giỏi Toán Nguyễn Ngọc Kỷ trở thành thấy giáo dạy 
'Văn và trở thành nhà văn. Ông kể: “Đang là học sinh giải Toán cấp quốc gia, một lần tôi đọc 
được Thép đã tôi thế đấy càng đọc cảng say mẽ về chính tác phẩm nảy cùng nhân vật Pavcl dã 
khiển tôi gắn bé với văn chương”. 

Rõ ràng, văn học Xô viết đã tác động sảu sắc tới đời sống tỉnh thắn của người chiến 
sĩ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vã để quốc Mỹ xâm lược. 
Không chỉ có những người chiến sĩ, những trang văn, những dòng tâm sự của thơ ca Xô 
viết cũng là nguồn động lực tính thắn của những người mẹ, người chị, người vợ ở hậu 
phương. Không thể không kể tới thí phẩm Đợi anh vể của Simonoy được Tổ Hữu địch 
“ong tiếng Việc Ngoài ra còn phối kể tời những bài thơ của Olga Bengo, Esenjn, Rlok. 
Những tác phẩm văn học Nga thời ấy với sức hấp dẫn và sự thôi thúc sục sôi đã giục giả 
7Ä biết bao thanh niên noi gương Pavel Corsaghin, Pavel Visxow Davudovs xung phong trên 
"các mật trận: Chiển đấu chống lại quân thủ, lao động sản xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Những thanh nhận Việt Nam thời ấy thực sự như được tiếp lửa. 
`Vậy là, cả trong thời chiến lần khí đất nước đã hòa bình 
và kế cả sau khi Liên Xô tan rã cho đến hôm nay, văn 
kbọc X6 Viết vẫn tác động mạnh mẽ tời những con người 
"Việt Nam. Những bài học đạo đức, những bài học về lý 
tưởng, sự cống hiến, rộng hơn là những bài học về nhắn 
xinh cúa văn học Xô Viết vấn tác động đến các thể hệ 


độc giả Việt Nam, giáp họ vượt qua những thời điểm khó khăn của cuộc sống. Những tác phẩm như Tính cách 
Nga của ATolbtoy, Những đốm lửa của Korolenko, Bức điện của Paustovsly. Sống mà nhớ lấy của iRasputin, 
Người thấy dẫu tiên của Aimatex, Daghestan của tôi của Raxul Gamzatov...ã thực sự tác động sâu sắc tới tâm 
hồn người Việt. Những câu chuyện đầy cảm động về tình cảm gia đình, về lòng chung thủy, về ình cảm và sự 
thy sảnh của người thấy về tình quê hương. về sự ngay thắng trong cuộc sống, lào động được để cập đến trong, 
các tác phẩm văn học Nga Xô Viết trên đây đã ăn sảu vào tâm thức người dân Việt Nam. Cho đến hôm nay, 
những tắc phẩm trên vẫn sống trong thể giới nh thần người Việt, vẫn được các thể bệ người Việt m đạc. 
"Văn học Nga vẫn là món ăn tính thắn và là lựa chọn của rất nhiều độc giả Việt Nam yêu văn học, yêu nước 
Nga và văn học Nga. Và văn học Xô Viết, tuy là sản phẩm của một thời đại lịch sở, mà thời đại ấy đã qua từ, 
lâu, vẫn được ưu ải đọc và tiếp nhận trong một bộ phận không nhỗ độc giả Việt Nam. Nó là minh chứng cho 
súc sống bất tử của một giá trị vinh cửu, như một người chiến sĩ đã từng viết trong chiến hào đánh Mỹ năm 
xưa: 


Để tôi mở Gorky từng dòng bảo biển 
Trái tìm Danko thấp đuốc lửa dữ dẫn 
CChim báo bão bay trong từng trang sách 
(Gorẫy côn thức suốt mỗi cu văn.. 


“Minh sẽ đi bộ đội cho đến khi nào hết giặc. Sẽ bọc theo Boris Polkxoi, thư thập thật nhiễu vốn sống, và 

sẽ viết văn, sẽ làm thơ ca ngợi những gì quý giá nhất.."- Trích Nhật ký Nguyễn Văn Thạc, 
VẬN HƯỜNG. 
hapzeLadndvn 


“Tưởng chừng, do những biến cố của lịch sử, dòng văn học Nga mà cụ thể là đồng văn học Nga - 
'Xð Viết đã dẫn lui khỏi môi trường văn hóa đọc Việt Nam. 

“Thể nhưng, dỡ chỉ là bể nổi do sự đứt gấy trong xuất bản, dòng chảy văn học Nga vẫn sống mãi với bạn đọc 
Việt Nam, nhất là những thế hệ sinh ra ở thập niên 1970 - 1980 của thể kỷ 20. 
Những cuốn sách gối đầu giường 

"Tại Hội sách cũ Hà Nội tổ chúc vào tháng 4-2017, một trong những dòng sách được chủ ý nhiều nhất là 
sách Nga - Xô Viết. Đó là từ chỉ thông dụng dòng sách được xuất bản trong giai đoạn những năm I970 ~ 1980 
của thể kỳ trước do 2 NXE lớn của Liên bang Xô Viết khí ấy là Cầu Vồng và Tiến Bộ xuất bản bằng tiếng Việt 
cđể hỗ trợ bạn đọc Việt Nam. 

“Chỉ tính riêng tại Hội sich cõ Hà Nội, những cuốn sách văn học Nga được bản rất nhanh, đến mức gẩn 
như cung không thể đáp ứng cẩu. Chí vài tháng sau, ở Hội chợ sách cũ tại TPHCM, văn học Nga tiếp tục làm 
mưa làm gió khí những cuốn sách như Thép đã tôi thể đấy, Cánh buổm đỏ thẩm, Bim trắng tai đen, Những linh 
"hồn chết, Cây xanh rì rào... được săn lòng, tìm kiểm nhiều nhất. Và điều đáng nói là bên cạnh giá trị nội dung, 
của tác phẩm, mỗi cuốn sich còn là một kỷ niệm của người đọc. Nồi về những cuốn sách thiểu nhỉ Nga trong: 
giai đoạn này, NSƯT Vũ Thể Khôi, nguyên Trưởng khoa Tiếng Nga Đại học Hà Nội, cho rằng: “Biết bao nhiêu 
cậu bé, cô bể ở nước ta đã lớn lên thành người với những cuốn sách gối đầu giường. dạy cho họ biết sống thẳng, 
gay, biết đường thương yêu, biết đường căm ghét, biết vươn tối những lý tưởng nhân văn cao cả", Những Mi 
Đặc và các bạn, Bắc sĩ Aibôlt, Ông giả Khốt ta bí, Barano, Tưmur và đồng đội, Viya Malcyev ở nhà và ở 
trường.. đã góp phần không nhỏ nuồi dưỡng tâm hồn thiểu nhì Việt Nam trong suốt gai đoạn những năm 1970- 
1980 và cho đến tận bây giờ. Có những tác phẩm trở thành kinh điển như Ông già Khốt ta bít trở thành một 
tểng lóng trong xã hội Việt Nam, như Bác sĩ Aiblt thành một khái niệm về nhân từ và cao cả.. 

Bạn đọc Hồ Văn Thường, nhà ở Đốc Ngữ, Hà Nội bói hồi khi gặp lại tại đây tác phẩm Xibii của nhà văn 
Nga Georgl Marko Đây là cuốn sách đầu tiên ông được đọc khi nhập ngũ, đóng quân tại Thường Tín. Cuốn 
sách đã cuốn ông vào một thế giới mới, đưa ông đến vất một vàng đất cực kỳ xa lạ nhưng lại trở nên gắn gũi 
dđến mức sau này đã có lần ông định đi du lịch ở đây nhưng chẩng tìm được đơn vị du lịkh nào phục vụ nhú 
cẩu, Và một điều mà ông ấn tượng mãi là tính cách mạng trong tác phẩm được lổng ghép nhẹ nhàng và khéo 


ko đến ni, say sưa đọc hết, căm thấy người rạo rực như chính mình là 
nhắn vật chính vượt qua hành trình trắc trở để hoàn thành nhiệm vụ. 
“Tế quốc giao phá. 
“Chỉ tính riềng tại Hội sách cũ Hà Nội, những cuốn sách. 
văn học Nga được bản rất nhanh, đến mức gắn như cung. 
không thể đáp ứng cấu. Chỉ vài thăng sau, ở Hội chợ 
sách cũ tại TPHCM, văn học Nga tiếp tục làm mưa. 
làm gió khí những cuốn sách như Thép đã tôi 
thế đấy Cảnh buỗm đỏ thắm, Bím trắng tai 
.đen, Những linh hn chết, Cây xanh rì 
rào. được sản lùng, tìm kiềm nhiều 
nhất. Và điều đáng nói là bên. 
QRD bi he 
môi cuốn sách. 
sên bà một lý 


TSổa người đọc, 

Nổi về những cuốn sách. 

thiểu nhì Nga trong giải đoạn 

này NSƯT Vũ Thể Khối, nguyễn Trưởng 

Khoa Tiếng Nga Đại học Hà Nội, cho rằng "Biết 

bao nhiều cậu bé, cổ bé ở nước ta đã lớn lên thành 

"người với những cuốn sách gối đầu giường, dạy cho bọ 

biết sống thẳng ngay, biết đường thương yêu, biết đường, 

ceầm ghét, biết vươn tôi những lý tưởng nhân văn cao cá”. 
Những Mít Đặc và các bạn, Bác sĩ Aibôl, Ông giả Khốt ta 

bịt, Buratino, Timur và đồng đội, Vitya Maleyev ở nhà và ở 
trường... đã góp phần không nhỏ nuôi đường tâm hồn thiếu nhỉ 
Việt Nam trong suốt giai đoyn những năm 1970-1980 và cho đến 
tận bảy giỏ. Có những tác phẩm trở thành kinh điển như Ông giả 
XKhốt ta bít trở thành một tiếng lỏng trong xã hội Việt Nam, như 


nhiều mật, một phần là bản thân văn học Nga cũng ít có mối quan hệ với hệ 
thống phát hành thể gối, muốn 


m sách Nga chỉ có đến Hội sách Mátxedva 


Thời gian qua, với việc gắn vớc được phát triển 
mạnh mẽ, văn học Nga cũng dần quay lạ với bạn đọc Việt Nam. Tại Tuần lễ sách 
Nga vừa qua, bên cạnh việc ôn lại những kỹ niệm trong việc dịch và đọc 


giao lưu văn hóa giữa hà 


Nga - Xô Viết trong quả khử, các dịch giá, bạn đọc cũng đã trao đổi về triển 
vọng tiếp tục giới thiệu văn học Nga đương đại đến các thế hệ người đọc trẻ 
trong nước. Theo đánh giá của các dịch giả tiếng Nị 
đặc đáo, có nhiều điểm tương đồng về xã hội để bạn đọc trong nước có thể tiếp 


đây là dòng văn học rất 


cặn, thưởng thức. 


Bạn đọc Phạm Nguyễn Minh Hoàng, ngụ tại Gò Vấp, viết trên trang mạng về văn bọc Nga, nhớ hạ: " 
hổ mãi về những cuốn sách này là ở trang bìa 2 thường có một dòng viết rằng, họ cảm ơn bạn đọc và mong 
tmuốn nhận được gốp ÿ về cuốn sách. Và luôn loôn có câu kết, địa chỉ của chúng tối: CCCP I9859.”, Dòng 
chữ đó đã vô tình kéo gắn khoảng cách giữa người làm sách với bạn đọc, một khoảng cách địa lý mà với nhiều 
bạn đọc Việt Nam khi đó vốn dĩ quá xa xối 


TƯỜNG VY 


Bà Vũ Quynh Liên. Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đông. 
cho biết việc tái bản sách lần này cũng như mới tác giả Albert 
ikhanov tới Việt Nam giao lưu với độc giá Việt Nam là hoạt động nối 
Tiếp những nỗ lực của NXB Kìm Đồng đưa những cuốn sách Nga cỏ giá trị đến 

với bạn đọc: ˆTác giả Albert Likhanov được đánh giá là người rắt giỏi trong việc nắm 

bắt tâm lý của lứa tuổi thanh thiếu niên. Chủ điểm chính trong các tác phẩm của ông 
là sự hình thành thế giới quan của thanh thiểu niên và mối quan hệ của các em với 

thể giới người lớn. Ở lần tải bán nây cuốn sách Ông tưởng của tôi đã được ra mát 

Với một phiên bản rất đẹp. sử dụng minh họa gốc của họa sĩ luri IVanov” 

Chia sẻ vê cái thuở ban đâu tim thấy viên ngọc quý nảy của vân học thiếu nhỉ 
Nga. dịch giả Bùi Việt Bắc kể, Những năm 7O khi ông mới về NXB KIm Đồng. mỗi khÌ 
cô sách mới bên cơ quan xuất nhập khẩu sách bảo thường gọi ông sang. để xem có 
quyền gì có thể lựa chọn dịch được Trong số rát nhiều sách của NXB Thiếu nhi Liên 
Xô. Bùi Việt Bắc thầy cuốn TÔng tướng của tôi” quá thu hút. ông đọc hết trang này. 


đđến trang khác không dịt ra được. nên quyết định mạng về báo cáo với lãnh đạo 
của NXB Kim Đồng. 
đê nghị xuất bản Đề 


dịch cho nhanh hơn. ông đã cùng 
Mai Thể Chiến. một ngưới bạn rất 
giỏi tiếng Nga chuyển ngữ cuồn 
truyện ra tiếng Việt. Cuốn sách. 
Ìh năm I979. ngay năm sau đã. 
tải bản luôn. Dịch giả Bùi Việt 
Bắc rất tự hào khi đà chọn được 
một cuốn truyện được trẻ em. 
yêu thích đến như vậy, Điều tôi 
vul mừng hơn là nội dung giáo 
dục của quyền sách này rất 
trúng tâm lý trẻ em. và rát 
trúng một số tật chung của xã 
“Bội và nó giúp cho trẻ em hoàn ` 
` ố Ầ Ỳ mm 
ú ` ) Hun 


Lân đâu tiên đến Việt Nam. nhà văn 
lào thanh Albert Likhanov rất câm 
tôi động trước thịnh tình của nhà xuất bản Kim Đồng. 
của các dịch giả. độc giá yêu văn học Nga. Dịch giả 
Thủy Toàn được ủy nhiệm đông hành củng hai cha con nhà văn trong 
x;-_ `. suốt tuân thăm Việt Nam giỏi thiệu cho nhả vân Nhà lưu niệm 
ễ, 'Văn học Nga ở Phủ Lưu. Kinh Bắc. Dịp này, Albert LIkhanov 
KỶ tạng Thư viện Hà Nội cuồn sách TÔng tướng của tôi” bản 
¡ tiếng Nga. Dặc biệt. tại buổi giao lưu do NXB Kim Đông tố 
~ chức nhân địp ra mắt sách nhả văn Albert Likhanov đã chia 
sẻ với độc giả nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến tác 
phẩm cũng như vẻ văn học thiếu nhi của Nga. Diều khiến 
B- ông rất vui. không chỉ là sự có mặt của đông đảo người 
yêu vân học Nga và cả các độc giả nhỉ của Câu lạc bộ. 
⁄2 đọc sách cùng con. mà là sự bất ngờ khi có những độc. 
giả mang đến cho ông xem những bản in khác nhau cúa 
¿Ông tướng của tôi ð Việt Nam. 
Bất ngỡ nhất. là một nữ độc giả tặng ông bản sách 
„ tiếng Việt của lân xuất bản đâu tiên in trên giấy đen sì 
' ƒ Í của những năm 7O-8O gian khó của Việt Nam. Cuồn sách 
dù được giữ gìn rất cần thận. nhưng nhìn nó người ta biết nó 
'đã được lật giở không biết bao lần. 
Điêu mà Albert Likhanov chưa hình dung hét. đó là 
VÀ €6 bé độc giá vồn biết doc tử năm 5 tuổi. yêu thích 
¬`, cuốn sách của ông tử năm 4 tuổi ẩy, bây giỡ ngoài 
công việc thành công của một viên chức. vẫn có niêm 
J Á ““ &ui của Một Người Viết khí có tác phẩm được ln trong 
(Xê-rI Viế† cho những điều bé nhỏ của NXB Kìm Đông, Những 


„ 


cô bé con 4 tuổi gáp lại những trang. 
Sách cuối từ Ông tưởng của tôi. 


f§&oi Ostrovsku đã vĩnh tiệt cõi thế vào ngày 
22/12/38. khi vừa bước song tuổi 33 được 2 hờn, 

(Phưng ông đồ kp để lọ “Thếp Ø8 tôi thể đó bức 
. hủ, Cuốn sóch mà chỉ riêng trong nõm !886 đố tới 
tần tới 96 lốn với số Mợng gồn 2 triệu bửn 

'Và, cuốn sốch nổ, khi đồ được óch ra tiếng 
'Việt từng lò cuốn sóch gối dóu gướng củo thể hệ cho 
onh chồng to trong sự nghiệp đều trorh thống chốt: 
và dựng xô Tổ quốc. 

Hỗ côn học cốp 3, trong cuốn sổ chếp những côu 
danh qgôn, mình có chép cu này của ông chắc hn 
rốt nhiều bóc biết- 

“Thép đổ tô trong lo đồ vò nước lạnh Lức đô 
thép trở nôn cứng rồn vò không hế biết sợ Trong 
hững thử thách ghê góm, thế hệ chủng to cũng đã 
được tôi luyện như vộy vỏ đõ được rèn luận để. 
hông bị ngỗ gục trước cuộc sống) 

(Tình không biết. ông nói côu đó khí nỏo, ở đều. 
(hưng hòm ngụ mới vòo một trong của một bọn 
fqo, đọc được những thông tin hết: sức thủ vị 

'Đó lò nội dung cuộc phồng vấn củo kờ bỏo Anh, 
f@us le vớ OstrovgkỤ vào ngụ 
30/0/63, chưa đẫu 2 thốn trước khithò vớn qua 
0i (22/12 cùng tôm) 

'Vô hiểu thêm rằng, bổn đch ro tiếng Việt côu. 
tồi củo OstFovsk là được trích ro tử bờ phỏng vốn 
tòi 

'Tưy nhiên, có thể không hiểu agữ cônh/iên agười 
ích đô có chú: fHẮm, khi dịch "thể hệ chững bõï. 
thành "thế hệ chủ tơ 

"Xin ch Øoọn cuối bởi phỏng vốn: 

“-fgi là một con người con đẳm Lòng con đồm. 
Đồ giúp ngôi cống hiến cho tư tưởng của COCS Có 
phổ 0ô lõ lòng can đâm cũo l tưởng CSCT2 
_ -Đúng thể Tôi có thể chết bốt cứ kh pôo. thôm, 
chí ngay sou khi onh rồi khối đô, điện bóo tử số được 
gửi đến fhưng tôi không sợ, không tiếc đời mình fiếu. 
hư khỏe mọnh tôi sẽ dònh sức cho công việc 

Đi thông trước, Lõi bị bệnh vàng do võ ngộ độc 
tmột, việc còn sống sốt chẳng qua lò một sự nh cỡ 
thối Khicơn sốt vựa họ tôi đã bát toụ vôo vệc ngay 
Vô lòm việc tối 20 tiếng mỗi agòy Tôi sợ tình sẽ 
chết khi chứa viế: xong cuẩn sỏch mới 

Tạ soo ngồi lại đột tên cho cuốn sóch như thế? 


Phơn Việt Hùng, 


THÉP 5ä Tôi THÉ ĐÁY 


TPONG LÚA ĐÓ VÀ NƯỚC LẠNH... 


Tháo 6ö tối trong lửo đô vỏ nước lọnh Lúc đó thứp trở nên 
cửng rốn Võ Khô hể tiếc sợ Trow) đều tronh vỏ trong những thử, 
thỏch ghỗ gốm, 
thế hệ CHỦNG TÔI cũng đỗ Øược tô lujện chư vộu vò 0ö được rèn 
luuên để không bị ngõ gực trước cuộc sống Tôi vốn f: học, trước nôm. 
"W4 tôi còn chưo đọc thông viết thọo tiếng fVo, 

khối lượng công việc đổ sộ đã khiển tôi thụ nọp nhiêu kiến thức 
hơn Tời cử tiết rõ công tóc chính tị, vò thời đó thể lò cũng đồ tạm 
(ì Khí ốm Øau, tôi tự học được nhiều hơn tôi có nhiu thời ơn hơn 
“mô (ỗi ngà, tôi đônh Bến 20 tiếng để đọc sóch Trong vòng 6 nôm 
nằm bốt động, tôi đỗ đọc được một lượng sóch khổng ló 

~X côm ơn ngời vì 0õ trẻ lời phỏng vốn HJ vọng chúng to côn. 
'gộp lợi nhou ở (Tioskvo. Tôi sẽ thông tin qua Dân ủy ngoại gioo. 

~Tôi muền rằng. hơi ốm củ cuộc gặp gỗ nàự số luôn lu l trong 
trổitn củo œh Chứyg to tí cộự lỗn nhau mô " 
Thông 9 nôm ngoổï, 20Ư, trong một chuyến công tóc Sochi, sự tỉnh 
cỡõ khiến mình được ở khch sọn PUlrnon fTTerctre song trọng Øược 
xô trên nên chỗ nghỉ dưỡng (Tioskvo Đã 

thơ 8y, nôm #32 nhỏ võn koldi 0strovsk đõ ng vò chữa 
bệnh Tợi đöu, ông viết ghốn 2 củo Thép ðã tôi thể đổu.Ro đời trong 
bổo táo. 

Chỗ 0ó, gử chỉ côn lợ !tốm biển Mu niệm, 


Hà Nội, 10.1954 

Khối nhà thò ra chữ SINS đắp nổi bên trái 
hình là Hiệu sách Hà Nội - Huế - Sài Gòn sau. 
này, nơi từ 1975 trở thành Hiệu sách Quốc. 
văn Tổng hợp - một thương hiệu liên quan 
tới sách nổi tiếng thời bao cấp, tương tự hiệu 
sách Ngoại Văn gần đó, cũng nằm trên phố 
Tràng Tiền. 


Nhớ mãi cái cảm giác mỗi lần lững thững 
bên những quầy gỗ trong hiệu sách này. 
Không gian, mùi giấy, vẻ niềm nở và nụ cười 
của các cô bán sách (hơi già một tẹo và như 
là có cả đồng phục hẳn hoi)... 


Cho đến những năm 1960 vẫn còn là 
hiệu sách Hà Nội -Huế-Sài Gòn Mỗi khi vào 
hiệu sách này thằng nhóc tôi mê mệt trước. 
quầy sách thiếu nhi, hết kiếng chân ngắm 
sách lại ra nghển cổ xem những bộ sưu tập 
tem lồng kính trong những cánh gỗ xoay 
quanh cái trục. 


`” | 


Trong hiệu sách này hấp dẫn là quầy sách 
cũ phải đi vào trong rẽ trái và sâu tít bên 
trong. Ở quầy này có hai người bán là cụ Thuật 
hói và chỉ Quỳ. Cụ Thuật sau đó về mở hiệu 
sách Thuật dốc Bà Triệu. Cụ nổi tiếng không 
phải vì sách cũ mà có bốn cô con gái rất xinh 
mà các chàng đến vờ mua sách là chính nên 
cửa hàng lúc nào cũng đông. 


SƠN HOÀNG VŨ - TRẤN NGUYÊN PHONG - PRE BRONZE- 


Nhắc đến những người có đồng gép trong việc bắc nhịp cầu văn học Việt - Nga, không thể không 
nhắc điển nhà văn, địch giả Hoàng Thủy Toàn, người đã đành cả cuộc đời cho sự nghiệp dịch thuật văn 
học Nga. ã ở độ tuổi gắn 8o, nhà dịch giả vẫn nộng làng với công việc, cn mẫn, say mê lao động với 
mong muốn giữ cho ngọn lửa tình yêu đối với văn học Nga loôn cháy mãi trong lòng những người bạn 
Việt Nam, 

Đổi với những thế hệ người Việt Nam đã trước, nhất là những người có cơ hội sinh sống và học tập tại xứ 
sở bạch dương, nến văn hỏa LB Nga luôn là một điều rất đổi gắn bố và thản thuộc. Dịch giả Hoàng Thủy Toàn, 
xúc động bảy tỏ: "Từng may mắn có thời gian dài học tập tại Nga, một thời tuổi trế. IV, “4 +. 
và quả trình trưởng thành của chúng tôi đã gắn bỏ sâu đậm với đất nước, + 
son người nơi đầy, Cỏ thể nó, tâm hỗn chúng tối không chỉ được nuôi 
cưỡng bằng văn hóa dân tộc, mà còn bằng nguồn văn báa vĩ đại của nước 
Nga, độc biệt là nến văn học với những cái tên tiêu biểu như. ốt-xtôi-ép- 
sld, Goác li, Puesin" 

Không chỉ riêng nền văn học Nga, con người Nga cũng để ại những ` 
đẩn tượng khó phai và nuôi dưỡng mạch nguồn cảm xúc cho không ít nghệ 
sĩ, nhà văn, dịch giá Việt Nam. Dịch giả Thủy Toản bộc bạch, người Nga 
giản dị, hồn hậu và rất chan hòa. Ông không thể quên hình ảnh nhữyậ: 
thấy giáo, cô giáo Nga luôn quan tâm, chỉ bảo tận tình về chuyện học cũng. 
như chuyện nghề cho học trò của mình. Những nhà giáo Nga ấy luôn lš`Ê 

hững tấm gương sáng cho các thể hệ học trò Việt Nam và quốc tế nơi 


Hàng chục năm gắn bó với nến văn 
học Nga, dịch giả Thủy Toàn đã để lại dầu 
ấn đậm nét trong lòng bạn đọc Việt Nam 
với các tác phẩm tiêu biểu như: Những cơn 
ngựa thổ, Không phải của riêng ai, Những 
ccon đường.. Tên tuổi của ông cũng gẵn với 
những bản dịch thơ Pu-skin trữ tỉnh, giảu 
nhạc điệu, gắn các thể hệ độc giả 
'Việt Nam, Ngày 4-I-2010, tại điện Creml, 
cịch giả Thủy Toàn đã vinh dự được Tổng 
thống Nga ⁄Mévẻ-đếp trao tặng Huân 
chương Hữu nghị vì những đồng góp to 
lớn cho việc quảng bá văn học, văn hỏa 
Nga tới công chúng Việt Nam. 

Vì tình yêu văn học Nga, ông đã khai 
trương Nhà lưu niệm "Văn học Nga ở Việc 
Nam” tại làng Chợ Giấu (nay là khu phố 
Phủ Lưu), thị xã Từ Sơn, tính Bắc Ninh. 
Nếp mình trong lòng làng quế thanh bình, 
âm ä, nhà lưu niệm là nơi dịch giả Thủy 
“Toàn gửi gắm tình yêu võ hạn dành cho 
văn hóa, văn học Nga. Ÿ tưởng hình thành 
một công trình để lưu giờ "chút gì đó quý 
giá cho thể hệ mại sau" vốn được dịch giá 
ấp ú từ lâu, 

Ông từng bộc bạch: "Chỉ với sức của 
riêng mình, Không biết bạo giờ tôi mới 
thực biện được ước mơ đỏ. Nhờ có quê 
hướng tạo điều kiện để từng bước hình 
thành và hoàn thiện, ngôi nhà lưu niệm 
mới có thể mổ rộng cửa đón mọi 


dân yêu thích văn học Nga”, Nhà lưu niệm" 


mối có thể mở rộng của đón mọi người dân yêu thích văn học 
Ngẻ. Nhà lưu niệm gốm các tư liệu, sách, báo, tranh, ảnh, ẩn 
phẩm, kỷ vật về quan bệ giao lưu văn hóa, văn học Việt Nam - 
Liên Xô (trước đấy) và Việt Nam - L8 Nga. Tất cả đều được dịch 
giả Thúy Toàn tỉ mấn sưu tắm và lưu giữ. 

Dịch giả Thủy Toàn từng cha sẻ, mỗi lần chuyển nhà ông 
cđểu cổ gắng giữ các kỷ vật. tư liệu không bị hỏng hay thất lạc, 
“Trong số các hiện vật quý mà dịch giá Thúy Toàn lưu gi, có một 
số lá thư mà Chú tịch Hồ Chí Minh gửi cho lớp học sinh tiếng 
"Nga đấu tiên gồm I0O người, bản địch đầu tiến ra tiếng Nga của 
cuốn Nhật ký trong tủ của Bắc Hồ, cùng các tác phẩm cổ giá trị 
của nhiều nhà văn, nhà thơ như: Kể chuyện Liên Xổ vĩ dại của 
Nam Mộc Xuất bản năm 1950; Một tháng thăm Liên Xô của ổ 
ức Dục Dịch giả Thủy Toàn mong muốn, những tư liệu, kỷ vật 
ông dày công lưu giữ sẽ góp phần tạo nên bức tranh độc sắc về 
cquả trình văn học Nga hòa nhập vào đời sống của người dân Việt 
"Nam, về những boạt động giao lưu văn bỏa, văn học sồi nổi, đảm. 
đã nghĩa tỉnh giữa hai dân tộc. 

Dịch giả Thúy Toàn đã thành công trong việc đưa văn học 
“Nga đến gần với độc giả Việt Nam. Những công trình nghiên cửu, 
tác phẩm dịch, cùng các kỷ vật, tư liệu về giao lưu văn học Việt - 
go của dịch giá Thúy Toàn đang góp phẩn nối dài những nhịp 
RitnEyJ442140S ng bào „ bai dân tộc Việc Nam 
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Cũng như nhiều bạn bè cùng thể bệ, vào những năm cuối thập niên năm 
Tấudi của thế ký trước, chúng tôi đã được tiếp xúc với Văn học Nga - Xô Viết 
hông qua nhiều tác phẩm được dịch từ tiếng Nga ra tiếng Việt Lúa tuổi mười 
Tất, mười lầm học ở trường làng, chúng tôi luôn được các thấy, cô giáo dạy cấp 
1, cấp II động viên, chỉ bảo cho cách chọn sách, đọc sách... 


`Vì vậy đọc sách đã trở thành niềm hứng thủ và say mê của đông đảo học sinh các trường từ tiểu học đến 
trung học... Văn học Nga - Xô Viết chính là một trong những nguồn sách được chúng tôi tìm đọc nhiều nhất. 
Môi học cấp 1, cấp II, 3 cuốn sách viết cho thiểu nhỉ sao đầy là những cuốn sách mà học sinh chúng tôi không 
mấy người là không biết đến. Đó là các cuốn: "Ti - Mua và đồng đội, “Vĩ- chỉ: a. Ma- lê- ép ở nhà và ở trường”, 
“Chiếc đồng hồ báo thức hai chuồng”, Ba cuốn sách này nói về cuộc sống hàng ngày của các em thiểu nhỉ Liên 
Xð (c0) trong thời chiến và trong cả thời bình. Dưới ngôi bót của nhà văn Gai - đa, hình ảnh chủ bể Tï - Mua và 
các bạn của chú hiện lên thực sinh động. Các em đã tích cực tham gia vào cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của 
dân tộc bằng những việc làm rất thiết thực của mình. Thời đốt nước có chiến tranh là vậy, 


hông chỉ biểu dương nhiều tắm gương cao đẹp của thiểu niên, nhỉ đồng trong thời đất nước có 
chiến tranh, các nhà văn Xô Viết còn rất tầm huyết khi viết về cuộc sống của các em khi ở trường 
cũng như khi sinh hoạt ở gia đình. Các nhà văn đã không ngắn ngại chỉ ra cái tố, cải đẹp cũng như 
các tật xấu, thôi hư mà các em còn mắc phải (như lười nhắc trong học hành, hoặc thiểu thực thà, 
dũng cảm.., để góp phần giáo dục cho các em nên người. 


Cũng vào thời gian học ở trường làng, bước vào tuổi thanh niên, cuốn sảch tạo nên sửế €ổn Mất 
ỷ là đối với thế hệ chúng tôi chỉnh là cuốn “Thép đã tôi thế đấy” (2 tập) của nhà văn ỐodorốpM 
cua bản dịch của nhà văn Thép Mới. Chúng tối chuyển tay nhau đọc đến nhàu nát 2 tập sách này. RẾP 
Khi đi dạy ở miền nủi, khí đ bộ đi. trong ba lô của nhiều anh em chủng tối bao giờ cũng là cuốn, 
"Thép đổ tôi.” Tôi và bạn bè cùng trang lứa cổ thể kể vanh vách cuộc đời của nhân vật Pa ven khôn 
"bỏ sót một chí tiết nào, hoc đọc thuộc lòng nhiều đoạn văn hay của tác phẩm, 


“Chúng tôi yêu kinh nhà văn NiỐtstorfpski bởi nghị lực sống 
của ông: chúng tôi cảm phục người thanh niên Xô Viết Pa ven bởi 
lý tưởng cao đẹp và sự phần đấu, sự cống hiến cho quê hương đất 
nước của anh. Da ven đã được thử lửa trong những ngày đầu của 
“Cách mạng tháng l0 Nga, trong nội chiến đánh quản bạch vệ, đã 
được tôi rèn qua cái ré, cái đối trên công trường đường cát Ba - 
sac rợ- ca.. Sự suy nghĩ, những việc làm, những phẩm chất tốt đẹp, 
được trải nghiệm trong thực tiến khắc nghiệt, trong đầu tranh 
mạng của Pa ven thực sự làm người đọc xúc động, Từ một cậu 
nghèo sống trong một thành phổ nhỏ, Pa ven đã trở thành một 
đoàn viên Comsomon vững vàng, một chiến sỹ Hồng quân dũng 
cảm, một chiến sỹ Cách mạng trung kiên, một nhà văn giảu nghị 
lực tâm huyết và tài năng, Ngay cả khi bị mù lòa và cận kế bên cái 
chất, anh vẫn tìm ra được cho mình một lẽ sống, một con đường 
sống cao đẹp. Tôi nhớ mỗi câu nối mà Pa ven hằng tâm niệm: 


“ Cải quý nhất của con người là đời 
sống, Đời người chỉ sống có một lần. Phải 
sống làm sao cho khối phải xốt xa, ăn 
h 


Có lẽ nhờ có quan niệm sống đẹp để 
đẩy mà Pa ven đã vượt qua được bạo thử 
thách trong cuộc đời - độc biệt là vượt 
cua được chính mình để trở thành một 
con người hữu íh cho xã hội, cho đất 
nước... Nói như vậy không có nghĩa P» 
ven là cơn người chỉ biết có chiến đấu, 
cổ xã thân, Anh thực sự là một người con 
với bao điểu trăn trở, buổn vui. Anh, 
sống rất chỉ tình với bè bạn, rất thấy 
chung với mgười mà anh yêu mất. 

Có lẽ khi đọc đến những điều chúng 
tôi vừa viết chắc sẽ có người cho rằng, 


chăng? Hoậc vào thời đó, những năm 60. 
ccủa thể kỷ 20 thanh niên có phần bị "sơ. 


"họ không hiểu, không thích? Nội như vậy 
1à không thân đáng, Quả thực “Thếp đã 
tôi thể đấy" đã chỉnh phụe trả tìm và trí 
tuệ của cả một thế hệ. Nhà văn N- 
Ốtterốpski đã viết rất thực, rất sinh. 
động về cuộc đời, về số phận của một 
son người, một thanh niên công nhân, 
một người thuộc tổng lớp “con nhà 
"ghèo", Cuộc sống của Pa ven hoàn toàn 
không có gì xa lạ đối với thanh niên Việt 
trong chiến tranh cũng như trong xây 
đựng hàa bình, hôm qua cũng như hồm 
may 


Không chỉ được làm quen với tác 
phẩm của nhà văn Xô Viết Ốoaorốpski, 
thế hệ chúng tôi còn được biết đến nhiều 
nhà văn Nga và Xô Viết khắc, với nhiều 
tác phẩm nổi tiếng của họ. Vĩ như L. 
Teltei, Puskin, Gô Gón. AtGorki, 
Đo0tôiepdi, Pautopski, Sốlökhốp, Maia- 
copsi, Aimatôp, Gamzatôp vv Các tác 


xo viết NGA 


VỚI THẾ HỆ CHÚNG TÔI 
- TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG - SỐ 225 (THÁNG 11) 


phẩm nổi tiếng như “Chiến tranh và hòa bình”, *Ainalarêninn”, “Một 
anh hùng thời đạ”, “Con đấm pichÝ, "Đêm Ai Cập", “Kiểm sống, 
“Sông Đồng êm đếm”, “Số phận một con người, "Con đường đau 
khổ”, "Bông hồng vàng”, “Cuộc chiến đầu trên đường Vô - cô làm - 
seof, “Đaghextan của tôi, “Trường ca Lênin vv đã cho chúng tối rất 
nhiều hiểu biết về đất nước và con người ở tận trời Âu xa xôi. Tình 
cảm mến yêu, khảm phục đất nước Xô Viết và Cách mạng thắng l0 
vĩ đọ, một phần được nhẹn nhỏm, được bổi đắp từ việc chúng tôi 
được đọc các tác phẩm văn học này. 


Chúng tôi chưa một lần được đật chăn đến đất nước Nga, và cũng 
chưa được đọc nhiều các tác phẩm Văn học Nga, nhất là các tác phẩm 
văn học đương đại. Nhưng chỉ qua một số tác phẩm Văn học mà 
chủng tôi được đọc bải những năm học ở bộc phổ thông và đại học, 
chúng tôi cũng đã hiểu được ít nhiều những thành tựu to lớn, những 
cống hiển rất đáng ghỉ nhận của Văn học Nga - Xô Viết cho nên Văn 
học thể giới Đó là điều không aï cỏ thể phủ nhận. Mãi mãi trong. 
lồng byn đọc chúng tôi là những ấn tượng võ cùng tốt đẹp, vô cùng, 
sâu sắc về một nến Văn học Nga - Xô Viết vừa giàu tỉnh nhân văn - 
nhân bản, vừa đặm đà bản sắc dân tộc và in rõ dầu ấn của thời 


"Trở về thời Xô viết: Số người Nga 
nuối tiếc liên Xô sụp để chạm mức 
lục trong vòng Ï 5 năm 


Năm ngoái, câu hỏi "bạn có cảm thấy nuối tiếc vì 
Liên Xô sụp đổ không?ˆ của khảo sát này đã nhận 
được 58% phiếu trả lời “có” từ những người tham gia. 
Theo kết quả của cuộc khảo sát mới được thực hiện. 
của trung tâm phi lợi nhuận Levada-Center, số công 
dân Nga muốn “trở về thời Liên Xõ” đã tăng lên 66%, 
trong năm 2018, con số kỉlục trong vòng 15 năm qua. 
Sau khi đạt kỉ lục 75% vào năm 2000, kể từ năm. 
2004 đến nay, con số này chưa từng vượt quá 65%. 
Khảo sắt này đã được trung tâm Levada-Center thực 
hiện hàng năm, bắt đầu từ năm 1992, một năm sau 
ngày Liên Xô sụp đổ. 
Đa số những người cảm thấy nuổi tiếc vì sự sụp 
đổ của Liên Xô đều trên 55 tuổi. Tuy nhiên, trong vài 
năm gần đây, số người trẻ trong độ tuổi từ 18-24 "hoài 


Một cuộc iểu tình tạ Quảng trường Đồ năm 1986 Ảnh: Sputn&. 

niệm” về Liên Xô cũng có xu hướng gia tăng, theo 

Levada-Center.Trong số đó, 60% người tham gia khảo. 

sắt cũng tin rằng sự sụp đổ của Liên Xô có thể 
H được ngăn chặn. 

'Những lí do chủ yếu được. 
đưa ra là vì hệ thống kinh tế 
chung của 15 nước Liên Xô cũ 
(52% người tham gia khảo sát 
lựa chọn) cảm giác thuộc về 
một cường quốc (36%); sự 
'ngờ vực và thù hẳn lẫn nhau 
lgiữa những người đồng mình 


lỆ 
L. Địìn 


cả 

RT dẫn lời nhà nghiên cứu Karina Pipiya, 
thuộc trung tâm Levada-Center, nhận định rằng 
chính sách tăng tuổi nghỉ hưu vừa được thông. 
qua năm nay là một trong những nguyên nhãn 
chủ yếu khiến người dân Nga bất mãn. 

Chính vì lí do trên, số cuộc biểu tình phản đối 
chính sách của chính phủ trong năm nay cũng 
tăng mạnh, đồng thời chỉ số tín nhiệm của người 
dân Nga đối với ông Putin cũng sụt giảm đáng kể. 
1600 cõng dân Nga từ 136 làng và thị trấn của 
Nga đã tham gia khảo sát của Levada-Center, 
được thực hiện tử ngày 22-28/11 vừa qua, 

Trong cuộc họp báo thường niên ngày 
20/12, một trong các phóng viên cũng đã đặt 
cẽu hỏi dành cho Tổng thống Putin rằng: "Liệu 
nước Nga có thể khôi phục lại chế độ xã hội chủ 
nghĩa không?” 

Đáp lại câu hỏi trên, ông Putin đã thẳng thần. 
nói: "Nước Nga không thể khôi phục lại [chế độ xã 
hội chủ nghĩa]” 

*Trở lại [chủ nghĩa xã hội] là chuyện không 
thể”, Tổng thống Putin đáp. 

"Các yếu tố xã hội hóa có thể hiện hữu trong 
kinh tế hay xã hội, nhưng điều này đồng nghĩa 
với việc nền kinh tế sẽ bế tắc đo phải tiêu tốn 
nhiều tiền của hơn. 

Tuy nhiễn, việc phân phối công bằng các 
nguấn lực, đối xử công bằng và xây dựng cách 
chính sách phù hợp để giảm số người thuộc điện 
nghèo, đảm bảo cung cấp cho người dân những 
địch vụ tốt về ý tế và giáo dục - nếu nói về xã hội 
hóa theo nghĩa này - thì tôi có thể khẳng định là 
[Nga] đang thực hiện chính sách đó. 

Hồng Anh 1/12/2018. 
1 http/soha.vn/' 


Về. flqòu noụ, tuụ đõ có những sản phổm hiện đợi 
khóc thoụ thế, nhưng nhiều go ðïnh người Việt vốn. 
còn dũng hoặc lưu gữ cỏc VộE dụng Liên Xô một. 
thời ðể lòm kỷ niệm, ðể nhớ về một thời kỳ Øõ qua 
củo đôn tộc. ) 


Tiổi áp suốt Liên Xô lò 
thị trường Việt fom. Độc trưng củo nồi óp suốt 
Liên Xô lò được lòm bồng nhôm, ðộ bền rốt: coo, 


"Thời điểm trước nõm 1985, những di có đồi 
VEF 206 mà nghe là mou. những dio đinh ở 
nông thôn phổi bón cả lớ lợn chưa chắc sắm 


'Chộu thou nhôm do Liên Xô sản xuốt rốt. 


ờu, nỗng và khó để bị thủng. do đó từ thời boo 
cốp cho đến noụ 0ã gồn 40 nôm nhưng vỗn còn 
nhiều go đinh sử dụng chiếc chộu nòy mò không 
hề bị hỏng 


Bòn là Jauza là “hàng xách toự từ Liên 
XXö về Việt flom trong hộp niên 1970, 1980. 
Bàn là Jouzo có Øộ bền coo,sóng nhanh vò giữ. 
nhiệt rốt tốt. 
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Ấm Somovor 
là món ðổ lưu niệm 
mò những gio đình 
cỏ con học kộp 


N bọc bm vác 


Liên Xö mong về 

Việt fom. Chếc 

ốm nòy ding để 

NỐN an cõi và gử ón 

fwười Việt thi b boo ( o cấp Hình gó coo về chất ưng củo cửo bình trò phío trên Trong tủ kính phỏng khóch 
đồng hồ Liên Xô. củo những người dôn Việt \êu nước flQo, ốm 


Somovor, chú lột đột vò bứp bê (Tiotroshko kởn 


MÑ v¿¿ có co ni: 
| cccp trán bong xõ 
hội chủ ngĩo Xô 
Viết} Có cổ gðng 
| toụ vô để đội đều 


j 
—%+ 
'Việt 'om hoộc có được khi bốc thôm trúng ở cóc cơ quan 
'(uọt cỏ công suốt: vò tiếng ồn lớn hơn quọt: con cóc f1ó. 
được coi lò tòi sản lớn đối với mỗi gịo ốnh, chỉ khí có khách 
ơn tr chủ mốt bột để tiếp khách 


Phích 0ó 
TmT 


———— 
(Temet) 3 
Lên Xô km | 


nhiệt, rốt tốt. (Tiệng tình vò nổp nhựo còn có goöng cơo _ Tủ lạnh Sorotov,rốt ˆ nổi đổng cối đó”, hình 
0,Khi vận chột gữ không cho nhiệt thoát ro ngoôi cỏ PhỂ' thức trong nhõ, dung tích vừa phổi. từ140 đến 60, 
dữ đó không ton trong khoỏng 24 

tủ lọnh vốn còn là đỏ xo xỉ với 


Búp bê Matryoshka truyền thống từ lầu 
đã rất nổi tiếng và được coi như là biểu tượng của 
đất nước Nga. 

úp bê Matryoshka hay còn gọi là Bóp bê 
Tổng nhao, Búp bê làm tổ là một leại bứp bề truyền, 
thống của Nga, chỉ một tập hợp nhiều con búp bể gỗ 
xổng ruột, có kích thước từ nhỏ đến lớn. Hình tượng, 
thép bê Matryoshka truyền thống thường là các cổ gái 
đeo khăn trùm đầu. Mỗi búp bê Matryosbka được về 
vất chỉ tiết, cầu kỹ và thường được làm theo nhiều chủ 
cdế khác nhau. 
kịch sử 

Bộ búp bê Matryshka đầu tiến được làm nên 
bởi Vasly Zvyozdochlin vào năm 1890 từ thiết kế của 
Sergey Malyutin - một họa sỹ Abramtsevo chuyển vẽ 
để thủ công dân gian sinh sống tại điển trang của S. 
I Mamontov 
"Bộ búp bê này do chính Malyutin về gốm 8 con búp. 
bẻ, Búp bê ngoài cùng là hình một cổ gải trong bộ 
trang phục truyền thắng đang cắm một con gà trống. 
Những con búp bê nhỏ hơn ở bên trong là bình các 
cổ gải và chỉ có mật búp bê hình bể trai duy nhất. 
Búp bê nhỏ nhất là hình một em bé sở sinh. 

Zayosdochkin và Malyudin đã lấy cảm hứng từ 
bộ búp bê gỗ Thất phúc thần (Shich¿ fu-jn) - 7 vị 
thần may mắn trong thắn thoi Nhật Bản, 

Năm 1900, vợ của S.. Mamontoy đã đưa những 
on búp bê tới trưng bày tại triển lãm Universelle ở 
Paris và giành được huy chương đồng tại đây Ngay 

p bê Maryoshla đã bất đầu 
đi trên khắp nước Nga và giao 


Thiết kế 
Búp bề Marioda không mềm mại và dể 


thương như búp bẽ barbie. chúng được làm bằng gỗ. 
- | thứ vật liều tưởng như võ tí nhưng khi khắc nên 
những khuôn mật bóp bề vẫn thật đáng yêu. điều đặc 
biệt là 1 bộ bóp bê có khả nhiều vỏ bọc giống nhau 
xà khác nhau. Cãi cảm giá lật mổ ¡ lớp vỏ để rổ thấy 
xắn còn lớp võ khác nhỏ hơn bên trong khiến mình 
cổ cảm gic tò mô thích thú như phát hiện ra những 
bị mật đăng yêu ngọt ngào nho nhỏ, 

AMariosla cũng giống cơn ngươi vậy Họ nguy 
trang bằng hàng ngàn lớp vỏ bọc, và lớp vỏ nho thì 
bạn đầu cũng mạnh mẽ, to lớn và vĩ đại nhất. Có lẽ 
là vì Khi ấy họ cảm thấy an toàn và tự tin nhất. và đã 
bằng cách này hay cách khác, nhưng kh tiếp xúc với 
1 người „ bạn cũng chỉ có thể nhìn nhận được họ ở 
mật này hạy mật khác. và nếu chỉ nhìn L người bằng, 
đổi mắt thì bạn lại càng không thể hiểu họ cách trọn 
xen. có thể họ thật liêu ngạo, độc di, bưởng bình, 
lạnh lòng thể nhưng ở bên trong đổ vẫn còn những 
lớp vỏ khác và quan trọng à vẫn còn trải tìm, Chẳng, 
ta đang lắm tưởng chúng ta đã nhìn thấu, xuyên suốt 
“mọi vỗ bọc cuỗ nhau nhưng thật ra vẫn còn lớp vẻ 
nhỏ hơn đang nằm bên trong mà nếu không có sự 
yêu thương, quan tâm, kiên nhắn thì sẽ không bạo giờ 
thấu suốt được.. 

“Trải úm của matrioska nằm ở búp bê út. Cô 
nàng bập bê nhỏ nhắn nhất yếu đuối nhất và cẩn 
được bảo vệ nhất, đó là lớp vỏ cuối cũng „ có lẽ là 
Xhông đẹp, Không mạnh mẽ, tuyệt vời như các võ bọc 
"bạn đầu nhưng đếy chỉnh là trái tím tâm hôn thật sự 
xà sẽ thật o dễ gì để thấy nó đầu. Nếu bạn đã nhìn 


thấy tâm hôn của búp bê út trong 1 con người nào đó 


thì họ đã đặt niềm tín, sự thương yêu chân thành nhất 
vào bạn. Vỏ bọc cuối cùng bao giờ cũng mỏng manh, 
o đuối nhất, bạn đừng làm họ. tổn thương, 

thương, cảm thông bằng c trái 


AMột tong những bài hắt Nga được công chủng Việt Nam yêu mến 
thẩm sâu vào lòng người, được phổ biển rộng ải, là bài Ca-chiu-s chăng? 
Đào vừa rạ hoa, giỏ đưa vắng trăng tà. 


Riêng tối, tôi cho là đông như vậy. Vào năm 1995, nhân dịp kỷ niệm 
50 năm chiến thẳng phát xi (751945-751995), Nhà xuất bản Văn học 
đứng ra tế chức ấn bành cuốn sách tập họp thơ của các nhà thơ Nga, các 
nhà thơ Xô viết. cũng như các nhà thơ thể giối, trong đó có các nhà thơ 
Việt Nam, viết về cuộc chiến đầu chống phát xi. tối đã tập hợp được và 
đua vào tập sách có tên “Đợi anh vÉ”, trong đó có tối 6 bài thơ của các 
tác giả Việt Nam để cập riêng bài hát Nga Ca-chiu-sa, Bài “Một lần bát 
ca khúc Nga” của nhà thơ quần đội Anh Ngọc nhắc lại kỷ niệm những, 
ngày trong chiến trường chống Mỹ cứu nước, trên đường hành quân: 


“Chợt thấy nhớ một tiếng đàn gh ta 
Đang hát về một bở sông Ẩm ướt 
“Cô nàng Ca-chíu-sa đi gánh nước 
Bước lên từng bộc đốc cao cao 


“Chùng tôi đã gập cô ở đầu 
“Trong bài bác Nga đung đưa bim tóc 
Bắp chân trần bảm đấy bùn đất 

Đi qua sương sốm những bờ sông.? 


Nhà thơ xứ Thanh -Lê Đình Cảnh có bài thơ "Khúc 
tỉnh xa của mai sa 


— 
Hát nghe như khúc tình ca quê minh? 
Đôi ta như bồng với hình 
“Như thương là lẽ thường tỉnh khi xa. 
"Tiếp theo là bài thơ “Hát khúc Ca-chio-«a” bên thác 
"Trị An của nhà thơ Nguyễn Hoàng Thu, rồi “Ca-chu-sa 
hát ở biên thùy” của nhà thơ Phạm Khoa Văn: 
Bài hát Ca-chiu-sa 
"Người linh biên phòng nào không thuộc 
Nhà thơ Lữ Huy Nguyên cỏ bài “Lại hát Ca-chiu-sa”, 
Và cuối cùng là bài thơ của tác giả người Việt Nam Lê 
'Văn Nhân nhưng lại sáng tác bằng tiếng Nga “Ca-chảu- 
sa”, do dịch giả Đức Mẫn dịch lại tiếng Việc: 
“iểng hát đầu đây nghe diết da 
Như là nhọc hiệu cứ vang xa: 
Đào vừa ra hoa, cảnh gió động 
Ngoài sông sương trắng tổn là đà. 
Bài hát về nàng Ca-chiu-«a 
.Đợi người chiến dấu tận trời xa 
Thuở bé tôi ngồi hắm nghe mãi 
Rồi mình lại hát ở bên Nga 
Và đến nay đã hơn một phần tư Thế 
kỷ qua rồi, kế từ khí Liên Xã, nước Nga 
Xổ viết, không còn nữa, bài hát Ca-chiu- 
xa, cùng với nhiễu ea khúc Nga như “Cuộc 
sống ơi ta mến yêu người”, “Tuổi thanh 
niên sôi nổi) “Chiều Mioeœaf- vẫn được 
rất nhiễu người Việt Nam ta thuộc các t 
hệ các lứa tuổi khác nhau yêu thếh: 
thuộc lòng. Cá những người đấu bạc đự. Ÿ” #* 
tử lầu bước qua cái tuổi xưa nay hiểm 2  Âz 


gắn như cả cuộc đãi gắn bó với tình hữu nghị 
Việt Xổ, tình hữu nghị Việt _ Nga, nhiều người 
trong số đó từng được ăn học, lao động, sinh 
sống ở Liên xổ, ở nước Nga Xô viết trước đây, 
cũng như những người trẻ tuổi chưa từng đến 
nước Nga một lấn. Họ gập nhau và cùng say sưa 
cất tiếng hát khúc hắt Ca-chiu-sa, hắt đi hát lại 
không chỉ một lần... 

Như vậy điều tôi nghĩ: Ca-chiu-sa là một 
trong những bải hát Nga được yêu thích nhất, đi 
vào lòng người nhất, được phổ biển nhất ở Việt 
Nam, có lẽ không sai. Đển đây tôi lại nẩy ra một 
câu hỏi: nhưng bài hát này đã đến Việt Nam tử 
bạo giữ nhí? Tôi hải nhiều người. Có người bảo: 
có lẽ “Vào thời 1952 -I953 giai đoạn mổ đấu 
“Thắm thiết tỉnh Việ-Trang-Xô” chăng? Theo 
anh Thành Ngọc Tích, cựu điến viên doàn văn 

SÄ\ sống Tổng cục Chính trị, thì khoảng những năm 
®& 60 của Thể lý 20 đoàn đã dàn đựng bài hát này 
¿ đã dàn dựng bài hắt này để làm 
tiết mục và nhanh chống phổ 
biến rộng khắp. Dịch giả, nhà 
văn Anh Trúc nhớ lại là anh đã 
được nghe bài hát Ca-chiu-a 
cùng với bài “Đợi anh vé" được 
phổ nhạc ngay tử. năm 1949: 

1950, ở Hải Phòng, khi đó còn bị 
>4 Pháp chiếm đồng. 
ä Sau để ít lầu, tình cở đọc 
cuốn hổi ký của nhà thơ Xuân 
Ề Hoàng Âm vang thời chưa xa, do 
JNhà xuất bản Văn học và Hội 
Văn bọc nghệ thuật Quảng Bình 
lxuất bản cuối năm 1995, tôi chú 
` đến một chỉ tiết ở trang 24: 


Nà. 


“Lớp hè năm thứ tư của chúng tôi là 

một lớp học bè có nhiều ký niệm đáng 

__ nhã. Không biết bằng nguồn nào, hai anh 
JÈTCY thánh Hạ dhp đực nhấn bạ 
“_~- hay dưới nhiều dạng về đến thể, Thôi thì 
IW đủ cả, từ những bài hát Pháp, Ý, Anh, 
LỀ _ Nga cho đến các bài hác Vệt Nam, lay: 
Ô__ du đương trữ tình có, loại hành khúc 
hùng tráng có. Nhạc ngoại quốc có những 
bài chúng tôi rất thích như “Tiếng hát 


RẺ 
8 


“Tuy bài bát Ngo Ca-chiusa có mắt ở Vt Nam ng từ năm nhà thơ Xuân Hoàng 
côn là cậu học trò năm thứ tư - Đệ tử > trường thành chung ở Huế, hè đó bỏ th thình 
chúng, tính ra tứ là năm I943, ti mạng thắng Tấm 45. 

—_ BÀI hắt Ngg tức mặt có gữ HỘP lự ch nhà dơ Ng Á boodmii do 
,đhạc sĩ Matvây Blanter phổ nhạc, ra đời năm 1938, lấn đầu tiên được dàn nhạc Jazz quốc 
gia Liên Xô trình diễn ra mắt vào múa Thu năm ấy Ngay khí đó bài hắt đã được công chúng 
“nồng nhiệt tiếp nhận và lập tức được lan truyền rộng rải. Một năm sau Kachiuen đã vượt 
biển giới Liên Xð lúc đó: năm 1939, nhân dân miễn Tây Licraina và Tây Bổlörusia đã chào 


kháng chiến ở Pháp và ở Ý đã say sưa bát Cacchiu-«a. Và chắc hấn ngay từ khi 
người kháng chiến Pháp, bài hát Nga Ca-chiu sa đã đến Việt Nam. 


“Côn Ca-chía-so được thực sợ phổ biển rông rãi ở Việt Nam vào thời d 
năm 70 chăng? Điều này xio nhường các nhà nghiên cứu âm nhạc phán. 


Chắc các bác còn nhớ bộ phim hoạt hình: Hãy 
đại đầyi -Hy, noroasl nối tiếng của Nga về cuộc đấu 
và Thỏ đã đã vào lòng khán giả 
truyền hình không chỉ ở nước Nga mà còn khắp nơi 
trên thể giới. Bộ phim được sản xuất từ năm 1969 
đến năm I993 (các tập I8), vào năm 2005, bộ phim 
tiếp tục phát triển các tập 19:20. Nhưng tên của 
từng tập phim chắc ít bắc cỡ nhớ, 

Mỗi tập truyện tranh có những tình tiết bài 
hước và gây cười khác nhau nhưng chúng đếu có 
ng là: những cuộc đối đầu giữa Sói và 
thỏ luôn có những kết thúc có hậu, Thỏ hiển làn 
thông mình luôn thoát nạn, Sói hoặc luôn bị tai nạn, 
hoặc bị trừng phạt bối những con vật mạnh hơn như 
Gấu, Tê giác. Và kết thúc mỗi truyện bao giờ cũng 
là cầu nói đấy hẳn học, báo thủ của Sói dành cho 
Thỏ: Hãy đợi đấy (Hy, norve 

“Qua những câu chuyện thứ vị trong từng cuốn 
truyền, các độc giá nhí còn học được những bài học 
quý giá về cách ứng xử, trí thông mình, lòng nhân 
hậu. Bộ truyện được thiết kế đẹp, nội dung đơn giản, 
dế hiểu nhưng mang ÿ nghĩa sâu sẵc 

`Và dây là tên của từng tập phim 

1. Trong thành phố và trên bãi tắm (I969) 

3. Trong công viên thành phá (70) 


trí thú vị 


một điển 


3. Trên đường ((Ø7I) 
4. Trong sản vận động (I97I) 

5. Trong thành phổ ((072) 

6. Ở nông thôn (J973) 

7. Trên tàu (973) 

8. Năm mới (74) 

9. Trong xưởng quay truyền hình (1976) 
10. Trên công trưởng (1976) 

1u. Trong rạp xiếc (877) 

12. Trong bảo tăng (1078) 

13. Thể vận hội '80 (1980) 

14, Câu lạc bộ các nhà kỹ thuật trẻ (I984) 
1, Nhà văn hoá (1985) 

16, Trong truyện cổ tích (986) 

T7. Trên đảo (I993, tình chiếu 1994) 

18. Siêu thị (I993, trnh chiếu 1995) 

1. Ở khu nghỉ mắt (2005) 

20. Trong căn nhà nông thôn (2008), 


Nguôn + Nhơm LIên Xô Đăng Hơi 


".-.......... nhiều do điều kiện sưu 
tẩm có hạn, và bỏi dòng sách này không nộp lưu chiếu tại các thư viện Trung 
Ương như thông thường, Taàn bộ các bình ảnh trên đấy được sưu tắm từ Internet 
nên cũng có thể gặp sai sót hoộc hình ảnh chưa rõ nét, mong các bạn lưu tâm 
đồng góp, và sửa chữa và hoàn thiện để nếu có dịp. sẽ làm cho danh mục này 
được đầy đủ hơn và chính xác hơn. 
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Tưởng chững, do những biến cố của lịch sử, dòng vân học Nga mà 
cụ thể là dòng văn học Nga - Xô Viết đã dần lui khỏi môi trường văn hóa đọc Việt Nam: 
Thể nhưng, đó chỉ là bề nổi do sự đứt gây trong xuất bản, dòng chảy văn học Nga vấn sống mãi 
với bạn đọc Việt Nam, nhất là những thế hệ sinh ra ở thập niên 1970 - 1980 của thế kỷ 20. 
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